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MÔN HỌC CHÍNH TRỊ

l. Đối tượng nghiên cứu, học tập

Chính trị là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội gồm hệ tư tưởng chính trị, nhà nước, các tổ chức đảng phái; là toàn bộ các hoạt động của con người có liên quan đến các giai cấp, tổ chức, đảng phái, dân tộc, các tầng lớp xã hội mà cốt lõi là vấn đề giành chính quyền, lãnh đạo tổ chức và xác định nội dung hoạt động của Nhà nước.

Chính trị xuất hiện khi xã hội phân chia thành giai cấp dựa tiên cơ sở kinh tế; là biểu hiện tập trung nhất của kinh tế, đồng thời chính trị có vị trí độc lập và có tác dụng to lớn đối với kinh tế.

Môn học Chính trị nghiên cứu những quy luật chung nhất của hoạt động chính trị, cơ chế tác động, những phương thức sử dụng để hiện thực hóa những quy luật chung đó; nghiên cứu hoạt động của các đảng phái và chính quyền, các tổ chức chính trị; các giai cấp và các mối quan hệ về chính trị giữa các lực lượng đó của các chế độ xã hội.

Mục đích của môn học Chính trị là trang bị cho người học nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng; làm rõ những vấn đề có tình quy luật của cách mạng Việt Nam; của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng trong quá trình học tập, rèn luyện cho người học.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Môn học chính trị góp phần đào tạo người lao động kỹ thuật bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Môn Chính trị có hai chức năng cơ bản là chức năng nhận thức khoa học và chức năng giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng.

Chức năng nhận thức giúp người học hiểu biết hệ thống tri thức về nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng, nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý và xây dựng của Đảng, Nhà nước ta. Nắm vững chức năng này là hiểu biết cơ bản đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, những kiến thức về các quy luật phát triển của xã hội Việt Nam. 

Môn Chính trị có chức năng giáo dục tư tưởng chính trị, tham gia vào việc giải quyết những nhiệm vụ hiện tại; giáo dục niềm tin vào sự phát triển của cách mạng Việt Nam, có tác dụng quan trọng đối với việc trau dồi thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây đựng niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó có quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng.

Môn Chính trị ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu là các hoạt động xây dựng chế độ và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta; nghiên cứu nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng nước ta; cung cấp những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Người học nghề sau khi học môn Chính trị phải đạt được những yêu cầu toàn diện về kiến thức là nắm được nội đung cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu biết về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Về kỹ năng là vận đựng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có tư tưởng tốt, tình cảm tốt đẹp; có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu cụ thể đối với thầy giáo và học sinh, sinh yên khi nghiên cứu môn Chính trị phải chú ý sử dụng kiến thức cơ bản đã biết từ các môn học khác nhau và nắm bắt hoạt động thực tiễn của đất nước, địa phương, của trường đào tạo nghề cho mình, của ngành nghề tương lai của mình, của doanh nghiệp mình sẽ làm việc để liên hệ, vận dụng và giải quyết công việc trong quá trình học tập và công tác.

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

Phương pháp giảng dạy và học tập môn Chính trị ở các trường dạy nghề là phải phát huy tính chủ động của thầy và tính tích cực của trò. Học sinh cố gắng liên hệ mới thực tiễn, tự nghiên cứu, thảo luận tích cực, cung cấp cho nhau các tri thức trong quá trình học tập.

Giảng viên và học sinh cần đổi mới mạnh mẽ, áp dụng các phương pháp giảng dạy và học tập tích cực để môn học không khô khan mà thiết thực và có hiệu quả. Giáo viên giảng dạy môn Chính trị cần được bồi dưỡng, cập nhật những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các trường cần có Tổ bộ môn Chính trị trực tiếp chỉ đạo việt quản lý, giảng dạy để môn Chính trị đạt hiệu quả cao; giáo viên cần áp đụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho người học nghề.

Trong quá trình học tập môn Chính trị, có thể tổ chức cho sinh viên thảo luận, xem băng hình, tác phẩm tư liệu lịch sử, chuyên đề thời sự hoặc tổ chức đi tham quan, nghiên cứu các điển hình sản xuất công nghiệp, các di tích văn hóa ở địa phương.

Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ giác ngộ và giáo dục toàn diện, góp phần khắc phục những sai lầm, khuyết điểm cho người lao động. Vì vậy, nó là môn học bắt buộc trong tất cả các chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào các môn thi tốt nghiệp của học sinh trước khi ra trường.

Nghiên cứu, học tập, nắm vững tri thức chính trị có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục phẩm chất chính trị, lòng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, tính kiên định cách mạng trước tình hình chính trị phức tạp ở trong nước và quốc tế, giáo dục đạo đức cách mạng việc học tập chính trị có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục về truyền thống cách mạng, về chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào đối với Đảng và đôi với dân tộc Việt Nam bồi dưỡng ý chí chiến đấu cách mạng, có ý chí, biết noi gương những người đã đi trước, học tập và lao động thông minh, sáng tạo, có kỹ thuật, có kỷ luật và năng suất cao, phát triển những thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
· Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin.

· Vai trò của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin trong quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.

· Thông qua đó phân tích sự thống nhất ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin.

· Trên cơ sở đó làm rõ quá trình vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin trong cách mạng XHCN, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và công cuộc đổi mới kinh tế-xã hội ở thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng Cộng sản các nước.

· Trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế và tự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ cần phải lý giải đúng đắn về lý luận và thực tiễn. Nhận thức đúng giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là yêu cầu cần thiết và quan trọng.

NỘI DUNG

1. C.MÁC, PH.ĂNGGHEN SÁNG LẬP HỌC THUYẾT 
1.1. Các tiền đề hình thành
Tiền đề kinh tế-xã hội: Từ nửa sau thế kỷ XVIII cho đến giữa thế kỷ XIX, nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển mạnh ở nhiều nước châu Âu. Giai cấp công nhân hiện đại ra đời và phát triển nhưng tình cảnh của họ rất khổ cực. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng phát triển gay gắt và đã bùng nổ các cuộc đấu tranh tự phát. Tiêu biểu nhất là các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của công nhân đặt thành phố Ly-ông ở Pháp (1831-1834) phong trào Hiến chương của công nhân Anh (1838 - 1848), cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở thành phố Xi-lê-di nước Đức (1844). Mặc dù, các cuộc đấu tranh này đã mở đầu thời kỳ đấu tranh độc lập của giai cấp công nhân, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế và tất cả đều thất bại. thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu giải đáp về lý luận mới có thể dẫn đường cho các phong trào công nhân đi tới thắng lợi. 
Những điều kiện kinh tế- xã hội trong lòng xã hội tư bản và sự phát triển lớn mạnh qua phong trào công nhân là “mảnh đất hiện thực” đòi hỏi cho sự hình thành và phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác-Ăngghen.

Những tiền đề về lý luận và khoa học: Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở châu Âu đã xuất hiện những đỉnh cao về tư tưởng lý luận, tiêu biểu là trào lưu triết học cổ điển Đức (Hê-ghen, Phơ-bách); các học thuyết kinh tế tiến bộ ở Anh (A-đam Xmít, Đa-vít Ri-các-đô); chủ nghĩa xã hội không tưởng-phê phán Pháp (H. Xanh-xi-mông, S.Phu-ri-e, R.O-oen) C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa và phát triển các tư tưởng lý luận đương thời để xây dựng học thuyết mới.
Thế kỷ XIX đã xuất hiện nhiều học thuyết khoa học mới trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là học thuyết tiến hóa các loài của S.Đác-uyn; định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lô-mô-lô-xốp; học thuyết về tế bào của Svác và Slây-đen và các thành tựu khoa học khác về hóa học, cơ học... Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học đã củng cố và chứng minh tính đúng đắn và hợp khoa học của lý luận của Mác-Ăngghen.
Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen
Các Mác (1818 - 1883), Ph.Ăngghen (l820 - 1895) là những người có kiến thức thiên tài trên nhiều lĩnh vực khoa học như triết học, kinh tế chính thị học, toán học, quân sự... Đặc biệt, họ là những người hoạt động gắn bó và hiểu biết sâu sắc phong trào công nhân và nhân dân lao động. Họ có điểm giống nhau là tìm thấy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân hiện đại và quần chúng nhân dân lao động.
Từ tháng 8/1844, C.Mác và Ph.Ăngghen gặp nhau và nhanh chóng nhất trí về tư tưởng. Hai ông bắt đầu cộng tác với nhau trên nhiều lĩnh vực và chuyển biến từ lập trường duy tâm sang lập trường duy vật, tích cực hoạt động trong phong trào công nhân. Qua nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành học thuyết khoa học. Ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học chính là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác.

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết Mác (1848 - 1895)

Sự ra đời và đặt nền móng phát triển của học thuyết Mác gắn liền với tên tuổi của C.Mác, Ph.Ăngghen. Tại Đại hội II của Đồng minh những người cộng sản (12/1847) đã ra quyết định và yêu cầu Mác-Ăngghen dự thảo một văn kiện dưới hình thức vừa là một bản Tuyên ngôn ra đời của Đồng minh, vừa có tính chất lý luận và là Cương lĩnh hoạt động của tổ chức này. Cuối tháng 2/1848, tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được thông qua và công bố ở Luân Đôn, đánh dấu sự ra đời chủ nghĩa Mác.
Kế thừa và phát triển rực rỡ những tinh hoa trí tuệ của nhân loại qua nắm bắt thực tiễn trong phong trào công nhân những năm 1848 - 1849 ở Pháp và một số nước châu Âu và nghiên cứu những kinh nghiệm thất bại của công xã Pa-ri (1871), Mác-Ăngghen đã viết nhiều tác phẩm như “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, “Nội chiến ở Pháp'', “Tư bản”... Các tác phẩm của Mác, Ăngghen đề cập rất toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản như: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, cũng như bản chất của xã hội chủ nghĩa tư bản. Hai ông đã tổng kết phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và đề ra những vấn đề cơ bản có tính chất nguyên lý về cách mạng vô sản và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Giá trị lý luận tiêu biểu mà Mác-Ăngghen đã sáng tạo, cống hiến cho nhân loại trước hết là về triết học. Triết học Mác không chỉ giải thích mà còn vạch ra con đường, những phương tiện cải tạo thế giới bằng con đường cách mạng. 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác là hạt nhân của thế giới quan khoa học và cách mạng để xem xét và giải quyết vấn đề thực tiễn của thế giới. Mỗi sự vật hiện tượng đều phải được xem xét theo quan điểm khách quan toàn diện, lịch sử cụ thể và quan điểm phát triển. Việc sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử mà cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế- xã hội là một thành tựu vĩ đại của triết học Mác. Việc chuyển biến của các hình thái kinh tế-xã hội là có quy luật và trải qua quá trình đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt. Quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, về lý luận hình thái kinh tế-xã hội lý luận về đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội của chủ nghĩa Mác đã đem lại cơ sở khoa học cho việc nhận thức về các quy luật của xã hội và hoạt động tự giác của giai cấp công nhân và những người cách mạng trên thế giới.

Ngoài ra, trên cơ sở phân tích nền sản xuất hàng hóa, C.Mác đã tìm ra được qui luật giá trị và từ đó rút ra lý luận về học thuyết giá trị thặng dư với tư cách là quy luật vận động kinh tế cơ bản của xã hội tư bản, từ đó thấy rõ bản chất của giai cấp tư sản và xã hội tư bản; vai trò địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản thông sự phát triển của nhân loại. Đồng thời, thông qua việc tìm hiểu quá trình sản xuất giá trị thặng dư TBCN C.Mác đã xác định đâu là nguyên nhân cơ bản của sự khốn cùng của giai cấp công nhân hiện đại.
Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác chỉ rõ giai cấp công nhân là người lãnh đạo cuộc đấu tranh để xoá bỏ chế độ bóc lột và xây dựng thành công xã hội mới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu để thay thế chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa. Sau cuộc cách mạng chính trị đó tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ để cải biến cách mạng toàn diện xã hội cũ, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản là giai cấp tiên tiến nhất, có tinh thần cách mạng nhất, có tính kỷ luật chặt chẽ và có tinh thần quốc tế. Họ có đội tiên phong lãnh đạo là Đảng cộng sản với tổ chức chặt chẽ, có khối đoàn kết liên minh công nông, có tinh thần quốc tế... nên có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng vô sản thắng lợi.
Ngoài việc sáng tạo ra học thuyết lý luận, C.Mác, Ph.Ăngghen đã tích cực hoạt động trong phong trào công nhân. Hai ông còn là lãnh tụ, tổ chức vận động thành lập Quốc tế (l863 - 1876), là tổ chức lãnh đạo của phong trào công nhân quốc tế. Sau 12 năm hoạt động Quốc tế có vai trò rất to lớn, đã xây nền, đắp móng cho sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Năm 1889, Ph.Ăngghen tổ chức thành lập Quốc tế II, để tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân quốc tế, mở ra thời kỳ phát triển theo bề rộng của phong trào công nhân ở hầu khắp các nước trên thế giới. Hàng loạt các Đảng vô sản của giai cấp công nhân trên thế giới đã được thành lập.
Sau khi Ph.Ăngghen mất (1895), Quốc tế II dần dần mất hết tính chất cách mạng và rơi vào chủ nghĩa cơ hội và phản động.

2. V.I. LÊNIN PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC (1895 - 1924)

2.l. Sự phát triển của V.I.Lênin về lý luận cách mạng

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nghiên cứu sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I.Lênin đã tổng kết và nêu ra 5 đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc, đó là: sự tập trung sản xuất và tập trung tư bản ở mức độ cao; tạo ra các tổ chức độc quyền; sự thống nhất tư bản công nghiệp với tư bản ngân hàng thành các tập đoàn Tư bản tài chính; xuất khẩu tư bản ra nước ngoài; sự phân chia thị trường thế giới và tiếp tục đấu tranh với nhau để chia lại thị trường thế giới.
Tính đến năm 1914, tất cả các nước Á, Phi đã trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây. Chủ nghĩa tư bản ở Nga bắt đầu phát triển, phong trào công nhân Nga phát triển rất nhanh. Nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn cơ bản của thế giới và trở thành trung tâm của cách mạng thế giới.

Kế thừa lý luận của Mác, Ăngghen và qua thực tiễn hoạt động cách mạng ở Nga, Vơ-la-đi-mia I-lích Lênin (1870 - 1924) đã phát triển lý luận mới trên nhiều lĩnh vực. Sau khi phân tích đặc điểm và địa vị của chủ nghĩa đế quốc, Người chỉ rõ cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước, thậm chí một nước, nơi yếu nhất trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. Người nêu ra khẩu hiệu nổi tiếng “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.

V.I.Lênin chỉ rõ, bản thân phong trào công nhân phát triển tự phát thì chỉ đến công đoàn chủ nghĩa. Lý luận cách mạng tiên tiến và khoa học là chủ nghĩa Mác, khi đã thâm nhập vào phong trào công nhân sẽ trở thành sức mạnh vật chất, làm cho phong trào công nhân trở thành tự giác. Chủ nghĩa xã hội khoa học kết hợp với phong trào công nhân sẽ tất yếu hình thành Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.
Đảng cộng sản, đảng của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên tắc của một đảng kiểu mới. Đảng đó lấy lý luận chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, có điều lệ với các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chặt chẽ, có mối liên hệ mật thiết với quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức.

Lênin đã đưa ra lý luận mới về chiến tranh và hoà bình, nhà nước và cách mạng. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, Người kêu gọi những cách mạng Nga hãy tích cực hoạt động, “biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, Đảng cộng sản (B) Nga đã lãnh đạo giai công nhân Nga tiến hành cách mạng tháng Mười năm 1917 thành công.
Chủ nghĩa Lênin chính là sự phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kỳ chủ nghĩa đế quốc.
2.2. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội. Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời. Các sự kiện đó tác động mạnh mẽ làm cho cách mạng thế giới phát triển thành cao trào lớn mạnh. Hàng loạt các Đảng cộng sản ở các nước được thành lập. Sau thời kỳ khôi phục kinh tế, chống thù trong giặc ngoài (1917 - 1920) nước Nga, sau đó là Liên Xô (12/1922) bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc, V.I.Lênin đã phát triển lý luận về chiến tranh, hoà bình và cách mạng; về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc.

Từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin đã tiếp tục phát triển lý luận của mình trên một loạt những vấn đề mới. Người chỉ rõ lý luận và những nhiệm vụ của chính quyền Xô viết, về dân chủ và chuyên chính vô sản; thực hành chính sách kinh tế mới; tố chức thi đua xã hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ kinh tế chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản; tiến hành công nghiệp hóa, tập thể hóa, thực hành cách mạng tư tưởng văn hóa; phát triển các đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; chống quan liêu trong bộ máy nhà nước.
Người nêu rõ các nguyên tắc về xây đựng Đảng vô sản kiểu mới và xây dựng Quốc tế cộng sản. Đảng phải đoàn kết, thống nhất, lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tiến hành cách mạng vô sản; phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ có kỷ luật tự giác và nghiêm minh, lấy tự phê bình và phê bình làm động lực phát triển. Đảng phải hoạt động ở bất cứ nơi nào có quần chúng và phải luôn đề phòng và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội. 
Ngày 21 tháng l năm 1924, V.I.Lênin qua đời, chủ nghĩa Mác-Lênin đã trở thành học thuyết soi đường cho phong trào cộng sản, công nhân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới tiếp tục đấu tranh cách mạng tới thắng lợi.
Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết có giá trị to lớn và bền vững vì nó đưa ra mục tiêu cao đẹp, có nội dung khoa học, có phương pháp thực hiện đúng đắn và được thực tiễn cuộc sống kiểm.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu và con đường, lực lượng, phương pháp để đạt mục tiêu là giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; đưa con người và tất cả dân tộc trên toàn thế giới phát triển toàn diện, bình đẳng, ấm no, tự do và hạnh phúc. Mục tiêu đó của chủ nghĩa Mác-Lênin vừa có giá trị nhân văn cao cả, phù hợp với khát vọng tự nhiên của con người, đem lại hạnh phúc cho cộng đồng tất cả mọi người.
Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết mang bản chất khoa học và cách mạng. Nó mang bản chất khoa học vì nó ra đời trên cơ sở chín muồi của các tiền đề kinh tế-xã hội; nó kế thừa và phát triển rực rỡ những tinh hoa trí tuệ tư tưởng lý luận và khoa học của nhân loại tích lũy trong lịch sử; nó được sáng lập bởi những lãnh tụ thiên tài và hiểu sâu sắc phong trào của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp cho chúng ta thế giới quan và phương pháp luận để nhìn nhận đúng đắn những qui luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, nhận thức con người. Học thuyết này không chỉ để hiểu và giải thích thế giới mà vấn đề căn bản là cải tạo và phát triển thế giới. Nó luôn phải đòi hỏi phải phát hiện quy luật vận động của thực tiễn xã hội với tinh thần cách mạng. Nó có khả năng tự phê phán, thường xuyên đổi mới và phát triển.
Chủ nghĩa Mác-Lênin, với lập trường duy vật luôn gắn bó và cải tạo thực tiễn; lấy thực tiễn làm thước đo kiểm nghiệm, là tiêu chuẩn của chân lý. Nó là một học thuyết mở, năng động với vai trò là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam định hướng hành động, nó đòi hỏi luôn bổ sung, phát triển năng động, sáng tạo.

So sánh với tất cả học thuyết lớn trên thế giới, không có học thuyết nào có mục tiêu cao đẹp hơn mục tiêu đó của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì vậy khi nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, mỗi người phải độc lập tự chủ, nắm lấy bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết để vận dụng sáng tạo vào tình hình cụ thể, khắc phục cả hai khuynh hướng tư tưởng xét lại hoặc giáo điều, máy móc.
3. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
3.1. Vận dụng và phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội (l924 - 1991)

Từ năm 1924 đến ngày nay chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết lý luận với vai trò là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của các Đảng cộng sản trên thế giới trong đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các hội nghị quốc tế và các cuộc gặp gỡ của lãnh tụ các Đảng cộng sản các nước đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh cách mạng trong điều kiện đặc thù của từng nước.
Trên cơ sở những nguyên lý, lý luận phổ biến và cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, các Đảng cộng sản và công nhân ở từng nước vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa những quy luật chung và đặc thù, đề ra những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng nước mình để bổ sung và làm phong phú, phát triển lý luận mới. Đó là biểu hiện sáng tạo và sức sống mới về mặt thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Qua 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941), Liên Xô đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Nền kinh tế Liên Xô vững mạnh, trở thành một cường quốc trên thế giới. Các cơ sở kinh tế dẫn đến chế độ bóc lột đã bị thủ tiêu; xã hội về cơ bản chỉ còn công nhân, nông dân và trí thức. Trình độ văn hóa, sự giác ngộ của người dân Liên Xô đã ở mức tiên tiến. Liên Xô có lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật đứng hàng đầu thế giới. Đất nước không còn kẻ áp bức bóc lột, không còn người đói khổ lầm than. Đời sống nhân dân không ngừng tăng lên. Niềm tin của người dân Xô Viết vào chủ nghĩa xã hội tăng lớn. Nền quốc phòng của Liên Xô vững mạnh, uy tín quốc tế không ngừng tăng lên, quan hệ ngoại giao ngày càng mở rộng 

Những thắng lợi đó làm cho Liên Xô thành một cường quốc với nền văn hóa, khoa học tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, là trụ cột của các lực lượng cách mạng và thành trì của hoà bình thế giới. Liên Xô giữ vai trò quyết định đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lý luận và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội được vận dụng ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới phát triển lớn mạnh. Phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân ở các nước tư bản trở thành ba dòng thác cách mạng của thời đại, là thành trì của hoà bình thế giới, đẩy chủ nghĩa tư bản ngày càng lún sâu vào thời kỳ khủng hoảng. Cuộc đấu tranh giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa rất quyết liệt, nhất là ở những tiêu điểm: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở châu Phi và Mỹ La tinh.

Tác động mạnh mẽ của hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới góp phần vào thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh những năm 60 thế kỷ XX và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam năm 1975. Đây là bằng chứng hùng hồn sự phát triển và ảnh hưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Từ cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng. Từ cuối năm 1989, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lần lượt sụp đổ và đến tháng 12/1991, Liên Xô sụp đổ hoàn toàn. Từ 12/1978 cho tới năm 1991, công cuộc cải cách xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc đã liên tiếp giành những thắng lợi quan trọng.
Điều cần phải khẳng định là những thành tựu to lớn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Tuy nhiên, trong quá trình đó, các nước nêu trên đã mắc không ít sai lầm về quan niệm giản đơn, phiến diện về mô hình chủ nghĩa xã hội; việc định ra bước đi và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khuynh hướng tư tưởng sai lầm là chủ quan duy ý chí. Tệ quan liêu và tình trạng mất dân chủ, xa rời quần chúng và những sai lầm trong duy trì quản lý kinh tế tập trung quan liêu, kế hoạch hóa cao độ kéo dài. Điều cơ bản là những sai lầm đó chậm được phát hiện, chậm được sửa chữa và khắc phục, sửa chữa không đúng nguyên tắc dẫn đến khủng hoảng kinh tế-xã hội và sụp đổ.
Nguyên nhân trực tiếp là do sự thoái hóa, biến chất của một số người lãnh đạo cấp cao nhất trong Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô. Họ đã từng bước xa rời và phản bội những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Điều lệ Đảng cộng sản Liên Xô. Cùng với điều đó, sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc bằng “diễn biến hoà bình” là những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ trên. 
Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất không gì bù đắp nổi cho phong trào cách mạng thế giới. Sự đổ vỡ đó tác động to lớn làm thay đổi trật tự thế giới. Chủ nghĩa xã hội mất một mảng lớn, lâm vào thoái trào, hoà bình thế giới mất trụ cột, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới mất một chỗ dựa vững chắc, một nguồn viện trợ và hợp tác to lớn. Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng cơ hội đó chống phá quyết liệt hơn. Một bộ phận quần chúng nhân dân lo lắng, băn khoăn về tiền đồ của chủ nghĩa xã hội. 
Nhìn toàn diện lại lịch sử, từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, từ thành tựu của công cuộc cải cách ở Trung Quốc, lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải bổ sung thêm những phát triển mới.

Cải tổ, đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan. Bài học rút ra là các Đảng cộng sản phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn của đất nước để vận dụng với tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo. Đảng lãnh đạo đổi mới phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chăm lo, xây dựng đảng, nâng cao trình độ lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Đảng phải có mô hình chủ nghĩa xã hội và phương hướng đúng, có bước đi và cách thực hiện thích hợp trong công cuộc đổi mới. Đảng luôn mở rộng dân chủ trong đảng và toàn xã hội gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong quá trình đổi mới. Kiên quyết chống những khuynh hướng cực đoan, nóng vội hoặc bảo thủ, trì trệ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chống “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

3.2. Đổi mới lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991

Sau khi Liên Xô và chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, các loại kẻ thù đã tập trung chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa cơ hội nhiều màu sắc cũng tìm cách vào hùa với chủ nghĩa đế quốc xuyên tạc, vu cáo bôi nhọ lịch sử, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin là lỗi thời, lạc hậu, đồng nhất sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu với sự sụp đổ chủ nghĩa Mác-Lênin, kích động giao động tư tưởng, kêu gọi từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước còn lại tiếp tục đổi mới giành nhiều thắng lợi. Các Đảng cộng sản và xu hướng cách mạng tả khuynh trong phong trào cách mạng thế giới đang tiếp tục bổ sung, phát triển phong phú lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện mới, làm cho học thuyết này có thêm sức sống mới, thực chất và năng động hơn, đi sâu vào thực tiễn cách mạng thế giới.
Bảo vệ, đổi mới và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu khách quan, bắt nguồn từ bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết. Đảng cộng sản Việt Nam với tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo, bổ sung và làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong đầu kiện cụ thể của nước mình.
Nguyễn Ái Quốc, người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thành công; lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Ngày nay, Đảng đang tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới giành những thắng lợi quan trọng.
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tập trung bảo vệ và phát triển những vấn đề cơ bản, có vị trí trung tâm và quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về thời đại ngày nay và tiến trình cách mạng thế giới. Những nội dung đó vừa có ý nghĩa quan trọng về tư tưởng, lý luận, vừa định hướng chỉ đạo cách mạng nước ta. Đó cũng là những nội dung mà chúng ta thường có nhận thức tư tưởng lệch lạc, dễ có sai lầm trong vận dụng và tổ chức thực hiện.

Đảng ta đã tổng kết lý luận và thực tiễn của 20 năm đổi mới và đề ra mô hình về chủ nghĩa xã hội, nội dung, phương hướng cơ bản và cách thức thực hiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động”

Từ đó đến nay, Đảng ta đã đạt nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội được đẩy nhanh, mở rộng phạm vi và đối tượng; có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương trình giáo dục chính trị được đưa vào hệ thống giáo dục của Đảng, các trường chính trị, trường đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề, trong hệ thống giáo dục quốc dân với trình độ khác nhau. Đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị được củng cố, bổ sung, phát triển.

Tuy nhiên, trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin chúng ta phải nắm vững bản chất từng nguyên lý, không nên giáo điều, trích dẫn máy móc mà không rõ thực chất của nó. Phải luôn nghiên cứu, tổng kết, lấy thực tiễn đất nước, xem xét kỹ bối cảnh quốc tế để phát triển lý luận; nêu cao tinh thần độc lập sáng tạo, luôn đề phòng và khắc phục khuynh hướng giáo điều và xét lại, kịp thời để bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận mới. Phải luôn đấu tranh chống lại các luận điệu và thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin của các loại kẻ thù.

Mỗi cán bộ, Đảng viên cần ra sức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nêu cao ý thức học tập, năng lực suy nghĩ độc lập sáng tạo, năng lực vận dụng vào thực tiễn để bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
CÂU HỎI ÔN TẬP
l. Phân tích quá trình ra đời và sự phát triển bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin. Liên hệ so sánh với một số học thuyết khác mà Anh (Chị) đã biết.

2. Phân tích bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mỗi người cần nhận thức và hoạt động thực tiễn như thế nào để phát huy bản chất đó?

3 Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Liên hệ nhận thức và thực tiễn của mỗi người để phát huy vai trò đó?
4. Phân tích sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin từ sau năm 1991 đến nay. Anh (Chị) rút ra kết luận gì về quá trình đó?
Bài 2

NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
· Chứng minh tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, thông qua phân tích: 

· Phân tích phạm trù vật chất và ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nội dung: hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức.

· Hình thành nguyên tắc khách quan, tránh thái độ chủ quan trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.

· Bước đầu vận dụng giá trị phương pháp luận rút ra từ hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật để phân tích, xem xét các vấn đề trong quá trình nhận thức cũng như trong thực tiễn.

NỘI DUNG

1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC

1.1. Phương thức tồn tại của vật chất

1.1.1. Bản chất của thế giới

Thế giới xung quanh ta rất phong phú và đa dạng nhưng xét theo triết học, chúng chỉ thuộc lĩnh vực vật chất hay ý thức. Quan điểm duy tâm cho rằng bản chất thế giới là ý thức, ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức quyết định vật chất.

Quan điểm duy vật khẳng định bản chất thế giới là vật chất. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, còn ý thức chỉ là sự phản ánh một phần của thế giới vật chất vào đầu óc của con người.

Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và biểu hiện ra qua các dạng cụ thể của nó. V.I.Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” 

Với tính chất là một phạm trù của triết học, vật chất không tồn tại cảm tính, nó không đồng nhất với các dạng tồn tại cụ thể mà ta thường gọi là vật thể. Vật thể là những cái có hạn và chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Còn vật chất là vô cùng, vô tận. 

Thuộc tính chung nhất của vật chất là tồn tại ở bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác. Bất cứ những gì tồn tại khách quan đều là vật chất và ngược lại. Vật chất không tồn tại trừu tượng mà tồn tại qua các sự vật cụ thể, được cảm giác con người ghi lại, sao chụp lại. Điều đó chứng tỏ con người có khả năng nhận thức được thế giới.

Định nghĩa vật chất của Lênin đã giải quyết được hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng, mở đường cho các ngành khoa học cụ thể đi sâu nghiên cứu thế giới, tìm thêm những dạng mới của vật chất, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. 
1.1.2. Phương thức tồn tại của vật chất

“Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” 

Định nghĩa trên khẳng định: Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất nên vận động và vật chất không tách rời nhau. Bất kỳ ở đâu và khi nào, có vật chất thì có vận động, có vận động là có vật chất. Sự vận động của vật chất là vĩnh viễn.

Nguồn gốc vận động của vật chất là sự vận động tự thân, do mâu thuẫn bên trong quyết định, do tác động qua lại giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hay giữa các sự vật với nhau. 

Ph.Ăngghen đã chia vận động thành 5 hình thức cơ bản là vận động cơ học, lý học, hóa học, sinh học và vận động xã hội. Các hình thức vận động đó khác nhau về chất. Không được quy gộp hình thức vận động này với hình thức vận động khác. Các hình thức vận động có mối liên hệ phát sinh, hình thức vận động cao ra đời từ hình thức vận động thấp. Các hình thức vận động có chuyển hóa cho nhau và chúng luôn được bảo toàn. Sự vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất, vì nó là sự vận động các chế độ xã hội thông qua con người. Vận động xã hội bao hàm mọi hình thức vận động khác.

Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối vì nó chỉ xảy ra với một hình thức vận động có tính chất cá biệt, chỉ xảy ra trong một quan hệ nhất định. Không có đứng im tương đối thì không thể có những sự vật cụ thể, xác định và con người không thể nhận thức được bất cứ cái gì. Trong đứng im vẫn có vận động, nên đứng im là tương đối. Đứng im là thời điểm các mặt đối lập có sự phù hợp, đồng nhất, tác động ngang nhau. 

1.1.3. Không gian và thời gian
Không gian là hình thức tồn tại của vật chất, là sự cùng tồn tại của các dạng vật chất, kết cấu, quy mô và sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật và hiện tượng. Thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là độ dài diễn biến của các quá trình, sự kế tiếp nhau trong vận động phát triển. 

Không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó gắn liền với vật chất vận động. Vật chất vận động là vận động trong không gian và thời gian. Ph.Ăngghen nói: “Các hình thức tồn tại cơ bản vật chất là không gian và thời gian. Và vật chất tồn tại ngoài thời gian cũng hoàn toàn vô lý như tồn tại ngoài không gian” 

Không gian và thời gian là thuộc tính vốn có của vật chất, gắn liền với vật chất vận động. Vật chất tồn tại khách quan, nên không gian, thời gian cũng tồn tại khách quan và có tính khách quan.

Vật chất là vô tận, vô hạn nên không gian, thời gian gắn liền với vật chất cũng là vô tận, vô hạn. Tính vô tận của không gian được xác định từ sự có hạn của các sự vật riêng lẻ. Tính vô hạn của thời gian được xác định từ sự có hạn của các quá trình riêng lẻ.

Không gian xã hội là hoạt động sống của con người trong các chế độ xã hội. Thời gian xã hội là thước đo về sự biến đổi của các quá trình xã hội, có đặc điểm là trải qua không đều vì tùy thuộc vào tính chất tiến bộ hay lạc hậu của chế độ xã hội.

Lý luận trên cho ta ý nghĩa là muốn nhận thức đúng đắn sự vật hiện tượng nhất thiết phải có quan điểm lịch sử cụ thể, xem xét nó trong không gian, thời gian nhất định.

1.1.4. Tính thống nhất của thế giới

Ph.Ăngghen viết: “Tính thống nhất chân chính của thế giới là ở tính vật chất của nó” 
. Biểu hiện sự thống nhất đó là, chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức. Thế giới vật chất là vô tận. Trong thế giới đó không có gì khác ngoài quá trình vật chất vận động, chuyển hóa lẫn nhau. Tất cả đều là vật chất, đều là nguyên nhân và là kết quả của nhau.
Mỗi lĩnh vực của thế giới tự nhiên hay xã hội đều là những dạng cụ thể của vật chất. Dù hình thức vật chất có khác nhau thì chúng đều có nguồn gốc quan hệ, kết cấu và đều chịu chi phối bởi những quy luật khách quan của thế giới vật chất.

Sự thống nhất của thế giới ở tính vật chất không chỉ thể hiện trong tự nhiên mà cả trong xã hội. Vì vậy, trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, mỗi người phải xuất phát từ hiện thực khách quan, lấy đó làm cơ sở, tiền đề và điều kiện cho hoạt động của mình. Trước khi rút ra kết luận cần thiết về một sự vật, hiện tượng nào đó thì phải từ bản thân sự vật mà phân tích, xem xét, không được chủ quan, tuỳ tiện.
1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

1.2.1. Nguồn gốc của ý thức

Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nói cách khác là hình ảnh của thế giới khách quan được chuyển vào đầu óc con người và cải biến đi. Tuy xuất phát từ thế giới khách quan, nhưng do tâm sinh lý, mục đích, yêu cầu và điều kiện hoàn cảnh chủ quan của con người phản ánh nên cùng một đối tượng nhưng kết quả phản ánh có thể khác nhau.

Ý thức ra đời từ hai nguồn gốc. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức từ hai yếu tố là phải có bộ óc người và phải có thế giới khách quan. Do quá trình vận động, phát triển lâu dài của giới tự nhiên làm xuất hiện con người với bộ não phát triển cao, từ đó ra đời ý thức. Ý thức là thuộc tính của vật chất, nhưng không phải là thuộc tính của mọi dạng vật chất, mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất đặc biệt, được tổ chức cao là bộ óc con người. Mặt khác, phải có thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội) tồn tại bên ngoài con người, là đối tượng của ý thức. Không có thế giới khách quan thì không có gì để ý thức phản ánh. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là sự tương tác giữa thế giới khách quan và bộ óc người.

Nguồn gốc xã hội của ý thức cũng do hai yếu tố là lao động và ngôn ngữ. Do lao động mà vượn người đứng thẳng, đi bằng hai chân, giải phóng đôi bàn tay. Nhờ lao động, hai bàn tay đạt tới trình độ khéo léo, mềm dẻo. Kết hợp với sự phát triển của bộ não mà con người biết chế tạo ra công cụ sản xuất và tác động vào tự nhiên để tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu con người.

Do yêu cầu của lao động mà con người có quan hệ, liên hệ với nhau. Ngôn ngữ từ đó mà ra đời. Ngôn ngữ không chỉ trao đổi thông tin, tình cảm mà còn là công cụ của tư duy, diễn đạt hiểu biết của con người, trở thành tín hiệu vật chất của ý thức

Trong hai nguồn gốc trên của ý thức thì nguồn gốc xã hội có ý nghĩa quyết định sự ra đời của ý thức. Nguồn gốc trực tiếp cho sự ra đời của ý thức là hoạt động sản xuất, hoạt động giao tiếp xã hội và ngôn ngữ.

1.2.2. Bản chất của ý thức

Bản chất của ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người. Điều đó xuất phát từ lý luận phản ánh và đặc trưng các dạng phản ánh. Phản ánh là thuộc tính của mọi dạng vật chất thông qua những liên hệ, quan hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng.

Đặc trưng của phản ánh dạng vô cơ có tính chất cơ, lý, hóa là thụ động, giản đơn, không có sự lựa chọn. Phản ánh dạng động vật có hệ thần kinh thông qua hệ thống phản xạ. Phản xạ không điều kiện là phản xạ bản năng với môi trường, tự phát, không thông qua rèn luyện. Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành thông qua rèn luyện. Phản ánh dạng động vật cấp cao là dạng phản ánh có yếu tố tâm lý vui buồn, lo sợ trong các mối quan hệ. Tất cả những dạng phản ánh trên, tùy mức độ, trình độ có sự khác nhau, đều là phản ánh của các dạng vật chất.

Phản ánh của bộ óc người với hiện thực khách quan là sự phản ánh đặc biệt của ý thức. Một là, phản ánh có quy trình theo trình tự trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng, có chọn lọc và định hướng; mô hình hóa đối tượng trong tư duy; hiện thực hóa đối tượng qua hoạt động thực tiễn.

Hai là, phản ánh mang tính chủ động, tích cực, sáng tạo: không phản ánh y nguyên như chụp, chép, mà có chọn lọc theo mục đích, yêu cầu lợi ích của con người, có dự báo những khía cạnh mới, thuộc tính mới. Phản ánh này có sự kết hợp cả cảm giác lẫn tư duy, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, cả hiện tại lẫn quá khứ và tương lai; phản ánh vừa có tính cụ thể hóa, vừa có tính khái quát hóa.

Với những đặc trưng trên về sự phản ánh, ý thức không những có khả năng phản ánh đúng hiện thực, đúng bản chất sự vật, mà còn có khả năng vạch ra những quy luật vận động phát triển và có thể dự báo được tương lai của hiện thực.

1.2.3. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

Triết học Mác-Lênin khẳng định vật chất quyết định ý thức và ý thức có tác động trở lại vật chất. Ý thức dù có năng động đến đâu, dù có vai trò to lớn đến đâu, xét đến cùng bao giờ nó cũng bị yếu tố vật chất quyết định.

Vật chất quyết định ý thức: Vật chất là tiền đề, là cơ sở và nguồn gốc cho sự đời, tồn tại và phát triển của ý thức. Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó. Khi cơ sở vật chất, điều kiện vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi theo. Vật chất quyết định ý thức là quyết định cả nội dung bản chất và khuynh hướng vận động, phát triển của ý thức. Cơ sở và điều kiện vật chất là thực tiễn, là nơi hình thành công cụ và phương tiện kiểm nghiệm nhận thức thế giới của con người đúng hay sai.

Ý thức tác động trở lại vật chất: ý thức do vật chất sinh ra và quyết định nhưng ý thức có tác động to lớn đối với vật chất. Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào óc con người, giúp con người hiểu được bản chất, quy luật vận động phát triển của sự vật hiện tượng để hình thành phương hướng, mục tiêu và những phương pháp, cách thức thực hiện phương hướng, mục tiêu đó. Nhờ có ý thức con người biết lựa chọn những khả năng phù hợp thúc đẩy sự vật phát triển. Vai trò của ý thức đối với vật chất, thực chất là vai trò hoạt động thực tiễn của con người, vì ý thức tự nó không thể thực hiện được gì hết. Ý thức chỉ có tác dụng đối với hiện thực thông qua hoạt động thực tiễn.

Ý thức, tinh thần có vai trò quyết định đối với hoạt động thực tiễn chỉ đúng trong một giới hạn hẹp, ở một trạng thái, một tình huống, một thời điểm nhất định. Hơn nữa, yếu tố ý thức, tinh thần đó không thể vượt ra khỏi hoàn cảnh khách quan quy định, không thay thế được yếu tố vật chất khách quan. Nó chỉ là sự phát hiện và sử dụng có hiệu quả yếu tố vật chất.

Tóm lại, nhận thức của con người phải luôn luôn xuất phát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Mọi sự chủ quan, nôn nóng, lấy ý kiến của mình làm căn cứ cho lý luận dễ dẫn đến sai lầm và thất bại trong thực tiễn. Bài học mà Đảng ta nêu ra là mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan.

Trong bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, trước hết phải nâng cao đời sống vật chất và sau đó phải chú ý nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đảng ta chủ trương lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Từng bước tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy đầy đủ tính năng động, chủ quan, ý chí sáng tạo của con người trong việc nhận thức, cải tạo và phát triển xã hội.

2. NHŨNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

2.l. Những nguyên lý tổng quát

2.1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Thế giới có vô vàn các sự vật, hiện tượng nhưng chúng thống nhất với nhau ở tính vật chất nên chúng luôn có mối liên hệ lẫn nhau. Các mối liên hệ đó có tính khách quan vốn có của các sự vật, hiện tượng. Mối liên hệ đó có tính phổ biến vì các yếu tố bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng cũng liên hệ với nhau; giữa các quá trình trong sự vận động phát triển của thế giới cũng liên hệ với nhau. Trong tự nhiên, xã hội và trong tư duy, các sự vật, hiện tượng cũng có liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau. 

Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng rất đa dạng, muôn hình, muôn vẻ vì sự tồn tại, phát triển giữa chúng có vô vàn vị trí, vai trò khác nhau. Có mối liên hệ bên trong là mối liên hệ giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật hay một hệ thống. Có mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa vật này với vật kia, hệ thống này với hệ thống kia. Có mối liên hệ chung, lại có mối liên hệ riêng biệt. Có mối liên hệ trực tiếp không thông qua khâu trung gian lại có mối liên hệ gián tiếp, thông qua khâu trung gian. Có mối liên hệ tất nhiên và mối liên hệ ngẫu nhiên; mối liên hệ cơ bản và mối liên hệ không cơ bản.

Lý luận trên là cơ sở lý luận cho quan điểm toàn diện, nó đòi hỏi con người khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng thì phải xem xét kỹ các mặt, các mối liên hệ bản chất, bên trong của nó; phải biết được đâu là mối liên hệ cơ bản, chủ yếu mới nắm được bản chất sự vật, hiện tượng. Không nên xem xét qua loa một vài mối liên hệ đã vội đánh giá sự vật một cách chủ quan. Mặt khác cũng không nên xem xét, san bằng các mối liên hệ như nhau dựa vào một vài mối liên hệ không cơ bản, không chủ yếu để biện minh chủ quan theo ý mình.

2.1.2. Nguyên lý về sự phát triển

Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển không ngừng. Phát triển là khuynh hướng chung của thế giới. Vận động và phát triển không đồng nghĩa như nhau. Có những vận động diễn ra theo khuynh hướng đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Có khuynh hướng vận động thụt lùi, đi xuống. Có khuynh hướng vận động theo vòng tròn khép kín. 

Phát triển là khuynh hướng chung của thế giới và nó có tính phổ biến, được thể hiện trên mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Trong tự nhiên, có phát triển của giới vô sinh và tự nhiên hữu sinh. Trong xã hội, có phát triển của tiến trình lịch sử xã hội loài người. Xã hội loài người ở thời đại sau bao giờ cũng phát triển cao hơn, tiến bộ hơn xã hội thời đại trước về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa…

Phát triển trong tư duy là con người ngày càng nhận thức sâu vào thế giới vô cùng nhỏ, thế giới vô cùng lớn, với nhiều khoa học chuyên ngành mới mẻ, tinh vi hơn, khám phá ra những điều bí ẩn của thế giới. Nhận thức của từng người là có hạn, nhận thức của con người là vô hạn. Nhận thức của các thế hệ sau, bao giờ cũng kế thừa, biểu hiện cao hơn thế hệ trước. Sự phát triển của kinh tế tri thức ngày nay đã chứng minh điều đó.

Nguyên nhân của sự phát triển là do sự liên hệ và tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng, không phải do bên ngoài, càng không phải do ý muốn chủ quan của con người quy định. Con người chỉ có thể nhận thức và thúc đẩy nó phát triển nhanh hoặc chậm lại mà thôi.

Nguyên lý về sự phát triển đòi hỏi con người xem xét sự vật, hiện tượng theo hướng vận động đi lên, phát triển. Trong hoạt động nhận thức của con người không được định kiến, bảo thủ; không nên chỉ nhìn phiến diện một mặt, một việc, một thời điểm khi xem xét con người và phong trào quần chúng. Mỗi khi thành công hay thất bại cũng đòi hỏi có sự khách quan, chín chắn, bĩnh tĩnh đánh giá mọi mặt, mọi khía cạnh của vấn đề để lạc quan, tin tưởng tìm hướng giải quyết, phát triển.

2.2. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.1. Nhận thức chung về quy luật

Quy luật là những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, bên trong, có tính phổ biến và được lặp đi lặp lại giữa các mặt, các yếu tố trong cùng một sự vật, hiện tượng, hay giữa các sự vật hiện tượng.

Trong thế giới khách quan có nhiều quy luật khác nhau. Có những quy luật chung, phổ biến tác động trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Có những quy luật riêng, quy luật đặc thù chỉ tác động một hay một số mặt trong một lĩnh vực nào đó. Dù là quy luật tự nhiên hay quy luật xã hội đều là khách quan, vốn có của thế giới vật chất.

Quy luật tự nhiên, diễn ra một cách tự phát, thông qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên, không cần sự tham gia của con người. Còn quy luật xã hội, được hình thành và tác động bao giờ cũng phải thông qua hoạt động của con người.

Quy luật xã hội, thường biểu hiện ra như một xu hướng, không biểu hiện ra theo quan hệ trực tiếp, có tính xác định với từng việc, từng người. Các sự kiện trong đời sống xã hội nếu xảy ra trong thời gian càng dài, không gian càng rộng, lặp đi, lặp lại thì tính quy luật của nó biểu hiện càng rõ. Kết quả tác động của quy luật xã hội phụ thuộc vào sự nhận thức và vận dụng của con người. Con người là chủ thể của xã hội, của lịch sử. Không có con người thì không có xã hội và do đó cũng không có quy luật của xã hội. Quy luật của xã hội vừa là tiền đề, vừa là kết quả hoạt động của con người.

Tính khách quan vốn có của quy luật do những mối liên hệ bản chất tất nhiên bên trong của nó quyết định. Con người không thể sáng tạo hay xóa bỏ quy luật theo ý muốn chủ quan của mình, nhưng con người có thể chủ động phát hiện, nhận thức và vận dụng tạo ra những điều kiện thuận lợi, hoặc hạn chế tác hại của quy luật nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của mình.

Khi con người chưa nhận thức được quy luật hoặc hành động tùy tiện, bất chấp quy luật thì tất yếu sẽ bị quy luật đáp trả và thất bại. Khi con người nhận thức được quy luật và chủ động, tự giác hành động, tác động theo quy luật một cách tích cực sáng tạo thì con người trở thành tự do. Tự do không có nghĩa là hoạt động tùy tiện, bất chấp quy luật, mà tự do chính là nhận thức được tất yếu.

2.2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn)
Đây là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, vạch ra nguồn gốc động lực của sự phát triển và là hạt nhân của phép biện chứng duy vật

Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng vận động trái chiều nhau, tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng. Sự vật, hiện tượng nào cũng là thể thống nhất của các mặt đối lập. Từ mặt đối lập mà hình thành mâu thuẫn biện chứng. Đó là mâu thuẫn bao hàm sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Các mặt đối lập liên hệ với nhau, thâm nhập vào nhau, tác động qua lại lẫn nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, nhưng Bài trừ phủ định lẫn nhau.

Nội dung quy luật mâu thuẫn xác định: Sự vật, hiện tượng nào cũng là thể thống nhất của các mặt đối lập. Đó là thống nhất của những mâu thuẫn với nhau từ chính bản thân mọi sự vật. Không có các mặt đối lập thì không tạo thành sự vật thống nhất. Do vậy, không có sự vật cụ thể tồn tại. Các mặt đối lập trong mỗi sự vật vừa thống nhất lại vừa đấu tranh tác động, Bài trừ phủ định nhau. Sự đấu tranh đó đưa đến sự chuyển hóa làm thay đổi mỗi mặt đối lập hoặc cả hai mặt đối lập, chuyển lên một trình độ cao hơn hoặc cả hai mặt đối lập cũ mất đi, hình thành hai mặt đối lập mới.

Sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối. Bất cứ sự thống nhất nào cũng là sự thống nhất có điều kiện, tạm thời, thóang qua, là trạng thái cân bằng giữa các mặt đối lập, tương ứng với trạng thái với đứng im tương đối của sự vật.

Đấu tranh là tuyệt đối vì nó diễn ra liên tục không bao giờ ngừng, trong suốt quá trình tồn tại các mặt đối lập, từ đầu đến cuối. Trong thống nhất có đấu tranh. Đấu tranh gắn liền với vận động mà vận động là tuyệt đối nên đấu tranh cũng là tuyệt đối.

Bản thân sự vật hiện tượng có nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn giữa những mặt, những bộ trong sự vật, là mâu thuẫn tự thân, có vị trí vai trò quyết định đối với sự vận động và phát triển của sự vật. Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa sự vật này với sự kia. Mỗi sự vật tồn tại, không tách rời sự vật khác, nên mâu thuẫn bên trong không tách rời mâu thuẫn bên ngoài. Mâu thuẫn bên ngoài có ảnh hưởng đến sự phát triển của sự vật nhưng phải thông qua mâu thuẫn bên trong. Trong nhận thức và thực tiễn, con người không được xem nhẹ mâu thuẫn bên ngoài và không tuyệt đối hóa mâu thuẫn bên trong.

Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn tồn tại trong suốt quá trình sự vật tồn tại, nó quyết định bản chất và quá trình phát triển của sự vật. Mâu thuẫn không cơ bản là mâu thuẫn không giữ vị trí vai trò quyết định bản chất sự vật và nó phụ thuộc vào mâu thuẫn cơ bản. Bản chất của sự vật chỉ thay đổi khi mâu thuẫn cơ bản được giải quyết. Con người muốn thay đổi bản chất của sự vật, phải phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản và tìm cách giải quyết nó. Đây là cơ sở khách quan để xác định đúng phương hướng, mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng.

Mâu thuẫn chủ yếu là biểu hiện mâu thuẫn cơ bản của sự vật, nổi lên hàng đầu trong một thời kỳ, giai đoạn phát triển, có ảnh hưởng quyết định đối với các mâu thuẫn khác trong thời điểm đó. Việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu là theo từng bước đi đến giải quyết mâu thuẫn cơ bản của sự vật. Mâu thuẫn thứ yếu là mâu thuẫn không giữ vai trò quyết định tính chất, đặc điểm của sự vật trong thời kỳ, giai đoạn nhất định. 

Mâu thuẫn đối kháng là mâu thuẫn giữa những lực lượng xã hội có lợi ích căn bản đối lập nhau, không thể điều hòa. Mâu thuẫn không đối kháng là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng là mâu thuẫn đặc thù của xã hội có giai cấp. Phân biệt và xác định mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng là việc làm quan trọng, là cơ sở để xác định đúng đắn bạn và thù, đối tượng liên minh và đối tượng đấu tranh, để sử dụng; để có biện pháp giải quyết cho phù hợp bằng bạo lực cách mạng hay bằng con đường hòa bình, bằng tổ chức, giáo dục, thuyết phục. 

2.2.3. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại (gọi tắt là quy luật lượng chất)
Mỗi sự vật, hiện tượng đều là thể thống nhất của hai mặt đối lập chất và lượng. Chất của sự vật là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó nói lên nó là cái gì, để phân biệt nó với cái khác. Lượng của sự vật chỉ nói lên con số của những thuộc tính cấu thành nó như về độ to, nhỏ, quy mô lớn, bé, trình độ cao thấp, tốc độ nhanh chậm... Lượng là cái khách quan vốn có của sự vật, có khi nó là yếu tố quy định bên trong, cấu thành sự vật. 

Sự vật, hiện tượng bao giờ cũng là thể thống nhất của hai mặt đối lập lượng và chất. Lượng nào chất ấy, chất nào lượng ấy. Không có chất, lượng tồn tại tách rời nhau. Phân biệt giữa chất và lượng chỉ là tương đối. Trong mối quan hệ này nó là lượng, trong mối quan hệ khác nó là chất. 

Sự thống nhất giữa lượng và chất, được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là độ. Độ là giới hạn trong đó có sự thống nhất giữa lượng và chất. Ở đó đã có sự biến đổi lượng nhưng chưa có sự thay đổi về chất; sự vật còn là nó, chưa là cái khác. 

Chất biến đổi thì sự vật biến đổi. Chất biến đổi gọi là bước nhảy. Bước nhảy là bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến sự thay đổi về chất. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. Bước nhảy xảy ra tại điểm nút là tột đỉnh của giới hạn.

Quy luật từ những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại là thể hiện quan hệ biện chứng giữa hai mặt lượng và chất trong sự vật. Chất là mặt tương đổi ổn định, lượng là mặt thường xuyên biến đổi. Lượng biến đổi mâu thuẫn, phá vỡ chất cũ, chất mới ra đời với lượng mới. Lượng mới lại tiếp tục biến đổi đến giới hạn nào đó lại phá vỡ chất cũ, hiện đang kìm hãm lượng. Quá trình cứ tiếp diễn tạo nên cách thức vận động phát triển thống nhất giữa tính liên tục và tính đứt đoạn trong sự vận động phát triển của sự vật.

Thế giới muôn vẻ và đa dạng nên sự thực hiện bước nhãy cũng rất phong phú. Bước nhảy trong tự nhiên có tính tự phát, không qua hoạt động của con người. Trong xã hội, bước nhảy được thực hiện thông qua hoạt động của con người nên tuỳ điều kiện chuẩn bị về chủ quan, khách quan, tình thế, thời cơ mà bước nhảy có thế diễn ra nhanh chóng hay chậm chạp.

Nắm vững những quy luật của phép biện chứng duy vật giúp con người nhận thức và hoạt động thực tiễn, khắc phục được khuynh hướng tả khuynh. Mọi biểu hiện không chú ý tích luỹ về lượng, chủ quan, nôn nóng, duy ý chí chỉ muốn các bước nhảy liên tục sẽ dẫn tới thất bại. Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh, ngại khó ngại khổ, lo sợ không dám thực hiện những bước nhảy vọt khi có đủ điều kiện. Trong hoạt động thực tiễn, cần khắc phục xu hướng hữu khuynh bảo thủ, dung hòa. Phải tích cực chuẩn bị kỹ mọi điều kiện khách quan và chủ quan. Mỗi khi có tình thế, thời cơ thì kiên quyết tổ chức thực hiện bước nhảy để giành thắng lợi quyết định.

2.2.4. Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật này vạch ra khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật. Thế giới vật chất tồn tại, vận động phát triển không ngừng. Sự vật hiện tượng nào đó xuất hiện, mất đi, thay thế bằng sự vật, hiện tượng khác. Sự thay thế đó gọi là phủ định.

Phủ định siêu hình là phủ định làm cho sự vật mất đi hoàn toàn. Phủ định biện chứng là phủ định gắn liền với sự vận động phát triển. Phủ định biện chứng là sự tự phủ định do mâu thuẫn bên trong, vốn có của sự vật. Phủ định biện chứng có đặc trưng cơ bản là khách quan và có sự kế thừa yếu tố tích cực của sự vật cũ và được cải biến đi cho phù hợp với cái mới. Phủ định biện chứng còn là sự phủ định vô tận. Cái mới phủ định cái cũ, nhưng cái mới không phải mới mãi, nó sẽ cũ đi và bị cái mới khác phủ định; không có lần phủ định nào là phủ định cuối cùng. Phủ định biện chứng gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; mỗi loại sự vật có phương thức phủ định riêng. Phủ định trong tự nhiên khác với phủ định trong xã hội, và cũng khác với phủ định trong tư duy.

Phủ định biện chứng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi phải tôn trọng tính khách quan chống phủ định sạch trơn, hoặc kế thừa tất cả, không có chọn lọc. 

Phủ định biện chứng khiến cho sự vật nào vận động có tính chu kỳ. Sự vật khác nhau thì chu kỳ vận động phát triển dài, ngắn khác nhau. Tính chu kỳ của sự phát triển là từ một điểm xuất phát, trải qua một số lần phủ định, sự vật dường như quay trở lại điểm xuất phát trên cơ sở cao hơn. Số lần phủ định đối với mỗi chu kỳ của từng sự vật cụ thể, có thể khác nhau nhưng cơ bản có hai lần phủ định cơ bản trái ngược nhau. Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật trở thành mặt đối lập với chính nó. Phủ định lần thứ hai sự vật mới ra đời, đối lập với cái đối lập, nên sự vật dường như quay lại cái cũ, nhưng trên cơ sở cao hơn.

Phép biện chứng duy vật khẳng định vận động phát triển đi lên là xu hướng chung của thế giới, nhưng không diễn ra theo đường thẳng, mà theo đường xoáy ốc quanh co phức tạp. Trong điều kiện nhất định, cái cũ tuy đã cũ, nhưng còn có những yếu tố vẫn mạnh hơn cái mới. Cái mới còn non nớt chưa có khả năng thắng ngay cái cũ. Có thể có lúc, có nơi, cái mới hợp với quy luật của sự phát triển, nhưng vẫn bị cái cũ gây khó khăn, cản bước phát triển.

Lý luận trên cho ta ý nghĩa khi xem xét sự vận động và phát triển của sự vật, phải xem xét nó trong quan hệ cái mới ra đời từ cái cũ, cái tiến bộ ra đời từ cái lạc hậu. Do đó, trên thực tế chúng ta cần phải ủng hộ cái mới, tin tưởng cái mới nhất định chiến thắng. Khi có những bước thụt lùi hoặc thoái trào cần xem xét kỹ lưỡng, phân tích nguyên nhân, tìm ra cách khắc phục để có những giải pháp thích hợp cho cái mới ra đời ổn định bền vững.

3. NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

3.l. Lý luận nhận thức

3.1.1. Bản chất của nhận thức

Chủ nghĩa Mác- Lê nin khẳng định bản chất của nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người. Nhưng đó không phải là sự phản ánh giản đơn, thụ động, mà là sự phản ánh chủ động, tích cực, sáng tạo của chủ thể trước khách thể.

Chủ thể nhận thức là con người nên thường bị chi phối bởi điều kiện lịch sử, về kinh tế, chính trị-xã hội, truyền thống văn hóa, đặc điểm tâm sinh lý, đặc biệt là năng lực nhận thức, tư duy của chủ thể.

Khách thể nhận thức là hiện thực khách quan trong phạm vi hoạt động của con người. Đó là thế giới vật chất hoặc thế giới tinh thần đã được khách thể hóa. Nhận thức là sự phản ánh của chủ thể đổi với khách thể. Không có sự vật, hiện tượng nào trong thế giới khách quan mà con người không thể biết được. Con người hoặc đã biết hoặc là chưa biết. Những cái chưa biết thì sẽ biết trong tương lai. Những tri thức của con người về thế giới được thực tiễn kiểm nghiệm là những tri thức xác thực, tin cậy vì nó đã phản ánh đúng hiện thực khách quan.

Nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan, nhưng đó không phải là sự phản ánh thụ động mà là sự phản ánh chủ động, tích cực, có sáng tạo; từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ kém sâu sắc đến sâu sắc hơn, từ hiện tượng đến bản chất.

Nhận thức không chỉ phản ánh những cái đã và đang tồn tại mà còn phản ánh những cái sẽ tồn tại. Với nghĩa đó, nhận thức có thể dự báo tương lai. Nhận thức không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới. Nhận thức và thực tiễn về bản chất là gắn bó với nhau.

3.1.2. Các giai đoạn của nhận thức

Quá trình nhận thức của con người qua hai giai đoạn, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Trực quan sinh động còn gọi là nhận thức cảm tính, đó là giai đoạn đầu của quá trình nhận thức, phản ánh trực tiếp hiện thực khách quan bằng các giác quan qua các hình thức cơ bản, kế tiếp nhau 1à cảm giác, tri giác, biểu tượng.

Cảm giác là hình thức đầu tiên của phản ánh hiện thực, là kết quả tác động của sự vật vào giác quan con người. Nó chỉ phản ánh được những mặt, những thuộc tính riêng lẻ của sự vật như: nóng, lạnh, màu sắc, mùi vị… Cảm giác có vai trò to lớn trong nhận thức và thay đổi khi được rèn luyện. Từ cảm gíac, nhận thức cảm tính chuyển sang hình thức cao hơn là tri giác.

Tri giác là sự phản ánh đối tượng trong tính toàn vẹn, trực tiếp tổng hợp nhiều thuộc tính khác nhau của sự vật do cảm giác đem lại. Từ tri giác, nhận thức cảm tính chuyển lên hình thức cao hơn là biểu tượng.

Biểu tượng là hình ảnh về sự vật được tái hiện trong đầu một cách khái quát, khi không còn tri giác trực tiếp với sự vật. Nó chỉ giữ lại những nét chung về bề ngoài của sự vật. Biểu tượng cũng như cảm giác, tri giác, đều là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, nhưng biểu tượng phản ánh sự vật một cách gián tiếp và có thể sáng tạo ra một biểu tượng khác tương tự.

Đặc điểm chung của giai đoạn nhận thức cảm tính là phản ánh có tính chất hiện thực, trực tiếp, không thông qua khâu trung gian. Sự phản ánh đó tuy phong phú sinh động, nhưng chỉ là phản ánh bề ngoài, hiện tượng của sự vật.

Tư duy trừu tượng (nhận thức lý tính), là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, dựa trên những cơ sở tài liệu do trực quan sinh động đưa lại. Chỉ qua giai đoạn này, nhận thức mới nắm được bản chất, qui luật của hiện thực. Tư duy trừu tượng được biểu hiện dưới các hình thức cơ bản: khái niệm, phán đoán, suy luận.

Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh cái chung, bản chất, tất yếu của sự vật. Khái niệm hình thành là từ hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. Khái niệm được diễn đạt bằng ngôn ngữ là từ ngữ, đó là những vật liệu đầu tiên để xây dựng nên những tri thức khoa học. Khi vận dụng khái niệm ta phải linh hoạt, mềm dẻo cho phù hợp.

Phán đoán là một hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, dựa trên sự liên kết, vận dụng những khái niệm đã có, nhằm khẳng định hay phủ định, một hay nhiều thuộc tính sự vật. Mỗi phán đoán được biểu đạt bằng một mệnh đề nhất định.

Phán đoán cũng không ngừng vận động, phát triển từ đơn giản đến phức tạp, gắn liền với quá trình phát triển của thực tiễn, nhận thức, nên nó là hình thức để biểu đạt quy luật khách quan của sự vật, hiện tượng. Phán đoán có nhiều loại như phán đoán khẳng định, phủ định, đơn nhất, đặc thù.

Suy luận là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng. Nếu như phán đoán dựa trên sự liên kết các khái niệm, thì suy luận dựa trên những phán đoán đã được xác lập, và những mối liên hệ có tính quy luật của những phán đoán đó, để đi đến những phán đoán mới.

Suy luận không những cho phép ta biết được những cái đã, đang xảy ra, mà còn cho biết những cái sẽ xảy ra. Nếu có những sự phân tích sâu sắc, toàn diện, nắm chắc được quy luật vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng thì có thể dự báo được tương lai của chúng.

Giai đoạn nhận thức lý tính tuy không phản ánh trực tiếp hiện thực khách quan, nhưng phản ánh trừu tượng, khái quát, vạch ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng. Đó là nhận thức đáng tin cậy, gần với chân lý khách quan, đáp ứng được mục đích của nhận thức.

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn của quá trình nhận thức. Tuy chúng có sự khác nhau về vị trí, mức độ là phạm vi phản ánh, nhưng có liên hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Mỗi giai đoạn đều có mặt tích cực và mặt hạn chế. Giai đoạn nhận thức cảm tính, tuy nhận thức hiện thực trực tiếp thế giới khách quan, nhưng đó chỉ là nhận thức những hiện tượng bề ngoài, giản đơn, nông cạn. Còn nhận thức lý tính, tuy không phản ánh trực tiếp sự vật hiện tượng, nhưng vạch ra những mối liên hệ bản chất, tất yếu bên trong, vạch ra quy luật vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn của quá trình nhận thức, xét đến cùng, đều bắt nguồn từ thực tiễn, đều lấy sự vật hiện làm đối tượng, nội dung phản ánh. Giữa chúng có liên hệ mật thiết với nhau. Nhận thức cảm tính là tiền đề, điều kiện của nhận thức lý tính. Nhận thức 1ý tính không thể thực hiện gì hết nếu thiếu tài liệu của nhận thức cảm tính đưa lại.

Ngược lại, nhận thức lý tính sau khi đã hình thành thì tác động trở lại nhận thức cảm tính làm cho nó nhận thức nhạy bén hơn, chính xác hơn trong quá trình phản ánh hiện thực. Tư duy trừu tượng phản ánh gián tiếp hiện thực nên dễ có nguy cơ phản ánh sai lạc. Do vậy, nhận thức của tư duy trừu tượng phải quay về thực tiễn, để thực tiễn kiểm nghiệm, từ đó mà phân biệt giữa nhận thức đúng với nhận thức sai.

Như vậy từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn, là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý khách quan. Trong đó, thực tiễn vừa là tiền đề xuất phát, vừa là điểm kết thúc của một vòng khâu của quá trình nhận thức. Kết thúc vòng khâu này lại là điểm khởi đầu của vòng khâu khác cao hơn. Đó là quá trình vô tận, liên tục của sự nhận thức chân lý. 

3.2. Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức

3.2.1. Vai trò của thực tiễn

Triết học Mác-Lênin khẳng định thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất lịch sử-xã hội của con người nhằm cải tạo thế giới khách quan. Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người tác động vào thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội) nhằm biến đổi nó theo nhu cầu, lợi ích của con người.

Hoạt động thực tiễn rất phong phú nhưng có ba hình thức cơ bản là hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động chính trị-xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học. Trong đó, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản nhất vì nó quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội.

Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức. Mọi nhận thức của con người, xét đến cùng đều có nguồn gốc từ thực tiễn. Thực tiễn cung cấp những tài liệu hiện thực khách quan, làm cơ sở để con người nhận thức; trực tiếp tác động vào thế giới khách quan, bắt đối tượng bộc lộ ra những đặc trưng, thuộc tính, những quy luật vận động để con người nhận thức ngày càng cao hơn.

Thực tiễn là động lực và mục đích của nhận thức. Thực tiễn thường xuyên vận động, phát triển nên nó luôn luôn đặt ra những nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng mới cho nhận thức. Hoạt động của con người, bao giờ cũng có mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện mà không phải lúc nào cũng có sẵn trong đầu óc. Nếu mục đích, yêu cầu cách thức thực hiện đúng thì hoạt động thực tiễn thành công. Mục đích nhận thức của con người không chỉ để giải thích thế giới mà là để cải tạo thế giới theo nhu cầu, lợi ích của mình. Thực tiễn là động lực và mục đích của nhận thức, lý luận.

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn cao hơn nhận thức vì nó vừa có là hiện thực phong phú, vừa có tính phổ biến là hoạt động vật chất khách quan, có tính lịch sử-xã hội. Hiện thực lịch sử xảy ra một lần nhưng nhiều người nhận thức và nhận thức nhiều lần khác nhau thì đưa lại những kết quả khác nhau. 

Người ta không thể lấy nhận thức để kiểm tra nhận thức được, không thể lấy nhận thức này làm chuẩn để kiểm tra nhận thức kia được vì chính bản thân nhận thức được dùng làm tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức khác chưa chắc đã là nhận thức đúng. Chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn thật sự, duy nhất của chân lý.

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, vừa có tính tuyệt đối lại vừa có tính tương đối. Tính tuyệt đối là ở chỗ thực tiễn là cái duy nhất làm tiêu chuẩn của chân lý, ngoài nó ra không có cái nào khác có thể làm tiêu chuẩn cho chân lý được. Còn tính tương đối của nó là ở chỗ, thực tiễn ngay một lúc, không thể khẳng định được cái đúng, bác bỏ được cái sai, một cách ngay lập tức. Hơn nữa, bản thân thực tiễn cũng có tính biện chứng, thực tiễn hôm qua khác thực tiễn hôm nay. Thực tiễn nơi này khác thực tiễn nơi khác. Vì vậy, lý luận trên không cho phép con người biến một hiểu biết bất kỳ thành chân lý vĩnh viễn, bất biến cho mọi lúc, mọi nơi.

3.2.2. Chân lý

Chân lý là những tri thức của con người phù hợp với hiện thực khách quan, đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Chân lý là kết quả quá trình con người nhận thức thế giới khách quan. Song thế giới khách quan của các sự vật, hiện tượng luôn vân động, phát triển không ngừng nên nhận thức được chân lý phải là một quá trình từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ biết chưa sâu sắc đến biết sâu sắc.

Chân lý có tính khách quan. Chân lý tuy là nhận thức của con người nhưng nội dung của nó chính là hiện thực khách quan, không lệ thuộc vào con người, Người theo chủ nghĩa duy vật đương nhiên phải thừa nhận điều đó, không thể đem suy nghĩ chủ quan của mình làm căn cứ cho lý luận.

Chân lý có tính cụ thể. Không có chân lý chung chung trừu tượng đúng cho mọi điều kiện hoàn cảnh, mà chỉ có chân lý cụ thể, xác định, gắn với điều kiện, hoàn cảnh, gắn với không gian, thời gian cụ thể. Trong một giới hạn nhất định nếu thóat ly không gian, thời gian thì chân lý có thể biến thành sai lầm và ngược lại.

Chân lý có tính tương đối và tính tuyệt đối. Chân lý tương đối là tri thức của con người phản ánh đúng hiện thực khách quan nhưng chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa khái quát hết mọi mặt của hiện thực khách quan và luôn luôn bị chế ngự bởi điều kiện lịch sử.

Chân lý tuyệt đối là tri thức của con người về thế giới khách quan nhưng đạt được sự hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ và chính xác về mọi phương diện. Tri thức đó phải là tri thức của cả loài người, bao gồm nhiều thế hệ kế tiếp nhau, diễn ra trong thời gian vô tận.

Nhận thức muốn đi đến chân lý tuyệt đối phải thông qua vô hạn chân lý tương đối. Còn chân lý tương đối chỉ là những nấc thang trên con đường đi đến chân lý tuyệt đối. Ranh giới giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối là tương đối.

Qua những thành tựu của đất nước qua hơn hai mươi năm đổi mới chúng ta có cơ sở khoa học để khẳng định rằng đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Trong đó, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” nhất định thành công.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin. Làm rõ các phương thức tồn tại và tính thống nhất của vật chất.

2. Trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất, ý thức và ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ đó.

3. Phân tích những nguyên lý của phép biện chứng duy vật và liên hệ ý nghĩa thực tiễn của những nguyên lý đó.

4. Phân tích những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và liên hệ ý nghĩa thực tiễn của quy luật đó.

5. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức và hoạt đông thực tiễn. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này. 

Bài 3

NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
· Trên cơ sở phân tích các vấn đề sau đây: Sản xuất và phương thức sản xuất; Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội; tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

· Làm rõ những nội dung và những bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn những quy luật xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay.

· Yêu cầu chung là vừa phân tích về lý luận đồng thời có những minh họa về sự vận dụng trong thực tiễn. 

NỘI DUNG

1. SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
1. 1. Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất

1.1.1. Vai trò của sản xuất

Con người sáng tạo ra lịch sử và là chủ thể của lịch sử. Để tồn tại và phát triển trước tiên con người phải ăn uống, ở và mặc trước khi có thể lo chuyện làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo… Muốn vậy, họ phải lao động sản xuất ra của cải vật chất. Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan, là cơ sở của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội; từ đó mới hình thành các quan điểm tư tưởng, quan hệ xã hội và phát triển xã hội; và các thiết chế xã hội khác nhau. Sản xuất vật chất là cơ sở của mọi sự tiến bộ xã hội.

Trong các yếu tố hợp thành hình thái kinh tế-xã hội thì lực lượng sản xuất là yếu tố năng động và cách mạng nhất, luôn phát triển một cách khách quan. Lực lượng sản xuất phát triển tất yếu dẫn đến sự thay đổi của quan hệ sản xuất; từ đó kéo theo sự thay đổi của các quan hệ xã hội khác làm cho xã hội phát triển.

Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ nguyên nhân và động lực của sự phát triển xã hội chính là do sự phát triển của sản xuất vật chất. Sản xuất ra của cải vật chất là yêu cầu khách quan của sự tồn tại và phát triển xã hội.

1.1.2 Vai trò của phương thức sản xuất

Phương thức sản xuất là cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. Mỗi phương thức sản xuất gồm hai mặt cấu thành là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, là trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là mặt tự nhiên của phương thức sản xuất. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động. Tư liệu sản xuất bao gồm đối tượng lao động và công cụ lao động, trong đó công cụ lao động là yếu tố động nhất, luôn đổi mới theo tiến trình phát triển khách quan của sản xuất vật chất.

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là mặt xã hội của phương thức sản xuất. Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu của người lao động đối với tư liệu sản xuất, quan hệ của họ trong quá trình tổ chức, quản lý và phân công lao động; quan hệ của họ trong phân phối sản phẩm lao động. Ba mặt đó có quan hệ hữu cơ với nhau, trong quan hệ sở hữu của người lao động đối với tư liệu sản xuất là mặt quyết định các mối quan hệ khác.

Phương thức sản xuất quyết định tính chất của xã hội. Xã hội là do những con người với các hoạt động của mình tạo ra. Nhưng con người không thể tùy ý lựa chọn chế độ xã hội cho mình. Những vĩ nhân hay nhà nước, những tư tưởng, học thuyết khoa học không thể áp đặt được chế độ xã hội. Sự ra đời một chế độ xã hội trong lịch sử do yếu tố hoàn toàn khách quan là phương thức sản xuất quyết định. Phương thức sản xuất phong kiến quyết định tính chất của chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa.

Phương thức sản xuất quyết định tổ chức kết cấu của xã hội. Tổ chức kết cấu của xã hội bao gồm các tổ chức kinh tế, quan điểm tư tưởng, giai cấp, đảng phái, nhà nước, thiết chế xã hội và các tổ chức chính trị-xã hội khác. Tổ chức kết cấu ấy không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người mà do phương thức sản xuất quyết định. Mỗi phương thức sản xuất khác nhau sinh ra một kiểu tổ chức kết cấu xã hội khác nhau.

Phương thức sản xuất quyết định sự chuyển hóa của xã hội loài người qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Lịch sử xã hội loài người la lịch sử phát triển của sản xuất, thực chất là sự phát triển của các phương thức sản xuất. Khi phương thức sản xuất cũ mất đi, phương thức sản xuất mới ra đời thì chế độ xã hội cũ mất theo và chế độ xã hội mới sẽ ra đời. Loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất, tương ứng với nó là năm chế độ xã hội là chế độ cộng sản nguyên thủy, chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa và cuối cùng là chế độ cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp của nó là xã hội chủ nghĩa)

Lý luận trên cho ta ý nghĩa khi nghiên cứu mọi hiện tượng xã hội phải đi tìm nguồn gốc phát sinh từ phương thức sản xuất, từ tất yếu kinh tế. Nhận thức đúng vai trò của phương thức sản xuất, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

1.2. Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội 

1.2.1 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

Tính chất của lực lượng sản xuất là việc sử dụng tư liệu lao động, chủ yếu là công cụ lao động quyết định tính chất cá nhân hay tính chất xã hội của lực lượng sản xuất. Công cụ lao động thủ công, chỉ cần một người sử dụng như: cái cày, cái cuốc, con dao…mà sản xuất được thì lực lượng sản xuất đó có tính chất cá nhân. Nếu công cụ lao động là những dây chuyền máy móc, cần nhiều người lao động, mỗi người làm ở một bộ phận hay trong một công đoạn của sản phẩm thì lực lượng sản xuất đó có tính chất xã hội.
Trình độ của lực lượng sản xuất là trình độ phát triển khoa học và công nghệ, công cụ lao động, phân công lao động và người lao động. Ngoài yếu tố con người là quyết định nhất thì trình độ công cụ lao động, trình độ chuyên môn hóa sản xuất là tiêu chí đánh giá sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ví dụ: có trình độ lực lượng sản xuất thủ công, lực lượng sản xuất cơ khí, tự động hóa…

-
Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 

Trong mỗi phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gắn bó hữu cơ với nhau. Lực lượng sản xuất là nội dung vật chất, quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của phương thức sản xuất. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ nội dung và hình thức của quá trình sản xuất. 

Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất như thế nào về tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất phải phù hợp như thế ấy. Trình độ của lực lượng sản xuất thủ công, với công cụ thô sơ có tính chất cá nhân thì phù hợp với nó là quan hệ sản xuất cá thể. Khi lực lượng sản xuất thay đổi tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất cũng thay đổi theo. Do con người luôn tích lũy sáng kiến và kinh nghiệm, luôn cải tiến công cụ và phương thức sản xuất nên lực lượng sản xuất luôn phát triển. Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Lực lượng sản xuất phát triển đến mức độ nào đó mà quan hệ sản xuất cũ không còn phù hợp nữa nó sẽ cản trở lực lượng sản xuất.

-
Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 

Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất không phù hợp thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất.

Quan hệ sản xuất là phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất khi nó tạo ra những tiền đề, những điều kiện cho các yếu tố của lực lượng sản xuất (người lao động, công cụ, đối tượng lao động) kết hợp với nhau một cách hài hòa để sản xuất phát triển và đưa lại năng suất lao động cao.

 Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất không phải chỉ thực hiện một lần là xong mà phải là quá trình. Mỗi khi sự phù hợp quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất bị phá vỡ là mỗi lần điều chỉnh, thay bằng sự phù hợp khác cao hơn. Ý nghĩa của lý luận này là ở đâu có đối tượng lao động thì ở đó cần có người lao động và công cụ lao động phải tương ứng với trình độ, kỹ năng của người lao động.

Vận dụng quy luật này, trong quá trình đổi mới, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, đa dạng hóa các hình thức sở hữu thực hiện nhiều hình thức phân phối. Một trong tám đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là “có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất” 
.

1.2.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khái niệm về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế-xã hội nhất định, bao gồm quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất còn lại của hình thái kinh tế-xã hội trước và quan hệ sản xuất của hình thái kinh tế-xã hội tương lai. Trong ba loại quan hệ sản xuất đó thì quan hệ sản xuất thống trị là chủ đạo và chi phối các quan hệ sản xuất khác và là đặc trưng của cơ sở hạ tầng đó. Cơ sở hạ tầng có tính giai cấp.

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học... và những thiết chế tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các tổ chức quần chúng..., được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định và phản ánh cơ sở hạ tầng đó.

Mỗi bộ phận của kiến trúc thượng tầng cùng nảy sinh từ cơ sở hạ tầng có đặc trưng, quy luật vận động và mối liên hệ riêng với cơ sở hạ tầng và giữa chúng có sự liên hệ tác động lẫn nhau. Trong các bộ phận của kiến trúc thượng tầng thì nhà nước là bộ phận có quyền lực mạnh nhất, nhờ nó mà giai cấp thống trị có thể áp đặt tư tưởng thống trị của giai cấp mình cho toàn xã hội. Trong xã hội có giai cấp đối kháng thì kiến trúc thượng tầng cũng có tính chất đối kháng.

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng xây dựng trên đó phải như thế ấy. Quan hệ sản xuất nào thống trị thì tạo ra một kiến trúc thượng tầng chính trị tương ứng; giai cấp nào thống trị về kinh tế thì thống trị về tư tưởng; mâu thuẫn kinh tế quyết định mâu thuẫn tư tưởng.

Khi cơ sở hạ tầng biến đổi đòi hỏi kiến trúc thượng tầng cũng phải biến đổi theo. Những biến đổi của cơ sở hạ tầng sớm muộn cũng dẫn tới sự biến đối kiến trúc thượng tầng. Khi cơ sở hạ tầng ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa thì nhà nước dân chủ tư sản chuyển thành nhà nước độc quyền; các quan điểm chính trị, triết học, đạo đức, nghệ thuật.. có xu hướng phục vụ chủ nghĩa đế quốc. 

Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi, cơ sở hạ tầng mới ra đời thì sớm muộn kiến trúc thượng tầng cũ cũng mất đi và kiến trúc thượng tầng mới ra đời. Kiến trúc thượng tầng là lĩnh vực ý thức -xã hội nó có tính chất độc lập tương đối. Khi cơ sở hạ tầng nào đó mất đi, nhưng các bộ phận của kiến trúc thượng tầng mất theo không đều, có bộ phận vẫn tồn tại. thậm chí nó còn được sử dụng.

Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng

Kiến trúc thượng tầng ra đời trên cơ sơ hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định nhưng nó có tính độc lập tương đối, có sự tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Kiến trúc thượng tầng bảo vệ cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó. Kiến trúc thượng tầng là tiên tiến khi nó bảo vệ một cơ sở hạ tầng tiến bộ và ngược lại. Kiến trúc thượng tầng tiên tiến thì nó tác động thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển. Ngược lạ, nếu kiến trúc hạ tầng bảo thủ, lạc hậu sẽ tác động kìm hãm sự phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng sự kìm hãm đó chỉ là nhất thời, sớm muộn cũng tất yếu thay thế bằng kiến trúc thượng tầng mới.

Mỗi bộ phận của kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng theo hình thức và mức độ khác nhau, trong đó nhà nước có vai trò quan trọng và có hiệu lực mạnh nhất. Mọi giai cấp thống trị đều xây dựng nhà nước của mình thật sự trở thành một công cụ quyền lực hiệu quả để thống trị xã hội.

Vận dụng sáng tạo quy luật này, Đảng ta chủ trương, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là xây dựng cơ sở hạ tầng với nhiều kiểu quan hệ sản xuất vừa cạnh tranh, vừa hợp tác cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa vững mạnh, tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. ĐẤU TRANH GIAI CẤP, NHÀ NƯỚC VÀ DÂN TỘC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.1.1 Khái niệm giai cấp

V.I.Lênin định nghĩa: “Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (thường thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ phần của cải vật chất ít hay nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những tập đòan người mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế - xã hội nhất định”

Từ định nghĩa đó có thể nêu ra bốn đặc trưng của giai cấp: Giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất; họ có mối quan hệ khác nhau đối với tư liệu sản xuất; có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xã hội; có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập của cải xã hội.

Bốn đặc trưng đó có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đặc trưng về sở hữu tư liệu sản xuất là quyết định nhất. Định nghĩa giai cấp của Lênin có giá trị có về lý luận về thực tiễn, nói rõ nguồn phát sinh giai cấp mà còn là cơ sở để xác định kết cấu giai cấp trong một hình thái kinh tế- xã hội nhất định.

Mỗi hình thái kinh tế-xã hội có một kết cấu giai cấp khác nhau. Giai cấp cơ bản là những giai cấp gắn với phương thức sản xuất thống trị. Giai cấp không cơ bản là những giai cấp gắn với phương thức sản xuất không phải là thống trị còn tàn dư từ xã hội cũ hoặc mới là phương thức sản xuất mầm mống của xã hội tương lai.

Ngoài ra, trong xã hội còn có đội ngũ trí thức, tiểu tư sản, tiểu thương, tiểu chủ… trong đó trí thức không là giai cấp độc lập mà là một tầng lớp xã hội đặc biệt được hình thành từ nhiều giai cấp. Đội ngũ trí thức có vai trò rất quan trọng ở mọi thời đại.

Hiện nay, đất nước ta có nhiều thành phần kinh tế, giai cấp. tầng lớp xã hội khác nhau. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ đoàn kết và hợp tác lâu dài trong nội bộ nhân dân vì mục tiêu chung độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ văn minh.

2.1.2. Đấu tranh giai cấp

Đấu tranh giai cấp là đấu tranh giữa những tập đoàn người có lợi ích căn bản đối lập nhau không thể điều hoà được. Những đấu tranh về lợi ích không cơ bản giữa các bộ phận trong một giai cấp, giữa cá nhân này với cá nhân khác trong xã hội không phải là đấu tranh giai cấp.

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng vì nó giải quyết mâu thuẫn giai cấp trong xã hội, là biểu hiện về mặt xã hội của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Cách mạng xã hội là tất yếu để giải quyế mâu thuẫn cơ bản giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau.

Đấu tranh giai cấp có thể diễn ra khi chưa có cách mạng xã hội. Nó cũng bao gồm cả liên minh giữa những giai cấp có lợi ích cơ bản ít nhiều giống nhau hoặc giống nhau ở một mặt nào đó về lợi ích trong cuộc đấu tranh chống giai cấp đối lập. 

Đấu tranh chính trị là hình thức cao nhất của đấu tranh giai cấp. Trong xã hội tư bản, đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản diễn ra ngay từ khi nó mới ra đời và phát triển từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác, đến mục tiêu giành chính quyền. Để thực hiện được mục tiêu này, giai cấp công nhân cần có đảng lãnh đạo và có khối đoàn kết liên minh công nông vững chắc.

Khi giai cấp vô sản đã giành chính quyền, lãnh đạo quá độ lên chủ nghĩ xã hội, đấu tranh giai cấp vẫn còn tiếp tục trong điều kiện mới, với những hình thức mới. Chính vì, giai cấp thống trị tuy bị đánh đổ nhưng chúng còn cơ sở trong nước và có mối quan hệ quốc tế, luôn tìm mọi cách chống đối, hòng lấy lại địa vị đã mất. Mặt khác, trong xã hội mới vẫn tồn tại những cơ sở cũ nảy sinh đối kháng giai cấp là những tâm lý, tập quán bảo thủ, lạc hậu của xã hội cũ; bọn đế quốc và các thế lực thù địch bên ngoài vần luôn tìm mọi cách can thiệp với bọn phản động trong nước.

Đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới là giai cấp công nhân đã là giai cấp giữ chính quyền và dùng chính quyền làm công cụ tổ chức, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hình thức đấu tranh là có đổ máu và không đổ máu, có bạo lực và hoà bình, bằng quân sự và kinh tế, bằng giáo dục và hành chính diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay cơ cấu, nội dung vị trí của các giai cấp trong xã hội ta đã thay đổi với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc với mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. 

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động của thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng tổ quốc.

2.2. Nhà nước và dân tộc

2.2.1 Bản chất, đặc trưng và chức năng của nhà nước

Nhà nước là một phạm trù lịch sử. Nhà nước ra đời khi xã hội có sự phân chia giai cấp, mâu thuẫn giai cấp. Cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được, giai cấp thống trị tất yếu tổ chức ra nhà nước để bảo vệ lợi ích của mình. Trong lịch sử có các kiểu nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản và nhà nước vô sản.

Nhà nước là bộ phận cơ bản nhất của kiến trúc thượng tầng, của hệ thống chính trị bao gồm bộ máy hành chính, quân đội, nhà tù, cảnh sát do giai cấp thống trị tổ chức ra để thực hiện quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế của giai cấp mình. Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị.

Nhà nước nào cũng có ba đặc trưng cơ bản là phân chia dân cư theo lãnh thổ cư trú và áp dụng quyền lực của mình đến mọi công dân, thiết lập quyền lực công cộng như quân đội, cảnh sát, toà án..., để buộc toàn xã hội phải phục tùng; đặt ra chế độ thuế bắt buộc để trả lương cho bộ máy của mình.

Nhà nước có hai chức năng chính là đối nội và đối ngọai. Chức năng đối nội là sử dụng bộ máy nhà nước để duy trì trật tự xã hội trên mọi lĩnh vực và trấn áp các lực lượng phản kháng, bảo vệ lợi ích của mình. Chức năng đối ngoại chủ yếu giải quyết các mối quan hệ với các quốc gia khác nhằm phục vụ chức năng đối nội.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, là nhà nước của đa số nhân dân, mang bản chất của giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích của nhân lao động. Nhà nước này do đảng cộng sản tổ chức và lãnh đạo dựa trên khối liên minh công nông, thực hiện chức năng vừa tổ chức xây dựng xã hội mới, vừa tiến hành trấn áp bằng bạo lực đối với các lực lượng chống đối.

Vận dụng sáng tạo nguyên lý này, Đảng ta xác định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công đều có nghĩa vụ chấp hành pháp luật.

2.2.2. Dân tộc, tính giai cấp của vấn đề dân tộc và dân tộc Việt Nam

Dân tộc và cộng đồng người hình thành trong quá trình lịch sử với những đặc trưng cơ bản là cùng chung sống trên một lãnh thổ, có chung cơ sở kinh tế, chung ngôn ngữ và nền văn hóa, tâm lý, tính cách. Các đặc trưng đó có quan hệ chặt chẽ, trong đó đặc trưng chung cơ sở kinh tế là quan trọng nhất. Đặc trưng chung nền văn hóa tạo nên bản sắc dân tộc rõ rệt nhất. 

Xã hội loài người khi mới ra đời sống trong những cộng đồng thị tộc, bộ lạc, bộ tộc... Đến một giai đoạn nhất định thì dân tộc mới ra đời. Các dân tộc ra đời ở các thời điểm khác nhau trên thế giới. Vấn đề dân tộc và giai cấp luôn có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Trong thời kỳ chủ nghĩa đế quốc, giai cấp từ sản tổ chức xâm lược đàn áp các dân tộc thuộc địa nên đã trở nên phản động. Trong điều kiện đó, giai cấp vô sản nắm ngọn cờ dân tộc đấu tranh chống xâm lược; các phong trào dân tộc lúc này mang tính chất giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản tự xây dựng thành dân tộc. Do vấn đề dân tộc luôn luôn có tính giai cấp, nên các vấn đề chính trị trong một dân tộc như nhà nước, pháp luật, đảng phái... đều phục vụ giai cấp cầm quyền.

Dân tộc Việt Nam hình thành sớm và có nguồn gốc bản địa. Dân tộc Việt Nam là một cộng đồng đa sắc tộc gồm 54 thành phần dân tộc anh em. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên nhiều truyền thống tốt đẹp. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến và tư sản đều thất bại. Để giải phóng dân tộc, chỉ có thể theo con đường cách mạng vô sản. Từ khi có Đảng, truyền thống quý báu của dân tộc được nâng lên một tầm cao mới. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta khẳng định: “Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

2.3. Gia đình và xã hội

Gia đình là một cộng đồng xã hội đặc biệt gắn bó những con người với nhau bằng quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng và quan hệ huyết thống. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi sản xuất ra của cải vật chất và sản sinh ra con người.

Gia đình là tổ ấm đem lại hạnh phúc cho mỗi con người. Trong giai đình, mọi thành viên được chăm lo chu đáo với trách nhiệm và tình yêu thương, được an toàn, nghỉ ngơi, cân bằng tâm lý, sinh lý; là nơi sinh đẻ và nuôi dạy con cái làm cho xã hội tồn tại và phát triển lâu dài. Có con người thì có gia đình, còn tồn tại con người thì còn gia đình, xã hội càng phát triển thì gia đình càng hoàn thiện.

Dưới chủ nghĩa xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã đề ra những chính sách nhằm thủ tiêu những quan niệm và hủ tục lạc hậu về gia đình. Đặc điểm của gia đình xã hội chủ nghĩa là gia đình một vợ một chồng được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính. Ngoài hai chức năng của gia đình nói chung, gia đình mới xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho gia đình trở thành môi trường tốt để nuôi, dạy thế hệ trẻ thành người lao động có đức, trí, thể, mỹ phát triển cao; tổ chức tốt đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho mọi thành viên có đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, đời sống văn hóa tinh thần phong phú.

Nhận thức rõ vấn đề gia đình Đảng ta chủ trương “Phát huy những giá trị ruyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của gia đình công nghiệp hóa,hiện đại hóa. Xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người” 

3. Ý THỨC XÃ HỘI

3.1.
Tính chất của ý thức xã hội

 Ý thức xã hội là sự phản ảnh tồn tại xã hội. Có hai lĩnh vực đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Đời sống vật chất là tồn tại xã hội gồm toàn bộ điều kiện sinh hoạt vật chất như điều kiện địa lý tự nhiên, dân số, phương thức sản xuất, trong đó phương thức sản xuất có vai trò quyết định nhất.

Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những tư tưởng, quan điểm, lý luận, tình cảm, tâm trạng, tập quán, truyền thống nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.

Ý thức xã hội gồm tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. 
Tâm lý xã hội là các hiện tượng ý thức như: tình cảm, tâm trạng, thói quen, ước muốn, động cơ, thái độ và những xu hướng tâm lý của các nhóm người được hình thành một cách tự phát trên cơ sở những điều kiện sinh sống hàng ngày của họ. Hệ tư tưởng là những học thuyết lý luận phản ánh và bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định trong xã hội. Hệ tư tưởng không hình thành tự phát mà được tạo ra một cách tự giác thông qua những trí thức có trình độ cao, có khả năng tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm để khái quát thành lý luận, thành các học thuyết.

Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng đều là lĩnh vực tinh thần, đều bắt nguồn từ tồn tại xã hội có sự tác động qua lại nhưng không có quan hệ phát sinh ra nhau. Trong xã hội có sự phân chia giai cấp thì ý thức xã hội của mỗi giai cấp sẽ phản ánh lợi ích, địa vị xã hội và những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp đó. Như vậy ý thức xã hội có tính giai cấp, tức là mỗi giai cấp có ý thức riêng của mình.

Ý thức xã hội thường tồn tại thông qua những cá nhân gọi là ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân phong phú, đa dạng vì nó phản ánh cả lợi ích giai cấp và còn phản ánh sự phong phú của mỗi cá nhân. Trong thực tế đều có những ý thức cá nhân phù hợp hoặc mâu thuẫn với ý thức giai cấp và lợi ích giai cấp.

Mỗi dân tộc có một ý thức riêng do những điều kiện khách quan như sự khác nhau về kinh tế, địa lý, ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống dân tộc được kết tinh lầu dài trong lịch sử. Trong xã hội có giai cấp thì ý thức dân tộc và ý thức giai cấp có quan hệ hữu cơ, tác động qua lại nhau. Ý thức của giai cấp thống trị sẽ tác động thúc đẩy hoặc cản trở ý thức dân tộc.

Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội nhưng không phản ánh giản đơn, thụ động mà có tính độc lập tương đối. Ý thức xã hội thường lạc hậu, bảo thủ, nhưng có khi lại có khả năng vượt trước tồn tại xã hội, dự báo trước tương lai so với tồn tại xã hội. Ý thức xã hội có tính kế thừa những giá trị quý báu của truyền thống dân tộc và nhân loại nên nó phản ánh tồn tại xã hội chủ động sáng tạo, tự giác và tác động trở lại tồn tại theo khuynh hướng cản trở hoặc thúc đẩy xã hội phát triển.

Ý thức thực tiễn của lý luận trên là cần phê phán những tư tưởng phủ nhận lịch sử, quay lưng lại quá khứ hoặc là tiếp thu không chọn lọc, làm mất bản sắc của dân tộc mình. Đảng ta tiếp tục phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhằm chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người - động lực to lớn cho sự phát triển dân tộc.

3.2. Một số hình thái ý thức xã hội

Ý thức xã hội phản ánh nhiều mặt của xã hội nên biểu hiện thành nhiều hình thái ý thức. Chúng ta nghiên cứu một số hình thái ý thức chủ yếu.

- Ý thức chính trị là sự phản ánh đời sống chính trị của đất nước như quan hệ giai cấp, đảng phái, dân tộc, quốc tế, trong đó nòng cốt là quan hệ giai cấp. Ý thức chính trị thể hiện ở tâm lý chính trị và hệ tư tưởng chính trị. Tâm lý chính trị là động cơ, thái độ, xu hướng chính trị của các tầng lớp và giai cấp trong xã hội.

Hệ tư tưởng chính trị là hệ thống những quan điểm tư tưởng chính trị phản ánh tập trung lợi ích và địa vị giai cấp của một giai cấp, tồn tại dưới dạng các học thuyết lý luận. Hệ tư tưởng chính trị thường được dùng làm cơ sở lý luận để giai cấp thống trị định ra Cương lĩnh, đường lối, chính sách, thống trị xã hội.

Do đó hệ tư tưởng chính trị có tác động lớn, chi phối hệ tư tưởng của các giai cấp khác, chi phối đến chiều hướng phát triển tích cực hay tiêu cực của các hình thái ý thức khác như: ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo... Giai cấp nào cũng có tâm lý chính trị nhưng hệ tư tưởng chính trị chỉ có ở những giai cấp đại biểu cho một phương thức sản xuất độc lập. Những giai cấp không có hệ tư tưởng chính trị thì ý thức chính trị của họ biểu hiện ở tâm lý chính trị. Họ bị chi phối bởi hệ tư tưởng của giai cấp này hay giai cấp khác.

Ý thức pháp quyền là sự phản ánh mặt pháp lý trong đời sống xã hội. Ý thức pháp quyền thể hiện ở tâm lý pháp quyền và hệ tư tưởng pháp quyền. Thực chất của pháp luật là ý chí pháp quyền của giai cấp thống trị biến thành luật lệ. Tâm lý pháp quyền bao gồm những tâm trạng thái độ của công dân trước hệ thống pháp luật.

-Hệ tư tưởng pháp quyền là hệ thống những quan điểm tư tưởng về dân chủ, về quyền lực nhà nước, về quyền và nghĩa vụ công dân.... Trong xã hội có giai cấp, các giai cấp bị trị cũng có ý thức chính trị ý thức pháp quyền nhưng ý thức đó không biến thành quyền lực chính trị.

- Ý thức đạo đức là bộ phận của ý thức xã hội phản ánh đời sống đạo đức của xã hội, ở tâm lý, tư tưởng đạo đức. Tâm lý đạo đức phản ánh những hiện tượng đạo đức như tâm trạng, tình cảm đạo đức... Hệ tư tưởng đạo đức là hệ thống những quan điểm về nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức phân biệt các hiện tượng thiện và ác, lẽ sống, lương tâm... được hệ thống hóa thành những học thuyết đạo đức. Cùng với ý thức pháp quyền và hệ thống pháp luật, ý thức đạo đức có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hay cản trở sự phát triển xã hội. Ý thức đạo đức trong xã hội duy trì tốt đẹp, xã hội ổn định, phát triển. Ý thức pháp quyền thông qua pháp luật điều chỉnh bằng quyền lực cưỡng chế, còn ý thức đạo đức lại điều chỉnh hành vi bằng sức mạnh của dư luận xã hội, bằng áp lực khen, chê, đồng tình, hay phê phán. Càng ngày ý thức đạo đức càng có sức mạnh và ưu thế trong điều chỉnh các hành vi xã hội

Nhận thức rõ vai trò to lớn của đạo đức cách mạng, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''

Ý thức khoa học là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, phản ánh bản chất và quy luật của thế giới bằng những khái niệm, phạm trù. Ý thức khoa học của con người trước hết tồn tại dưới dạng kinh nghiệm, sau khi được kiểm nghiệm nâng lên thành Bài học kinh nghiệm của con người. Do hoạt động nghiên cứu và thực tiễn cuộc sống thôi thúc, tri thức khoa học của con người không ngừng phát triển, Bài học kinh nghiệm được nâng cao hơn nữa, trở thành lý luận sâu sắc.

Trong các lý luận đương thời, chủ nghĩa Mác-Lênin là đỉnh cao về tri thức lý luận khoa học cách mạng. Chính vì vậy mà Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
- Ý thức tôn giáo có nguồn gốc tự nhiên từ nhu cầu tâm linh của con người và từ điều kiện xã hội. Ý thức tôn giáo phản ánh tồn tại xã hội một cách hư ảo, không đúng hiện thực, dẫn con người có lòng tin ảo tưởng vào các lực lượng siêu nhiên như Chúa, Thượng đế, thần thánh.... Ý thức tôn giáo làm cho con người không tin vào bản thân mình mà chấp nhận hướng tới hạnh phúc ảo, mong giải thóat khỏi hiện thực. Khi bị lực lượng xã hội lợi dụng thì tôn giáo mang tính chính trị, phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị.

Đảng ta tiếp tục khẳng định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận cấu thành của đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.

Đảng, nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc. Coi nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1.
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng và quan hệ sản xuất. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.

2.
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.

3.
Phân tích nội dung đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ nội dung đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay.

4.
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Liên hệ thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.

Bài 4

BẢN CHẤT VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 

CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Chứng minh tính tất yếu của sự thay thế hình thái kinh tế-xã hội Tư bản chủ nghĩa bằng của hình thái kinh tế-xã hội Cộng sản chủ nghĩa thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, xác định lực lượng cách mạng thực hiện sự thay thế đó là giai cấp công nhân - sản phẩm tất yếu của nền sản xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa.

- Phân tích sự hình thành chủ nghĩa tư bản; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh đến chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; từ đó phân tích bản chất, vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản đối với quá trình vận động và phát triển chung của xã hội loài người.

NỘI DUNG

l. SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1.1. Những tiền đề hình thành và vai trò của chủ nghĩa tư bản

1.1.1. Những tiền đề hình thành chủ nghĩa tư bản

Vào thế kỷ XVI, trong lòng chế độ phong kiến ở Tây Âu đã hình thành những tiền đề kinh tế-xã hội và tư tưởng cho sự ra đời chủ nghĩa tư bản.

Tiền đề kinh tế: Từ thế kỷ XVI ở nhiều nước phong kiến Tây Âu đã diễn ra mạnh mẽ quá trình sản xuất hàng hóa. Sản xuất hàng hóa là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường.

Sản xuất hàng hóa ra đời đưa trên hai điều kiện: Một là, có sự phân công lao động xã hội với sự chuyên môn hóa cao hơn, nhu cầu tiêu dùng phong phú, việc trao đổi sản phẩm ra đời. Hai là, có chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất độc lập tự quyết định và có quyền trao đổi sản phẩm.

Sản xuất hàng hóa có ưu điểm là thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội; tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất, thúc đẩy phân công lao động, chuyên môn hóa sản xuất. Từ đó, đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất và tư bản.

Hình thức tổ chức sản xuất kiểu phường hội phong kiến đã không theo kịp yêu cầu của sản xuất. Hình thức quản lý sản xuất mới và công xưởng thủ công tập trung và phân tán ra đời để đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa. Yêu cầu nguyên liệu, lương thực, thực phẩm của thành thị và các công xưởng thủ công ngày càng lớn, càng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành.

Hàng hóa là sản phẩm do kết quả lao động của con người và nó có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi. Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm có thế thoả mản nhu cầu cử con người. Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội cần thiết của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Do có sự khác nhau về trình độ, điều kiện sảnvxuất công cụ lao động... nên hao phí sức lao động để sản xuất là hàng hóa của mổi người khác nhau. Do giá trị cá biệt của hàng hóa không giống nhau nên khi trao đổi phải theo giá chung của thị truờng. Đó là giá trị xã hội của hàng hóa, do thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra hàng hóa quyết định.

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian đủ để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình thường, với trình độ lao động thành thạo, cường độ lao động trung bình của xã hội. Giá trị của hàng hóa là quan hệ xã hội; là khái niệm trừu tượng, không nhìn thấy được và chỉ bộc lộ ra khi trao đổi.

Trong giai đoạn đầu của nhân loại, con người trao đổi trực tiếp vật này với vật khác. Qua quá trình lịch sử sử lâu dài của lưu thông hàng hóa, người ta mới tìm ra bạc hoặc vàng. Đó là những kim loại quý, dễ phân nhỏ, dễ bảo quản làm vật ngang giá chung, từ đó tiền tệ ra đời. Tiền tệ là một thứ hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho các hàng hóa khác. Nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. Tiền là thước đo giá trị, là phương tiện lưu thông, cất trữ và thanh toán.

Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là quy luật giá trị. Nó đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Nó có tác dụng điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất nhưng cũng tạo ra sự phân hóa nguời sản xuất thành kẻ giàu, nghèo, đặc trưng đầu tiên của chủ nghĩa tư bãn.

Tiền đề xã hội: sau ba phát hiện địa lý thế giới (Tìm ra con đường vòng ven biển quanh Châu Phi của Vat-scô-đơ Gama (1445 – 1499). Tìm ra Châu Mỹ của Crít-xtốp Cô-Lôm-bô (1492 – 1500). Tìm ra con đường vòng quanh thế giới của Ma-gien-lăng (1519 – 1522) chủ nghĩa thực dân ra đời. Do nhu cầu trao đổi hàng hóa, xâm lược các “vùng đất mới” cùng hàng loạt các tiến bộ về kỹ thuật hàng hải, khai mỏ, nấu quặng... làm cho sản xuất hàng hóa ở Tây Âu phát triển nhanh.

Quá trình tập trung sản xuất và tích luỹ tư bản vào số ít người, cùng quá trình biến người lao động thành người làm thuê suốt đời ngày càng tăng. Tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản dùng bằng bạo lực rất tàn khốc, dã man. Những biện pháp điển hình của tích lũy nguyên thuỷ tư bản là tước đoạt những người sản xuất nhỏ, đuổi nông dân ra khỏi ruộng đất của mình, tăng thuế, buôn bán nô lệ da den...

Nông dân mất ruộng, thợ thủ công, thị dân phá sản… bổ sung vào đội quân làm thuê ngày càng đông dẫn tới sự phát triển các công xưởng thủ công sản xuất hàng hóa. Giai cấp tư sản gồm những nhà tư bản, sở hữu tư liệu sản xuất xã hội và sử dụng lao động làm thuê đang dần hình thành, mâu thuẫn gay gắt với địa chủ phong kiến.

Trong nội bộ quí tộc phong kiến có sự phân hóa thành quý tộc tư sản hóa. Giai cấp tư sản Tây Âu dần hình thành, dương cao ngọn cờ, lôi kéo nông dân chống chế độ phong kiến. Các cuộc khởi nghĩa chống phong kiến nổ ra liên tục và lan rộng ở nhiều nước Tây Âu.

Tiền đề chính trị tư tưởng: Từ thế kỷ XVI, các tiền đề tư tưởng ra đời chủ nghĩa tư bản hình thành. Một nền văn hóa mới của giai cấp tư sản đã xuất hiện: đối lập gay gắt và muốn xóa bỏ hệ tư tưởng văn hóa phong kiến Đó là nền Văn hóa Phục Hưng và Phong trào cải cách tôn giáo. Thực chất đây là mặt trận tư tưởng của cuộc đấu tranh chống phong kiến của giai cấp tư sản.

Chế độ phong kiến Tây Âu đã chín muồi trong lòng nó những tiền đề hình thành chủ nghĩa tư bản Châu Âu đang chuẩn bị bước vào thời kỳ cách mạng tư sản và xác lập chủ nghĩa tư bản. Các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan (1579 - 1609) cách mạng tư sản Anh (1640 - 1688) cách mạng tư sản Mỹ (l776 - 1794), cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794). .. diễn ra dồn dập. Các cách mạng tư sản thành công cùng với cuộc cách mạng công nghiệp phát triển mạnh trong thế kỷ XVIII làm cho chủ nghĩa tư bản hình thành và nhanh chóng trở thành hệ thống thế giới.

1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản

Chủ nghĩa tư bản chỉ có thể ra đời khi trong xã hội có một lớp người lao động tự do và không có tư liệu sản xuất. Mặt khác phải có số lớn tiền, của cải khá lớn trong tay một số người để lập là các xí nghiệp. Tiền tệ là biểu hiện đầu tiên của tư bản, nhưng tiền chỉ chuyển hóa thành tư bản khi nó vận động theo công thức là: Tiền ứng ra ban đầu, đưa vào sản xuất hàng hóa, qua trao đổi hàng hóa, thu về số lượng tiền mới lớn hơn số tiền ứng ra ban đầu. Số tiền tăng thêm hay số tiền dư ra so với tiền ứng ban đầu gọi là giá trị thặng dư.

Như vậy, tiền ứng ra ban đầu trong quá trình vận động dã biến thành số tiền lớn hơn. Đó là quá trình chuyển hóa tiền tệ thành tư bản, là công thức chung của tư bản.

Trong sản xuất, có một loại hàng hóa đặc biệt mà trong khi sử dụng nó có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó là hàng hóa sức lao động. Sức lao động là năng lực lao động của con người. Nó gồm thể lực trí lực, kỹ năng của người lao động được đem ra sử dụng trong lao động.

Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất. Nó chỉ trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện: Một là người có sức 1ao động được tự do về thân thể, có quyền đem bán sức lao động như hàng hóa. Hai là, họ không có tư liệu sản xuất và của cải khác. Muốn sống, họ phải bán sức lao động của mình cho người khác, tức là đi làm thuê. Hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng.

Giá trị hàng hóa sức lao động được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết và tái sản xuất ra nó. Nó được xác định bằng toàn bộ giá trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết về vật chất và tinh thần để duy trì đời sống bình thường của công nhân và gia đình họ, cùng những chi phí đào tạo để họ có trình độ nhất định.

Giá trị của hàng hóa sức lao động cũng nhằm thỏa mản nhu cầu của người mua, song nó có khác với hàng hóa thông thường ở chỗ khi sử dung nó sẽ có khả năng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư.

1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản 
1.2.1. Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa

Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình lao động tạo ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Nhà tư bản dùng tiền mua tư liệu sản xuất, sức lao động và tiến hành sản xuất. Quá trình sản xuất có đặc trưng là công nhân lao động dưới sự kiểm soát của nhà tư bản; sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản. Bản chất của quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản là ở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Giá trị thặng dư (thường ký hiệu là m) là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hàng hóa sức lao động do công nhân làm thuê làm ra và bị nhà tư bản chiếm không. Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê dưới hình thức giá trị thặng dư.

Có hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tưyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động quá giới hạn thời gian lao động cần thiết khi các điều kiện khác không đổi. Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.

Tư bản biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên liệu, vật liệu phụ…mà giá trị của nó được bảo tồn và chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm (thường ký hiệu là c).

Tư bản biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức sức lao động. Trong quá trình sản xuất nó được tăng lên về lượng, do giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có đặc điểm khi được tiêu dùng thì nó tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó (thường ký hiệu là v). Tư liệu sản xuất có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, quyết định năng suất lao động của công nhân

Giá trị của hàng hóa = c + v + m

Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Quy luật giá trị thặng dư vạch rõ mục đích và phương tiện của nền sản xuất chủ nghĩa tư bản. Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất giá trị thặng dư ngày càng nhiều càng tốt. Phương tiện để đạt mục đích là cải tiến, phát triển khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường độ lao động và kéo dài ngày lao động.

Quy luật giá trị thặng dư có tác động mạnh mẻ trong xã hội tư bản. Một mặt nó thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, xã hội hóa sản xuất tạo ra nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú... Mặt khác nó làm cho các mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt, mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất với sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ngày càng tăng.

1.2.2. Tích luỹ tư bản

Tích luỷ tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. Tích luỷ tư bản là tư bản hóa giá trị thặng dư. Nguồn gốc duy nhất của tích luỷ tư bản là giá trị thặng dư. Quy mô tích lũy phụ thuộc vào giá trị thặng dư và tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành quỹ tích luỹ và quỹ tư dùng của nhà tư bản.

Nhà tư bản thường làm tăng quy mô khối lượng giá trị thặng dư bằng nhiều cách khác nhau. Đơn giản là cắt xén tiền công, tăng cường độ lao động kéo dài ngày lao động, tăng năng suất lao động. Tinh vi hơn là gián tiếp thông qua sự phát triển của khoa học và công nghệ và máy móc tự động hóa để có sự chênh lệch ngày càng lớn giữa bản sử dụng, tư bản tiêu dùng; tư bản ứng trước với quy mô tư bản thu về.

Quy luật chung của tích lũy tư bản là quá trình tích luỹ sự giàu có về số ít giai cấp tư sản và là quá trình số đông giai cấp công nhân bị áp bức, bóc lột sức lao động một cách tinh vi hơn. Đời sống nghèo khổ, thất nghiệp, bần cùng hóa, tất yếu dẫn tới mâu thuẫn và đấu tranh giữa tư bản và công nhân ngày càng gay gắt quyết liệt. 
1.2.3. Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

Thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối hoà bình ở giai đoạn tư do cạnh tranh. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh có các đặc điểm sau:

- Toàn bộ các hoạt động kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các xí nghiệp có quy mô nhỏ, kỹ thuật chưa cao.

- Giữa các nhà tư bản trong một ngành và giữa các ngành diễn ra sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Cạnh tranh giữ vai trò thống trị trong nền kinh tế.

- Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật giá trị thặng dư. Mục đích của sản xuất tư bản là giá trị thặng dư.

Để thỏa mản mục đích này, chủ nghĩa tư bản đã dùng mọi thủ đoạn như bóc lột lao động làm thuê. Tăng cường độ lao động: kéo dài ngày lao động, mở rộng sản xuất…Quá trình đó cũng là quá trình làm gay gắt thêm mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản ra giai cấp vô sản.

2. GIAI ĐOẠN ĐỘC QUYỀN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc

2.1.1. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản phát triển sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc), Theo V.I.Lênin, chủ nghĩa tư bản quyền có 5 đặc điểm cơ bản: 

1) Tập trung sản xuất và sự ra đời của các tổ chức độc quyền

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do tác động của cách mạng khoa học-kỹ thuật làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ và việc sử dụng chúng mang lại nguồn lợi nhuận rất cao. Song chí phí đầu tư sản xuất cũng rất lớn, không một nhà tư bản nào có đủ vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư, nên họ phải liên kết với nhau để tập trung vốn.

Do tác động của quy luật giá trị thặng dư và quy luật cạnh tranh đã thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất: xuất hiện các xí nghiệp và công ty có quy mô rất lớn. Khủng hoảng kinh tế đã làm phá sản hàng loạt các nhà tư bản nhỏ đồng thời xuất hiện các xí nghiệp quy mô cực lớn.

Việc xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ đã tạo cơ sở vật chất cho bước chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền. Bởi vì, do xuất hiện các xí nghiệp có qui mô sản xuất rất lớn, cạnh tranh gay gắt hơn. Để tránh thiệt hại, các xí nghiệp có khuynh hướng thoả hiệp với nhau tích tụ và tập trung sản xuất mức độ cao dẫn tới hình thành các tổ chức độc quyền. 

Tổ chức độc quyền là sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn nắm trong tay việc sản xuất hoặc tiêu thụ một hoặc một số loại hàng hóa nào đó nhằm thu được lợi nhuận độc quyền cao. Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh nhưng không xóa bỏ được cạnh tranh, trái lại, nó làm cho cạnh tranh thêm gay gắt.

2) Sự hình thành tập đoàn tư bản tài chính

Tư bản tài chính là sự dung hợp hay xâm nhập lẫn nhau giữa tổ chức độc quyền ngân hàng và tổ chức độc quyền sản xuất công nghiệp. Tư bản tài chính với sức mạnh kinh tế của nó dần dần bao trùm toàn bộ nền kinh tế. Nó có vai trò rất lớn là thống trị chi phối mọi mặt trong đời sống kinh tế, chính trị của xã hội tư bản cũng như trong các quan hệ kinh tế quốc tế.

Sự thống trị của các tập đoàn tư bản tài chính được thực hiện bằng nhiều hình thức như chế độ tham dự, lập công ty mới, phát hành trái phiếu. Sự thống trị này là cơ sở để thống trị về chính trị, xã hội, họ nắm bộ máy nhà nước, biến nó thành công cụ đắc lực cho mục đích của các tập đoàn tư bản tài chính.

3) Xuất khẩu tư bản, đầu tư ra nước ngoài
Xuất khẩu tư bản là đưa tư bản đầu tư ra nước ngoài nhằm thu được lợi nhuận cao nhất. Đây là một trong những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Xuất khẩu tư bản được thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu là xây dựng ở nước ngoài những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp đang hoạt động gọi là đầu tư trực tiếp. Hình thức khác là cho chính phủ hay tư nhân nước ngoài vay để thu lãi hay gọi là đầu tư gián tiếp.

Điều kiện của xuất khẩu tư bản là sự thống trị của các tổ chức độc quyền và địa vị độc quyền của một số ít những nước giàu có đã tích luỹ được một khối lượng tư bản khổng lồ nhàn rỗi.

Mục đích xuất khẩu tư bản là nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao. Vì vây các nhà tư bản thường đầu tư tư bản vào những nước kém phát triển về kinh tế. Do chỗ ở những nước này thường kém phát triển về kinh tế, thiếu tư bản, giá đất và tiền lương thấp, nguyên liệu rẻ...

Xuất khẩu tư bản có thể do tư bản tư nhân hoặc do nhà nước tiến hành. Xuất khẩu tư bản tư nhân là do các nhà tư bản thực hiện và thường đầu tư vào những ngành có tốc độ chu chuyến vốn nhanh lãi xuất lớn.

Xuất khẩu tư bản nhà nước là nhà nước lấy ngân quỹ của nước mình đầu tư vào nước nhập khẩu tư bản. Thông thường xuất khẩu tư bản nhà nuớc nhằm vào các lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện và môi trường cho tư bản tư nhân đầu tư.

Xuất khẩu tư bản đem lại cho tư bản tài chính một món lợi nhuận kếch xù trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và trả công sức lao động rẽ ở các nước kém phát triển. Xuất khẩu tư bản còn tạo cơ sở kinh tế khách quan cho các tập đoàn tư bản tài chính phân chia thị trường thế giới.

4) Sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền

Sau khi các tổ chức độc quyền phân chia xong thị trường trong nước, tất yếu sẽ mở rộng thị trường ra nước ngoài. Do cạnh tranh gay gắt để giành thị trường nên họ phải thỏa hiệp với nhau hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế để phân chia thị trường và nguồn nguyên vật liệu.

Sự hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế đánh dấu sự tích tụ và tập trung tư bản ở giai đoạn cao hơn. Các tổ chức độc quyền quốc tế có anh hưởng đến tình hình kinh tế và chính trị của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất. làm cho LLSX phát triển.

Chính các tổ chức độc quyền là lực lượng chủ yếu đẩy chính phủ các nước đế quốc vào việc chuẩn bị chiến tranh và gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ XX và ngày nay là sự xung đột, mâu thuẫn ở các khu vực trên thế giới.

5) Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

Do quy luật phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị nên một số nước đế quốc mạnh hơn đã muốn giành giật thị trường nước ngoài để loại trừ đối thủ cạnh tranh về tiêu thụ và cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, tìm nơi đầu tư. Các nước đế quốc đã đấu tranh với nhau để phân chia lãnh thổ thế giới. Điều đó có nghĩa là các nước đế quốc đi xâm chiếm, biến các nước thành thuộc địa của mình.

Quá trình phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc làm nổ hai cuộc chiến tranh thế giới và nhiều cuộc chiến tranh bộ phận, cục bộ khác trong thế kỹ XX. Mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa nàgy càng trở nên gay gắt và quyết liệt tạo ra những tiền đề cần thiết cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

2.1.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước thành cơ cấu thống nhất, trong đó nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền và can thiệp trực tiếp vào quá trình kinh tế, nhằm bảo đảm lợi nhuận độc quyền cao, củng cố và mở rộng sự thống trị của tư bản tài chính, duy trì quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là do tích tụ, tập trung tư bản và sản xuất ở mức độ cao, lực lượng sản xuất phát triển mạnh, mang tính xã hội hóa cao đòi hỏi phải có sự can thiệp của nhà nước. do tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu và cơ chế kinh tế, nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế mới xuất hiện. Do đó, cần đầu tư vốn lớn, nên nhà nước phải can thiệp về kinh tế.

Do các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc, nhất là việc hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc phát triển buộc các tổ chức độc quyền phải nắm nhà nước, biến nó thành công cụ phục vụ cho mình.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có hình thức biểu hiện là Nhà nước - chủ tư bản kinh doanh thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp trong những ngành mũi nhọn, then chốt, các cơ sở nghiên cứu các lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng… bằng vốn ngân sách của nhà nước nhằm phục vụ quá trình sản xuất bình thường của xã hội.

Sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào kinh tế như phát triển thị trường trong nước: thu mua hàng hóa cho các tổ chức độc quyền qua các đơn đặt hàng, can thiệp vào các quan hệ kinh tế quốc tế như điều chỉnh ngoại thương, tiền tệ, tín dụng quốc tế, tạo điều kiện cho tư bản độc quyền đầu tư ra ngoài.

Nhà nước tư sản điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các chính sách và công cụ chính sách và chương trình hóa nền kinh tế nhằm tạo ra những cân đối vĩ mô và định hướng sự hoạt động kinh tế theo những mục tiêu đã định.

Nhà nước sử dụng nguồn tài chính của mình để phân phối lại thu nhập quốc dân, đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết của nền kinh tế như phát triển kết cấu hạ tầng, các cơ sở nghiên cứu khoa học, bình ổn thị trường đảm bảo việc tiêu thụ hàng hóa có lợi cho các tổ chức độc quyền.

Nhà nước sử dụng hệ thống tiền tệ - tín dụng như một công cụ đắc lực cho việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế; sử dụng hệ thống luật pháp và bộ máy nhà nước để điều tiết nền kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở những mức độ nhất định có thể tạm thời làm diệu bớt sự gay gắt của các xung đột, các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản nhưng không xoá được các mâu thuẫn. Về lâu dài, nó có thể làm cho các mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản phát triển sâu sắc hơn.

2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

2.2.1. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nhân tổ thúc đẩy sự phát triển kinh tế

Chủ nghĩa tư bản ra đời là bước phát triển hợp quy luật, bước tiến so với chế độ phong kiến, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Trong quá trình phát triển nếu chưa xét đến những hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với loài người thì chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nhân tố mới, có vai trò tích cực nhất định đối với sản xuất. Đó 1à:

Trong thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra khối lượng hàng hóa khổng lồ, nhiều hơn tất cả các chế độ trước đó cộng lại, Nó tạo ra sự biến đổi cơ cấu giai cấp-xã hội, sự phát triển của hai giai cấp tư sản và vô sản.

Thực hiện xã hội hóa sản xuất, Trong chủ nghĩa tư bản, quá trình xa hội hóa sản xuất đã đạt được một bước tiến lớn, tới trình độ rất cao, ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội. Dưới tác động của quy luật giá trị thặng dư và quy luật cạnh tranh cùng các quy luật kinh tế khác của cơ chế thị trường, giai cấp tư sản đã tăng cường bóc lột, làm giàu nhanh chóng. Quá trình đó đã tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất xã hội, thúc đẩy nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ.

Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại. Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản làm cho lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng từ sản xuất thủ công đến sản xuất cơ khí lớn đến tự động hóa, tin học hóa, công nghiệp hiện đại như hiện nay. Đó là quá trình tạo ra công cụ lao động mới, cơ cấu kinh tế mới, cơ chế quản lý mới…Như vậy, chủ nghĩa tư bản đã chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại.

2.2.2. Chủ nghĩa tư bản đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Chủ nghĩa tư bản là thủ phạm chính gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong thế kỷ XX và sự chạy đua vũ trang và nạn ô nhiễm môi trường, của ách áp bức và nô dịch các dân tộc thuộc địa. chủ nghĩa tư bản góp phần trầm trọng thêm nạn nghèo đói, bệnh tật của hàng trăm triệu người, nhất là ở những nước chậm phát triển.

Chủ nghĩa tư bản ra đời thể hiện rõ tính chất bóc lột dã man của giai cấp tư sản ngay từ khi nó mới ra đời. Với các biện pháp tích lũy ban đầu tàn bạo, xâm lược thuộc địa, buôn bán nô lệ là nguyên nhân cơ bản nảy sinh những cuộc đấu tranh đầu tiên và mạnh mẽ sau này của quần chúng nhân dân lao động chống lại giai cấp tư sản.

Sự phát triển của quá trình xã hội hóa đã tạo ra những tiền đề vật chất đầy đủ cho cách mạng vô sản, ra đời của xã hội mới cao hơn.

Đảng ta khẳng định, con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặt biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích nguồn gốc giá trị thặng dư. Qua đó rút ra ý nghĩa của quy luật sản xuất giá trị thặng dư.

2. Phân tích các tiền đề hình thành chủ nghĩa tư bản. Qua đó rút ra kết luận gì về sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

3. Phân tích các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản và vai trò của nó đối với xã hội loài người.

4. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Bài 5

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Hiểu được tính tất yếu, các giai và bản chất của chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Thông qua bài học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gắng học tập và rèn luyện hơn nữa để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

NỘI DUNG

1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.1.1. Tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế- xã hội từ cộng sản nguyên thuỷ đến cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp là xã hội chủ nghĩa) là một quá trình lịch sử tự nhiên, nghĩa là tất yếu sẽ diễn ra. Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là quy luật phát triển của xã hội loài người.

Mỗi hình thái kinh tế - xã hội tương ứng với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng phù hợp bởi tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên quan hệ sản xuất đó. Trong xã hội tư bản, lực lưong sản xuất phát triển mâu thuẫn với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Giữa hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản là giai cấp công nhân và giai cấp tư sản mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân như bãi công, biểu tình đòi tăng lương, đòi quyền dân sinh, dân chủ, cái thiện đời sống liên tiếp nổ ra. Cuộc đấu tranh ấy nổ ra từ tự phát đến tự giác.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ bùng nổ để thay thế chủ nghĩa tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội. Từ đó, giai cấp công nhân, nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tiến hành cải tạo xã hội tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng.sản xuất, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, một giai đoạn mới, qúa độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới đã bắt đầu. Các cuộc cách mạng xã hội ở một loạt nước châu Âu, châu Á và Mỹ la tinh giải phóng hầu hết các thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, mở ra khả năng cho nhiều nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Khi đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, làm cho mọi người có niềm vui, hòa bình, hạnh phúc. Tất cả các dân tộc dù sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa xã hội. 
1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa xã hội

Theo chủ nghĩa Mác- Lênin: chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:

- Có nền kinh tế phát triển cao được xây dựng trên cơ sở lực lượng sản xuất hiện đại và phát triển bền vững. Đó là nền đại công nghiệp và kiểu tổ chức về lao động có năng suất cao hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. V.I. Lênin nói “chủ nghĩa cộng sản là chính quyền xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”.

- Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xoá bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Phân phối sản phẩm trong xã hội phát triển theo hai giai đoạn từ thấp đến cao, ở chủ nghĩa xã hội là phân phối theo lao động, ở giai đoạn cao là phân phôi theo nhu cầu.

- Có nền văn hóa và tư tưởng tiến bộ với lối sống dựa trên cơ sở bình đẳng, dân chủ và chủ nghĩa tập thể. Con người phát triển tự do, toàn diện. Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện của sự phát triển tự do của con người.

- Các dân tộc trên thế giới đoàn kết hữu nghị và bình đẳng, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chủ nghĩa xã hội với với nhiều đặc trưng khác nhau. Chủ nghĩa xã hội là mọi người được ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do, là đoàn kết, vui khoẻ, là nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy. Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thóat nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no và có cuộc đời hạnh phúc…

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta luôn tìm tòi, xác định mô hình, bước đi và những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội

1.2.1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định trước hết là phải qua một thời kỳ quá độ lâu dài để cải biến cách mạng từ xã hội cũ sang xã hội mới. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới. Nhà nước của thời kỳ ấy chính là Nhà nước của giai cấp vô sản. Con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội có thể là quá độ trực tiếp hoặc là quá độ gián tiếp. Đây là thời kỳ đấu tranh giữa một bên là giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động có chính quyền nhà nước với một bên là giai cấp bóc lột và thế lực phản động mới bị đánh đổ, chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, lại được sự ủng hộ của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong xã hội cái cũ chưa bị xóa bỏ, cái mới xây dựng chưa vững chắc. Một cuộc đấu tranh diễn ra dưới những hình thức mới, nội dung mới và điều kiện mới để đưa đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội còn rất khó khăn, phức tạp; tất yếu phải qua thời kỳ quá độ để tiến hành cải tạo cái cũ và xây dựng cái mới từng bước.

Trong điều kiện mới, những nước kém phát triển có thể thực hiện bước quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Bước quá độ có thể và cần phải có những điều kiện tiên quyết bên trong và bên ngoài, trong nước và quốc tế.

Điều kiện chủ quan của sự quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội là Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác -Lênin làm nền tảng phải giành và giữ vững sự lãnh đạo, có chính quyền xã hội chủ nghĩa trong tay mình. Có liên minh giai cấp công nhân, nông dân và trí thức. Có Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết lập, củng cố và ngày càng hoàn thiện quyết tâm đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Điều kiện khách quan của sự phát triển là phải có một nước giành thắng lợi trong cách mạng vô sản. Tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tấm gương tạo điều kiện để giúp đỡ các nước lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917, phong trào cách mạng thế giới phát triển. Nhiều nước giành được độc lập dân tộc có xu hướng phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu của thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế gới.

 1.2.2. Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định sau khi kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản thực hiện được các đặc trưng cơ bản như đã nêu ở phần trên tất yếu qua hai giai đoạn, từ không phát triển đến phát triển, từ phát triển thấp đến cao.

Giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩ xã hội. Đây là giai đoạn thấp, giai đoạn mới thóat thai từ xã hội cũ vì vậy còn tồn tại những tàn dư của xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản những tàn dư của xã hội cũ đã bị xóa bỏ, lực lượng sản xuất phát triển cao độ, của cái xã hội rất dồi dào, lao động trở thành nhu cầu đầu tiên của con người, mỗi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Do tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài nên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tránh nôn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn, phải tiến hành dần dần từng bước. Vấn đề cơ bản là phải xác định đúng hướng đi, hình thức phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trung gian, quá độ tuần tự, từng bước từ thấp đến cao. Điều đó đòi hỏi một năng lực và trí tuệ lãnh đạo của đảng cầm quyền nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê nin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của thực tiễn nước mình.

2. QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta lựa chọn từ rất sớm, ngay khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cả hai mặt cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài ''ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất bại''. Người nhắc nhở tiến lên chủ xã hội là phải trái qua nhiều bước: ''bước ngắn, bước dài tuỳ theo hoàn cảnh của một nước nhưng ''chớ ham làm mau, làm rầm rộ. Làm ít mà chắc hơn làm nhiều, làm rầm rộ mà không chắc chắn. Đi bước nào vững bước ấy, cứ tiến tới dần dần”.

Sau năm 1954, miềm Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hậu quả của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề. Đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, miền Bắc ba lần khôi phục kinh tế, hai lần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (lần thứ nhất từ tháng 8 năm 1964 đến tháng 11 năm 1968, lần thứ hai từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1972).

Sau năm 1975, cả nước ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và nền độc lập của dân tộc ta. Đảng ta xác định phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài, khó khăn và phức tạp với nhiều chặng đường.

Qua 10 năm đối mới (1986 - 1996), Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VII (6 - 1996) đã khẳng định, nước ta đã thóat khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiêm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản được hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chúng ta có khả năng thực hiện quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, vì ta có đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện xã hội. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. đảng là người tổ chức và lãnh đạo nhân dân, vì nhân dân không ngừng được củng cố, hoàn thiện, là cộng cụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta có nhiều truyền thống và phẩm chất tốt đẹp; trung thành và tin tưởng vào Đảng; đất nước ta có vị trí chiến lược quan trọng, có tài nguyên phong phú. 

Qua hơn hai mươi đổi mới (1986- 2006) với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định, Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc tế đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành nên những nét cơ bản.

Trong khi khẳng định những thành tựu nói trên, cần thấy rõ, cho đến nay nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều yếu kém. Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế…

Thực trạng đó là cơ sở đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4-2006) đã tổng kết 20 năm đổi mới, bổ sung và phát triển cụ thể Cương lĩnh năm 1991 về mô hình mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng gồm tám đặc trưng cơ bản sau đây:

“Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

Đại hội X đã xác định các phương hướng cơ bản: “để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”.

Phương hướng tổng quát của năm 2006 - 2010 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phương hướng cụ thể là: tiếp tục hòan thiện và nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của nhà nước trong thực hiện các chức năng của mình. Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Giáo dục và đạo tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách xã hội xóa đỏi giảm nghèo. Xây dựng, hòan chỉnh hệ thống chính sách tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao…

- Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng và hòan thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng. Tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triển, nâng cao chất lượng tư tưởng và văn hóa. Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật đi đôi với phát huy trách nhiệm công dân của văn nghệ sỹ. Tăng cường quản lý của nhà nước về văn hóa. 

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh tòan diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, tòan vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an tòan xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, họat động chống phá, thù địch. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh.

- Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.

- Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước đại diện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. 

- Tiếp tục xây dựng và hòan thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.

- Tạo được chuyển biển rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đòan kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Phân tích sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

4. Làm rõ nội dung của thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bài 6

TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Phân tích được sự hình thành và phát triển, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 
- Thông qua đó, hình thành tình yêu và niềm tự hào về lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, quyết tâm xây dựng đất nước đẹp giàu trong thời kỳ đổi mới. 

NỘI DUNG

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam 

Nằm ở Đông Nam lục địa châu Á, có bờ biển dài 3260 km với hàng ngàn hòn đảo, Việt Nam không chỉ có vị trí địa lý - chính rị quan trọng với khu vực và thế giới; mà còn có tài nguyên phong phú, đa dạng.

Các bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta đã khẳng định dân tộc Việt Nam có nguồn gốc bản địa, đất nước Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người.

Từ khoảng thế kỷ IX trước công nguyên (TCN), ở nước ta đã hình thành các trung tâm văn hóa và ra đời các nhà nước sơ khai đầu tiên. Đó là văn hóa Đông Sơn với nhà nước Văn Lang, văn hóa Sa Huỳnh với nhà nước Chămpa cổ, văn hóa Óc-eo của vương quốc Phù Nam. Các dòng văn hóa đó thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam, với dòng văn hóa Đông Sơn giữ vai trò chủ đạo.

Kế thừa các nền văn hóa Phùng Nguyên (khoảng 2000 năm TCN), văn hóa Đồng Đậu (khoảng 1070 năm TCN), văn hóa Đông Sơn nổi bật và rực rỡ nhất (có niên đại khoảng 820 năm TCN), là nền văn hóa đồ đồng đã đạt đến mức hoàn hảo về mặt kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí. Sự ra đời và phát triển của các công xã nông thôn trên các khu vực đất đai ổn định là những tiền đề cho sự hình thành giai cấp và nhà nước đầu tiên ở nước ta.

Theo lịch sử và truyền thuyết, từ buổi đầu thời đại đồ đồng, ở nước ta có khoảng 15 bộ tộc Lạc Việt định cư ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ yếu là ở vùng trung du và đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã. Các bộ tộc có chung vùng lãnh thổ và phương thức sản xuất, chung kiểu tổ chức xã hội, tiếng nói, tập quán và văn hóa tương đối giống nhau.

Do nhu cầu của sản xuất và tồn tại, nhu cầu trao đổi kinh tế, mở rộng văn hóa nên các bộ tộc có xu hướng thống nhất với nhau. Bộ tộc Văn Lang mạnh hơn, đã thống nhất các bộ tộc khác, dựng nên nước Văn Lang, đứng đầu là Hùng Vương (khoảng thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ VI TCN).

Việt Nam nằm ở vị trí ven biển, khu vực nhiệt đới gió mùa, nền sản xuất nông nghiệp chứa nhiều tiềm năng to lớn nhưng cũng chịu không ít khó khăn. Trong quá trình dựng nước, ông cha ta đã thích nghi, biết đắp đê, làm thủy lợi, khai thác mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn của thiên nhiên trong sản xuất và đời sống. Quá trình đó đã gắn kết cộng đồng cư dân thành làng xóm, gắn kết con người với nhau và với vùng đất cư trú, hình thành nên tình cảm quê hương đất nước.

Ngoài nghề chủ yếu là trồng lúa nước, con người đã biết chế tạo và cải tiến công cụ sản xuất và các vật dụng phục vụ đời sống, biết chế tác đồ tinh xảo như đồ gỗ, đồ gốm, đồ đồng; thể hiện sự sáng tạo và phong phú của văn hóa tân tộc.

Thời kỳ Văn Lang (Hùng Vương), trải qua 18 đời vua, là giai đọan quan trọng, thời kỳ mở nước của dân tộc. Thiết chế quản lý xã hội thời kỳ Văn Lang tuy còn thô sơ nhưng đã mang hình thái của một nhà nước đầu tiên.

Cần phải thấy rõ đặc điểm ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam khác với các nước phương Tây. Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam ra đời không phải do sự phân hóa giai cấp, không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ mà do yêu cầu xây dựng đất nước. Mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội có sự gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau mang tính cộng đồng làng-nước, ít có sự phân biệt các giai tầng trong xã hội.

Trên nền tảng kinh tế, chế độ chính trị và nền văn hóa của dân tộc ngày càng phát triển rõ nét. Văn minh đầu tiên của người Việt, còn gọi là văn minh sông Hồng, là nền văn minh nông nghiệp lúa nước đạt đến trình độ cao. Sự xuất hiện sớm của nền văn hóa Văn Lang - Âu Lạc tạo nên cơ sở thống nhất, đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn dựng nước và các truyền thuyết, truyện cổ tích về nguồn gốc con cháu Rồng Tiên, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng đã làm rõ cơ sở truyền thống quý báu giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đó là nền tảng sức mạnh mở đầu cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trên cơ sở các tài liệu mang tính khoa học đã khẳng định nguồn gốc dân tộc, để phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, Đảng và nhà nước đã lấy ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) làm ngày Quốc lễ.

Cộng đồng dân tộc Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử. Do nằm trên ngã ba đường giao lưu của châu Á nên nhiều dân tộc ở các nước xung quanh, chủ yếu là từ phía Bắc, di cư đến. Những đợt di cư này kéo dài đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cả sau này vẫn còn những đợt di cư lẻ tẻ của một số gia đình, dòng tộc. Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh chiếm đa số, các dân tộc còn lại là dân tộc thiểu số.

Đất nước Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử, các dân tộc sinh sống lâu đời trên khu vực đất đai ổn định, với tiếng nói riêng, có nền kinh tế sản xuất lúa nước là cơ sở chủ yếu, có nhà nước đầu tiên và có nền văn hóa độc đáo. Dân tộc Việt Nam hình thành sớm và ngày càng phát triển.

1.2.  Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc vào khoảng thế kỷ thứ VIII-VII TCN với sự ra đời nhà nước Văn Lang. Năm 208 TCN, thủ lĩnh Thục Phán hợp nhất bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt, xưng vua là An Dương Vương, tên nước là Âu Lạc, kinh đô Cổ Loa (Hà Nội).

Tiếp theo là thời kỳ hơn 10 thế kỷ dân tộc ta đấu tranh chống phong kiến phương Bắc xâm lược và đồng hóa dân tộc ta với một số mốc lịch sử tiêu biểu:

Năm 187-179, Triệu Đà đánh chiếm được Âu Lạc và đô hộ nước ta. Đến năm 111 TCN, nhà Hán chiếm lại, thống trị nước ta. Năm 40, Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành được độc lập, đóng đô ở Mê Linh (Vĩnh Phúc).

Từ năm 220 đến năm 20, nước ta bị nhà Đông Ngô đô hộ. Năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ, nhanh chóng đánh đổ chính quyền đô hộ nhà Ngô.

Từ năm 316 đến năm 581, nhà Lương thống trị nước ta. Năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo thắng lợi cuộc khởi nghĩa, xưng vua là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, kinh đô đặt tại Long Biên (Hà Nội).

Từ năm 581 đến năm 618, nhà Tuỳ và nhà Đường thay nhau xâm lược, cai trị nước ta. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722 thắng lợi. Ông xưng vương là Mai Hắc Đế, lấy Vạn An (HàTĩnh) làm kinh đô.

Năm 905, Khúc Thừa Dụ phất cờ nổi dậy đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường thắng lợi. Ông tự xưng là Tiết Độ Sứ, tiến hành nhiều cải cách quan trọng để tăng cường quyền lực của nhà nước trung ương. 

Từ năm 930, nước ta lại rơi vào ách thống trị của quân Nam Hán. Ngô Quyền lãnh đạo quân dân ta đại thắng quân Nam Hán trong trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 938. Ngô Quyền xưng vương, lấy Cổ Loa (Hà Nội) là kinh đô, thành lập quốc gia phong kiến độc lập.

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất quốc gia và xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy Hoa Lư (Ninh Bình) làm kinh đô. Sau 12 năm, nhà Tiền Lê do Lê Hoàn kế tục trị vì đất nước đến năm 1009. 

Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, xưng là Lý Thái Tổ và quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long. Thời nhà Lý, quân dân Đại Việt đã hai lần đánh thắng quân xâm lược Tống (981, 1075 - 1077). Nhà Lý tồn tại 116 năm, đến vua Lý Chiêu Hoàng năm 1225, lịch sử Việt Nam diễn ra cuộc chuyển ngôi không đổ máu từ nhà Lý sang nhà Trần. 

Nhà Trần lấy Quốc hiệu nước ta là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long, tồn tại qua 12 đời vua, kéo dài 175 năm (1226 - 1400). Nhà Trần xây dựng và tăng cường chế độ phong kiến trung ương tập quyền với bộ máy hành chính và quân đội khá chặt chẽ và đã tổ chức ba lần đánh thắng quân Mông - Nguyên (1258, 1285, 1288).

Triều Hồ (1400 - 1407) dời đô về An Tôn (Thanh Hóa) đổi tên là Tây Đô, đổi quốc hiệu nước là Đại Ngu và đề ra nhiều cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa xã hội quan trọng.

Qua 10 năm kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, nhà Hậu Lê được thiết lập, lấy quốc hiệu Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long (1428 - 1527), xây dựng chế độ chuyên chế phong kiến trung ương tập quyền mạnh đạt tới mức hoàn bị với thiết chế rất chặt chẽ.

Từ 1527 - 1592 là triều Mạc. Sau đó là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1627 - 1672), đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị, nội chiến và chia cắt thành Đàng ngoài và Đàng trong. 

Năm 1786, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua Quang Trung, đại phá quân Thanh năm 1789, khôi phục nền độc lập, chấm dứt tình trạng chia cắt và thống nhất đất nước.

Triều Nguyễn (1802 - 1945) là thời kỳ chế độ phong kiến chuyên chế tập trung khá hoàn thiện. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều Nguyễn đã trở nên bảo thủ, bạc nhược, đầu hàng thực dân Pháp. Tháng 8 - 1883, nhà Nguyễn ký Hiệp ước Hác-măng, sau đó đến tháng 6 năm 1884, tiếp tục ký Hiệp ước Patơnốt đầu hàng. Từ đó, nước ta trở thành thuộc địa An Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp.

Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta từ Nam chí Bắc đã liên tiếp đứng lên khởi nghĩa rất quyết liệt, với nhiều hình thức phong phú. Tiêu biểu là phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám (1985-1913), phong trào Đông Du (1904-1908), phong trào Duy Tân (1906-1908) … Mặc dù các phong trào có tinh thần anh dũng rất cao, nhưng tất cả đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh do của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, giành được những thắng lợi vĩ đại, tạo ra những thay đổi chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp 20 năm đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Các điều kiện kinh tế chính trị và văn hóa, xã hội và sự hình thành dân tộc là cơ sở bồi đắp nên truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam nằm ở vị trí ven biển, khu vực nhiệt đới gió mùa, nền sản xuất nông nghiệp chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn nhưng cũng hứng chịu không ít khó khăn. Trong quá trình dựng nước, ông cha ta đã thích nghi, biết đắp đê sông, đê biển, đào kênh mương làm thủy lợi, khai thác mặt thuận lợi, khắc phục những trở ngại của thiên nhiên để sản xuất. Quá trình ấy đã sớm tạo nên sự cấu kết cộng đồng xóm làng, sự gắn bó con người với quê hương bền chặt hơn tạo lên cơ sở cu tình yêu nước thiết tha.

Quá trình xây dựng các chế độ chính trị và chống ngoại xâm đã tác động sâu sắc đến sự hình thành của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí quật cường bất khuất, niềm tự tôn dân tộc.

Do ở vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam luôn là mục tiêu nhòm ngó của các kẻ thù bên ngoài lớn hơn mình nhiều lần. Từ thế kỷ III TCN đến nay, không kể những cuộc xâm lấn biên giới nhỏ, dân tộc ta đã phải đương đầu với nhiều cuộc xâm lược quy mô lớn của kẻ thù. Qua hàng nghìn năm lịch sử, kể từ cuộc kháng chiến chống quân Tần (thế kỷ III TCN) đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong hơn 22 thế kỷ, dân tộc ta đã liên tục đấu tranh với các đế chế phong kiến phương Bắc và đế quốc phương Tây để giữ nước và giải phóng dân tộc. Con đường sống còn của dân tộc khi đó tất yếu phải huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh.

Nước ta bao gồm nhiều vùng địa lý với những đặc điểm, lịch sử cụ thể, tạo nên những vùng địa văn hóa khác nhau, góp phần làm đa dạng văn hóa Việt Nam. Do ở vị trí đầu mối tự nhiên của Đông Nam Á, nối liền đại lục với đại dương, giao tiếp với nhiều dân tộc, văn hóa Việt Nam vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa bên ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của mình. Lòng yêu nước, ý thức dựa vào sức mình là chính, người Việt Nam đã sáng tạo những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần rất đa dạng. 

Sự gắn bó làng nước và nước nhà trong dựng nước và đấu tranh giữ nước là cốt lõi văn hóa dân tộc. Tinh thần yêu nước của mỗi con người, mỗi thành phần dân tộc là một bộ phận của văn hóa Việt Nam; cơ sở cho những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam 

Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, truyền thống yêu nước của dân tộc không ngừng được bồi đắp và phát huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”
. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc ta đã xây đắp nên truyền thống quý báu. Lòng yêu nước của mỗi người, mỗi thành phần dân tộc là một bộ phận của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Yêu nước là truyền thống bao trùm và nổi bật nhất đã trở thành sức mạnh, động lực để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Yêu nước là cơ sở và biểu hiện thành các truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, tự lực tự cường, kiên cường bất khuất, đánh giặc giữ nước, truyền thống kính trọng tổ tiên, ông bà cha mẹ; truyền thống hiếu học, kính thầy yêu bạn, quý trọng hiền tài; trọng nghĩa tình, thủy chung, hiếu khách… và nhiều truyền thống tốt đẹp khác. 

2.2.1. Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo

Cần cù vốn là bản chất của người lao động; là một trong những truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam, có sắc thái riêng. Sinh ra trên một địa bàn đất đai nhỏ hẹp, tài nguyên không giàu có, sản xuất nông nghiệp khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt lại luôn bị ngoại xâm đe dọa nên nhân dân Việt Nam sớm có bản năng và ý thức cần cù, kiên nhẫn, chăm chỉ lao động, giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống.

Trong quá trình lao động, nhân dân ta có tinh thần sáng tạo rất cao; luôn sáng tạo kỹ thuật canh tác, dẫn nước, trị thủy; sớm biết nghệ thuật luyện đồng; có nhiều nghề thủ công cổ truyền, nghệ thuật kiến trúc tinh xảo, các công trình đê sông Hồng, kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Tây Phương … là thành quả lao động cần cù, trí tuệ thông minh sáng tạo và ý thức tự lực tự cường của con người Việt Nam.

Tính lạc quan, yêu đời là một nét đặc sắc, thể hiện bản lĩnh của tâm hồn Việt Nam. Người Việt Nam tin tưởng vững chắc vào sức lực và trí tuệ của mình, vào sức mạnh chính nghĩa trong đấu tranh chống ngoại xâm. Đây là động lực quan trọng để tổ tiên ta chịu đựng gian khổ, hy sinh, bền bỉ phấn đấu.

Ngày nay, biết phát huy truyền thống cần cù lao động sáng tạo, thông minh hiếu học, có đầy đủ cơ sở tiếp thu kỹ thuật hiện đại, người Việt Nam chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giáo dục và động viên mọi người phát huy truyền thống lao động cần cù, trí thông minh, sáng tạo để tạo ra nhiều của cải vật chất làm giàu cho mình và cho đất nước.

2.2.2. Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa
Đoàn kết, nhân nghĩa là truyền thống quý báu của dân tộc được hình thành và phát triển trên cơ sở luôn phải chế ngự thiên nhiên và chống trả các thế lực ngoại xâm mạnh hơn mình để tồn tại.

Trong quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam sớm nảy sinh ý thức cộng đồng. Những câu ''Sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau''; ''Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao'', “Bầu ơi thương lấy bí cùng'', “Thương người như thể thương thân'', “Lá lành đùm lá lách'' đã sớm ngấm vào máu thịt của con người Việt Nam và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo thành tình thương người, sống có nhân, có nghĩa. 

Ông cha ta từ hàng nghìn năm trước đã biết để có yêu nước thì phải thương dân, “khoan thử sức dần để làm kế sâu rễ, bền gốc là thượng sách giữ nước'', ''Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức'', ''Việc nhân nghĩa cốt ở an dân''.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao truyền thống đoàn kết dân tộc. Người coi đó là một yết tố quyết định đến sự sống còn của cả dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Người chỉ rõ nguồn gốc sức mạnh đoàn kết là phải quan tâm chăm lo đến dân. ''Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Người khái quát thành chân lý về sức mạnh “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, đã đề ra đường lối đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

2.2.3. Truyền thống độc lập tự chủ, tự cường

Ngay từ rất sớm, nhân dân Việt Nam đã nhận thức đầy đủ rằng dù nhỏ bé, dân tộc ta hoàn toàn có quyền độc lập và bình đẳng. Đất nước Việt Nam phải do chính chúng ta làm chủ. Bất kỳ nước nào, dù lớn gấp nhiều lần, dù mạnh đến bao nhiêu hễ đến xâm lược nước ta thì quan giặc nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn, Câu thơ của Lý Thường Kiệt khẳng định “ Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Sách trời đã phân định rõ ràng. Quân giặc cớ sao xâm phạm tới. Nhất định sẽ bị đánh tơi bời” được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Nguyễn Trãi cũng viết “ Như nước Đại Việt từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác... Tinh thần đó thể thiện sâu sắc lòng tự tôn dân tộc chính đáng của nhân dân ta.

Độc lập tự do là nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam. Đã nhiều thế kỷ dưới ách thống trị của ngoại xâm, hơn ai hết, nhân dân ta ý thức rất sâu sắc rằng mất nước sẽ mất tất cả, mất quyền sống và đạo lý làm người, mất cả bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy đã từ lâu trong tình cảm của nhân dân ta, tình yêu Tổ quốc gắn chặt với tình yêu gia đình. Yêu nước, thương nhà gắn kết và hòa với nhau làm một. Nước mất thì nhà tan nên cứu nước, cứu nhà là nghĩa vụ thiêng liêng đối với tất cả mọi người.

Sự gắn bó làng xóm, tình làng nghĩa nước hòa quyện với tình quê hương, gắn với mái đình, cây đa, bến nước là cốt lõi văn hóa dân tộc, đã trở thành triết lý “trung với nước, hiếu với dân” - cốt cách của người Việt Nam.

Vì độc lập, tự do, nhân dân ta đã chiến đấu kiên cường, không sợ khó khăn gian khổ, chấp nhận hy sinh. Hai Bà Trưng thà tuẫn tiết không chịu để giặc bắt. Tướng lĩnh nhà Trần đã xin nhà vua quyết tâm chống giặc: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Trần Bình Trọng bị giặc bắt và dụ dỗ nhưng kiên quyết: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Lê Lai vì nghĩa lớn, liều mình cứu vua Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Trung Trực trước lưỡi gươm quân giặc vẫn khảng khái: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Anh hùng Nguyễn Viết Xuân kêu gọi: “Hãy nhằm thẳng quân thù và bắn''. Các tấm gương anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.

Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, tự cường đã trở thành một sức mạnh, một động lực tạo nên thế về chính trị, tinh thần và chiến lược chiến tranh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do'', đã kết tinh truyền thống độc lập, tự chủ tự cường của dân tộc; nó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử tư tưởng và tình cảm của dân tộc Việt Nam.

Yêu nước phải xây dựng đất nước thóat khói nghèo nàn và lạc hậu. Khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước, đó là giá trị lớn của Bài học phát huy truyền thống yêu nước hiện nay.

2.2.4. Truyền thống đánh giặc giữ nước

Đánh giặc giữ nước là một trong những truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Từ truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân, lịch sử đất nước còn ghi lại hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, vô cùng oanh liệt thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường chống ngoại xâm của dân tộc.

Trong điều kiện đất đai không rộng, người không đông lại phải luôn luôn đứng trước các đội quân xâm lượcc lớn mạnh hơn nhiều lần, dân tộc ta đã có sự nỗ lực phi thường và có mưu trí sáng tạo rất cao. Biết dựa vào sức mạnh của toàn dân đánh giặc chứ không phải chỉ có quân đội. Nghệ thuật đánh giặc hết sức độc đáo là lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, kết hợp khéo léo quân sự với ngoại giao… Tài thao lược ngoại giao của ông cha ta đã hạn chế mọi cái mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch để chiến thắng.

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc được nâng lên tầm cao mới khi giai cấp công nhân Việt Nam có Đảng lãnh đạo. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc đã được tô thêm những trang vàng rực rỡ. 

Ngoài những truyền thống tiêu biểu nêu trên, dân tộc chúng ta còn xây đắp nhiều truyền thống tốt đẹp khác. Mỗi địa phương, mỗi dòng họ gia đình Việt Nam còn biết bao những truyền thống tốt đẹp.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của dân tộc anh hùng. Những truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên ta để lại là tài sản quý báu và thiêng liêng nhất của dân tộc. Ôn cũ để biết mới, uống nước nhớ nguồn, hiểu biết về lịch sử dân tộc để càng thêm tự hào. Quý trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp là động lực để nhân dân ta quyết tâm xây dựng, đưa đất nước thóat khỏi nghèo nàn và lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích những cơ sở hình thành dân tộc Việt Nam và làm rõ ý nghĩa của sự hình thành đó.

2. Trình bày khái quát dân tộc Việt Nam trong tiến trình Lịch sử. Từ đó rút ra kết luận gì về sự phát triển của dân tộc. 

3. Phân tích cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay thanh niên Việt Nam phải làm gì để phát huy truyền thống đó.

4. Phân tích những biểu hiện cụ thể của truyền thống yêu nước của đần tộc Việt Nam. Đối với người lao động mới, thống truyền thống nào cần phải phát huy cao độ nhất.

Bài 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trình bày được quá trình ra đời và chặng đường phát triển cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, HSSV thấy được vai trò của Đảng trong thời đại hiện nay.

- Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; nguyện một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
NỘI DUNG

1. NHỮNG THẮNG LỢI TO LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1.1. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, sự ra đời quốc tế Cộng sản và hàng loạt các Đảng cộng sản đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam.

Từ 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Đến năm 1884, chúng đã thiết lập được sự thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Nhân dân ta rơi vào thân phận nô lệ, mất độc lập, tự do. 

Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của Pháp làm cho kinh tế - xã hội Việt Nam biến chuyển. Xã hội Việt Nam trở thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam mà đông đảo là nông dân với địa chủ phong kiến vẫn tồn tại. Nhưng mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và tay sai phản động ngày càng phát triển gay gắt.

Ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đã liên tục khởi nghĩa chống Pháp. Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) thất bại đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước phong kiến trong cuộc đấu tranh chống Pháp lúc bấy giờ.

Những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển. Đó là phong trào Đông Du (l906 - 1908) do nhà yêu nước Phan Bội Châu lãnh đạo; phong trào Đông kinh Nghĩa Thục (1907); phong trào Duy Tân (1906 - 1908) do Phan Chu Trinh khởi xướng; phong trào Việt Nam Quốc dân Đảng (1927 - 1930) do Nguyễn Thái Học lãnh đạo và nhiều phong trào khác. Mặc dù với tinh thần yêu nước rất cao và gây tiếng vang lớn trên thế giới nhưng các phong trào đó đều không dẫn đến thành công.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914). Mặc dù ít về số lượng và ra đời muộn hơn giai cấp công nhân châu Âu nhưng giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những đặc điểm tiến bộ của giai cấp công nhân quốc tế. Do bị ba tầng áp bức bóc lột (thực dân, tư bản bản xứ và phong kiến địa chủ) nên giai cấp công nhân Việt Nam rất nghèo khổ, có tinh thần dân tộc rất cao, có mối liên minh tự nhiên với giai cấp nông dân hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời kỳ này, giai cấp công nhân Việt Nam đang ở thời kỳ đấu tranh tự phát.

Cách mạng nước ta đang khủng hoảng và bế tắc về đường lối cứu nước, bức thiết đòi hỏi một con đường mới và lực lượng lãnh đạo để có thể cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Ngày 19 - 05 - 1890, Nguyễn Sinh Cung được sinh ra tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Sau một thời gian học tập, Người lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Thấy rõ thực trạng đất nước, ngày 5 - 6 - 1911, với tên Văn Ba, Người ra nước ngoài tìm đường cứu nước. 

Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin và xác định cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi tất yếu phải theo con đường cách mạng vô sản. Tháng 12 năm 1920, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, lập tờ báo Thanh niên của Hội, tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Năm 1928, phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh mẽ. Hoạt động của Hội đã làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Sự phát triển của phong trào cách mạng đã dẫn tới ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời: Đông Dương cộng sản đảng (17-6-1929), An Nam cộng sản đảng (8-1929), Đông Dương cộng sản liên đoàn (tuyên bố ra đời vào tháng9-1929 và họp Đại hội thành lập vào tháng 1-1930). Ba tổ chức này có chung mục đích chống Pháp, giành độc lập dân tộc nhưng tổ chức riêng biệt. Nguy cơ phân tán và chia rẽ lực lượng cách mạng đặt ra nhu cầu tất yếu phải thống nhất các tổ chức đó thành một Đảng duy nhất.

Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập, chuẩn bị địa điểm và soạn thảo các văn bản của Hội nghị. Từ 6-l-1930 đến ngày 8-2-1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành. Hội nghị đã cử Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời và thông qua các văn kiện Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt… do Nguyễn ái Quốc soạn thảo. Ngày 3-2-1930 được Đảng ta lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ra đời là một tất yết lịch sử, nó đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc ta; nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt Nam, là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

1.1.2. Hồ Chí Minh đặt nền tảng rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đảng ta đã qua một số lần đổi tên: Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930), Đảng Lao động Việt Nam (2 - 195l). Đến Đại hội IV (12 - 1976), Đảng lấy tên như khi thành lập là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù tên gọi khác nhau nhưng bản chất của Đảng không hề thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh cách mạng muốn thành công phải có Đảng lãnh đạo. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng phải thực sự gắn bó với nhân dân, lấy dân làm gốc.

Đảng lãnh đạo, quản lý xã hội, tổ chức, huy động lực lượng quần chúng bằng biện pháp hành chính, pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước. Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Phương thức lãnh đạo của Đảng chủ yếu là giáo dục, thuyết phục, vận động đa số quần chúng vào tổ chức để thực hiện mục tiêu của Đảng và nhiệm vụ của cách mạng.

Hồ Chí Minh luôn đòi hỏi Đảng phải thường xuyên được xây dựng trong sạch, vững mạnh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Phê bình và tự phê bình là cách tốt nhất để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn, để đoàn kết và thống nhất nội bộ, để phát triển ưu điểm và tiến bộ không ngừng. Người thường nhắc: “Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Phải giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Người luôn chú ý đến rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Người xem đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Tư cách đảng viên, cán bộ là phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải trung thành với cách mạng, không sợ khó khăn gian khổ. Các thứ bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô là loại giặc nội xâm, phải kiên quyết chống. Đảng viên, cán bộ phải công tâm, có phong cách làm việc khoa học, luôn vững vàng về phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn và nhiệt tình với công việc được giao.

Với tầm chiến lược, Người căn dặn việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho thế hệ thanh niên, đào tạo họ thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng vừa chuyên.

Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành và vững mạnh như ngày nay là do công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng kiên cường, cách mạng, có bản lĩnh vững vàng, có đường lối, tự chủ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp công nhân, của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam.

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 

1.2.1. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Dưới dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng thời kỳ 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh; cao trào Dân chủ 1936 - 1939; phong trào cách mạng 1939 - 1945 mà trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước, trực tiếp dẫn tới thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945.

Thắng lợi cách mạng tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu sự biến đổi nhảy vọt, cực kỳ to lớn trong lịch sử tiến hóa của dân tộc ta; đã xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân gần một thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm ở nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành Đảng cầm quyền. 

Cách mạng tháng Tám đã để lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đây là cuộc cách mạng điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo; thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa. Cách mạng tháng Tám đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, mở ra thời kỳ suy sụp, tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Với thắng lợi này, chẳng những dân tộc ta mà các dân tộc thuộc địa khác trên toàn thế giới đều có thể tự hào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng thuộc địa trên thế giới, một Đảng Cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi trên cả nước. 

1.2.2. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)

Cách mạng vừa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời đã rơi vào tình thế nghìn “cân treo sợi tóc”. Dựa vào nhân dân, Đảng đã lãnh đạo và bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng vừa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Với đường lồi kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục giành chiến thắng mà đỉnh cao nhất là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vệ can thiệp Mỹ đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta; đã giải phóng miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên nửa đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ dần thay chân thực dân Pháp để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Dân tộc ta phải tiến hành cuộc chiến tranh với đế quốc Mỹ. Thực hiện đường lối của Đảng, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại, vừa chi viên cho chiến trường miền Nam. Quân dân miền Nam kiên cường đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của đế quốc Mỹ. Cuối cùng, bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Kháng chiến chống Mỹ là cuộc chiến tranh lâu dài, quyết liệt được tiến hành trong hoàn cảnh không cân sức về tiềm lực kinh tế, quân sự giữa nhân dân ta và đế quốc Mỹ. Măc dù Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật lớn hơn ta nhiều lần nhưng dân tộc ta có sức mạnh chính nghĩa, có truyền thống văn hóa nghìn năm, có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quân dân cả nước với tinh thần yêu nước, bất khuất, chấp nhận hy sinh chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta thắng Mỹ do có sự chỉ đạo và tổ chức chiến đấu tài giỏi của các cấp bộ đảng, có đồng bào miền Nam anh hùng “thành đồng của Tô quốc'', có miền Bắc là căn cứ địa, hậu phương lớn; có đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự giúp đỡ, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

Thắng lợi này đã quét sạch được quân xâm lược ra khỏi đất nước, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm (1945-1975), kết thúc hơn một thế kỷ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới của Pháp và Mỹ. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước đã hoàn thành; mở ra một thời kỳ mới, cả nước hoà bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Từ 1975 đến 1985, Đảng đã lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Đảng ta đã nhận thức được sai lầm, nghiêm túc tự phê bình và quyết tâm sửa chữa.

1.2.3. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Hơn hai mươi năm qua, Đảng ta luôn xác định đổi mới kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây đựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước. 

Những thành tựu đó chứng tỏ Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đường lối đổi mới đứng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam; nhà nước có cố gắng lớn trong việc điều hành, quản lý; toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, đoàn kết, cần cù, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao dộng và của dân tộc Việt Nam

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc''
. Điều đó khẳng định Đảng là lực lượng đi đầu cả về nhận thức và hành động. Đảng luôn kế thừa, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu cao nhất của khoa học, tinh hoa trí tuệ văn hóa Việt Nam và thế giới để vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, không có lợi ích nào khác. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng kiên định mục đích đó, không xa rời, dao động trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Mục đích đó thể hiện ý chí cách mạng của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước hết vì Đảng có bản chất cách mạng và khoa học. Đảng còn là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tố chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây đựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua các tổ chức này, Đảng thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và quần chúng nhân dân là một nguyên tắc của đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Nguyên tắc này đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, để góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây đựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. Các mặt xây đựng Đảng nêu trên có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, trong đó việc xây dựng Đảng về chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Hiện nay, Đảng ta đang đề ra những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Mỗi thanh niên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và rèn luyện tốt, góp phần xây dựng Đảng, xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tục đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam, trước hết bằng việc đề ra đường lối chính trị, bằng công tác tổ chức, công tác tư tưởng, công tác kiểm tra thực hiện đường lối đó và bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Đường lối của Đảng mang tính khoa học vì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

Đường lối của Đảng được xây dựng đòi hỏi phải phản ánh tính phổ biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mọi nước, vừa phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể của đất nước và được kiểm nghiệm trong thực tiễn, kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của dân tộc để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 

Đảng ta thường xuyên tổng kết việc thực hiện đường lối, đánh giá thành tựu, hạn chế và khuyết điểm, nêu ra những kinh nghiệm cần thiết để bổ sung lý luận và chủ trương mới, từng bước hoàn thiện đường lối để phát triển.

Xây dựng đường lối đúng đắn là vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo cách mạng. Đảng ta luôn phát huy tinh thần độc lập sáng tạo, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình; phải kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề mới nảy sinh và những lệch lạc trong quá trình thực hiện.

Đảng dựa chắc vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn để đưa Đảng lên ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng, để Đảng tiếp tục đóng vai trò là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những kết luận gì về đặc điểm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?

2. Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ học tập và rèn luyện đề thành quần chúng, thành cán bộ tốt của Đảng?

3. Phân tích những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng?

4. Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị ở Việt Nam?

5. Vì sao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

Bài 8
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trình bày được nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Người.

- Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
NỘI DUNG

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.1.1. Nguồn gốc hình thành
Hoàn cảnh lịch sử 

Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa. Khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, Quốc tế Cộng sản ra đời (3-1919), phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới ra đời. Để chuẩn bị cho Đại hội II của Quốc tế cộng sản giữa năm 1920, V.I.Lênin viết bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, thu hút sự quan tâm lớn của các Đảng cộng sản trên thế giới. Tháng 12 năm 1920, tại thành phố Tua (Pháp), một bộ phận của Đảng xã hội Pháp đã bị phân hóa tách ra thành Đảng Cộng sản Pháp.

Đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và phong trào yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác nhau liên tiếp diễn ra nhưng tất cả đều thất bại. Cách mạng Việt Nam đang ở thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn và nhiều phẩm chất tốt đẹp. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước. Nó là điểm xuất phát, là động lực xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. “Lúc đầu chính 1à chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”
.

Sinh ra ở Nghệ An, nơi tiêu biểu cho những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cùng với truyền thống gia đình đã giúp Người sớm phát triển trí tuệ. 

Truyền thống dân tộc, quê hương, gia đình đã hun đúc ở Hồ Chí Minh khí phách, hoài bão và tư tưởng lớn. 

Kế thừa, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây

Hồ Chí Minh chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, đặc biệt là Nho giáo và Phật giáo. Người được giáo dục và sớm tinh thông Tứ thư, Ngũ kinh, yêu thích thơ Đường, biết chữ Hán, thạo Quốc ngữ. Người tiếp thu có chọn lọc tinh hoa Khổng giáo cho hợp với đạo lý dân tộc.

Người nói: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là tự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Jêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôi Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó thì phù hợp với điều kiện nước ta.

Khổng Tử, Jêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng phải có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn “mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội”. Nếu hôm nay, họ còn sống trên đời này, nếu họ họp tại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy
”.

Hồ Chí Minh đã sớm làm quen với văn hóa Pháp. Người nói, khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp. Người đã từng ở Mỹ và thường nhắc đến ý chí đấu tranh cho tự do, độc lập, cho quyền sống của các dân tộc Mỹ. Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị của tư tưởng nhân quyền được ghi lại trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.

Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc lý luận chủ yếu

Hai nguồn gốc nêu trên là tiền đề cơ bản và quan trọng để Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Chỉ khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có sự chuyển biến về chất, nâng lên một trình độ mới. Từ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng rõ theo hệ tư tưởng vô sản, mang tính chất cách mạng và khoa học.

Thế giới quan và phương pháp luận Mác-Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết kiến thức và kinh nghiệm của mình để phát hiện ra phương hướng cứu nước đúng đắn. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin, Người vui mừng như muốn phát khóc, ví như người đi đường khát mà gặp nước uống, đói mà gặp cơm ăn. Hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa Mác -Lênin, Hồ Chí Minh đã coi đây là cai cẩm nang thần kỳ. Người tán thành Quốc tế thứ ba và hoàn toàn tin theo Lênin. Người khẳng định muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Người viết:“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghãi chân chính nhất, cách mạng nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lênin
”.

Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu sự vật. Người khổ công học tập, rèn luyện ý chí, lòng yêu nước, thương dân, thương người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh gian khó nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào.

Một nhà báo nước ngoài nhận xét: “Hồ Chí Minh là hình ảnh hoàn chỉnh của sự kết hợp: Đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, Triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và là tình cảm của người chủ gia tộc - Tất cả đều hoà hợp trong một dáng dấp tự nhiên
”.
1.1.2. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời kỳ từ 1890-1911

Sinh ngày 19-5-1890, đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế và học tập tại Trường tiểu học Đông Ba (1895-1901). Sau khi mẹ qua đời (1900), Người cùng cha về quê nhà. Năm 1906, Người trở lại học ở Quốc học Huế. Nửa cuối năm 1910, với tên gọi Nguyễn Tất Thành, Người dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết).

Trước lúc ra nước ngoài, Người đã học chữ Hán, chữ Quốc ngữ, tiếp xúc với văn hóa phương Đông và sách báo tiến bộ Pháp, chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam. Hành trang tư tưởng đầu tiên của Người thời kỳ này là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự cảm thông với nỗi khổ nhục của người dân mất nước. Với ý chí quyết tâm chống Pháp và phong kiến tay sai, ngày 5-6-1911, từ bến Nhà Rồng (Sài Gòn), với tên Văn Ba, Người rời Tổ quốc ra nước ngoài, nung nấu ý chí tìm đường cứu nước.

Thời kỳ tìm tòi, khảo sát để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin (1911 - 1920)

Từ 1911, Người sang Pháp, qua nhiều nước ở châu Phi, Mỹ La tinh, sau đó về sống ở nước Mỹ đến năm 1913. Từ năm 1914, Người ở Anh. Cuối năm 1917, Người trở về Pháp. Những năm tháng ở nước ngoài, Người đã đi nhiều nước, làm nhiều nghề, kiên trì chịu đựng gian khổ để xem xét và tích lũy hiểu biết. Từ tình cảm yêu nước ban đầu đã nảy nở trong tư tưởng của Người ý thức giai cấp, thương yêu những người nghèo khổ.

Đầu năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người tham gia vào Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6-1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi đến Hội nghị Véc-xây bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Tháng 7 năm 1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin đăng trên bào L'Humallité (số ra 16-17-1920) và giải đáp được những suy ngẫm từ lâu về con đường giành độc lập. Ngày 25-12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tua. Tại đây, Người đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

Từ người yêu nước chân chính, Nguyễn ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là bước nhảy vọt, thay đổi về chất trong tư tương và lập trường chính trị của Người. 

Thời kỳ Người hoạt động chuẩn bị chu đáo cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1921-1930)

Sau năm 1920, Nguyễn Ái Quốc phụ trách Ban nghiên cứu thuộc địa trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và tham gia các Đại hội I, II, III của Đảng. Người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) của Hội, viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Tháng 6-1923, Người sang Liên Xô, làm việc ở Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Người hoạt động ở Trung Quốc, sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925) và ra tờ báo Thanh niên của Hội. Từ năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc tổ chức, đào tạo cán bộ hạt nhân của phong trào cách mạng Việt Nam, xuất bản cuốn “Đường kách mệnh”. Từ năm 1928, Người hoạt động cách mạng ở Xiêm. Tháng l0-1929. Người bị toà án Vinh, Nghệ An xử vắng mặt và khép vào tội tử hình. Đầu năm 1930, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện do Người soạn thảo thông qua Hội nghị thành lập Đảng trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiền của Đảng.

Thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu, so sánh các cuộc cách mạng trên thế giới và đi đến khẳng định tư tưởng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị mọi mặt cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, những nội dung tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh hình thành về cơ bản.

Thời kỳ Người gặp những thử thách và kiên trì giữ vững quan điểm tư tưởng của mình về đấu tranh giải phóng dân tộc (1931-1940)

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Trung Quốc. Ngày 6-6-1931, Người bị nhà cầm quyền Anh bắt trái phép và giam giữ ở Hồng Kông. Bằng nghị lực của mình và được sự giúp đỡ của ông bà luật sư Lôdơbai (người Anh), cuối năm 1932, Người được trả tự do. Mùa xuân năm 1934, Người sang Liên Xô. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, học tập ở Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Cuối năm 1938, Người về Trung Quốc tiếp tục hoạt động.

Trong những năm ở Liên Xô, do ảnh hưởng của xu hướng “tả khuynh” trong nội bộ Quốc tế Cộng sản, một số người xem Nguyễn Ái Quốc là “hữu huynh, dân tộc chủ nghĩa”. Người kiên trì bảo vệ các quan điểm của mình về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; xem xét nó trong mối quan hệ hữu cơ với vấn đề giai cấp và giải phóng giai cấp. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tư tưởng của Người là hoàn toàn đúng đắn.

Thời kỳ Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941-1969)

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, đầu tháng 2-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước hoạt động. Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5-1941), chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Dưới sự chỉ đạo của Người, Mặt trân Việt Minh được thành lập, các đoàn thể Cứu quốc, các lớp đào tạo cán bộ, việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ngày càng mở rộng. Ngày 13-8-1942, Người (lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh) sang Trung Quốc và ngay sau đó bị Quốc dân Đảng bắt giam. Sau khi được trả tự do, tháng 8-1944, Người về nước, gấp rút chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền. Người thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22-12-1944), chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân Tân Trào (13 đến 16-8-1945).

Dưới sự chỉ đạo của Người, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945 đã hoàn toàn thắng lợi. Người viết bản Tuyên ngôn độc lập và ngày 2-9-1945, Người đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nội dung Tuyên ngôn độc lập kết tinh ý chí độc lập, tự do và là sự phát triển tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh ở tầm cao mới.

Từ tháng 9-1945, Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua hiểm nghèo, hình thành tư tưởng kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, về chiến tranh nhân dân, về kháng chiến, kiến quốc, dẫn đường cho kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

Sau 1945, tư tưởng của Người về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà từng bước hình thành. Với tư tưởng cốt lõi “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh, quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác nhất, quy mô lớn nhất của đế quốc Mỹ.

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta. Ra đi, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc chứa đựng nội dung tư tưởng của Người là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Di chúc đề ra kế hoạch xây dựng đất nước Việt Nam sau ngày thắng Mỹ và đến mai sau.

Từ Đại hội VII (6-1991), Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

1.2. Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tới trung thành của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi; đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta và dân tộc ta”
.

Định nghĩa đó đã khái quát được bản chất và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, chỉ ra bản chất và nội dung cơ bản của tư tưởng Người; khẳng định nhất quán vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

2. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời, tiêu biểu nhất của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

Tiếp thu những giá trị đạo đức của dân tộc, quê hương và gia đình, tiếp thu tinh hoa đạo đức của nhân loại, đạo đức tôn giáo và nhất là chũ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức cách mạng, kế thừa những truyền thống đạo đức của dân tộc, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho nhân dân ta, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; Người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người sáng lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời sáng lập lực lượng vũ trang và nhiều tổ chức đoàn thể chính trị khác ở nước ta.

Hồ Chí Minh là nhà văn hóa lớn, là nhà báo vĩ đại. Trong cuộc đời, Người đã tham gia sáng lập 9 tờ báo và viết trên 2000 Bài báo. Người chỉ rõ báo chí có trách nhiệm là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức và lãnh đạo quần chúng.

Hồ Chí Minh là nhà thơ lớn, tiêu biểu là tập thơ Nhật ký trong tù, các Bài thơ chúc Tết và thơ viết trong thời gian hoạt động cách mạng. 

Hồ Chí Minh là nhà giáo, là người mở đầu nền sử học cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam.

Tại phiên họp của Đại hội đồng UNESCO (Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc) lần thứ 24 năm 1987 đã ra Nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhà văn hóa lớn.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh biểu hiện nổi bật ở phẩm chất tư duy độc lập tự chủ và sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng. Phong cách lãnh đạo của Người là dân chủ, sâu sát tỷ mỉ, đúng mực. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là khoa học, quý trọng thời gian, tôn trọng lời hứa, giữ gìn kỷ luật, sống mực thước, nêu gương.

Người là tấm gương về cách diễn đạt. Cách diễn đạt nói và viết của Người rất ngắn ngọn, không cầu kỳ mà trong sáng, chân thực, gọn gàng, rõ ý. Người chỉ cho mọi người phương châm khi cầm bút, khi nói là phải rõ mục đích viết và nói cho ai, viết và nói để làm gì và viết nói như thế nào?

 Văn hóa ứng xử của Người tự nhiên, chân tình, cởi mở, chủ động và tế nhị. Lối sống sinh hoạt đời thường của Người là một mẫu mực về sự bình dị, khiêm tốn; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ở mọi lúc, mọi nơi. Người luôn luôn gần gũi, hết lòng thương yêu con người.

Người là tấm gương mẫu mực về tự rèn luyện, giữ mình trong sạch, không ham danh lợi; luôn luôn hy sinh quên mình vì độc lập dân tộc. Lối sống và sinh hoạt đời thường của Người là mẫu mực về sự khiêm tồn, sự gần gũi với quần chúng.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

2.2.1. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Hồ Chí Minh khẳng định: cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hôi mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa; người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản.

So sánh giữa hai đức tính của con người là đức và tài, Người nhấn mạnh, đức là cái gốc của người cách mạng. Có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng không thành công. Đức là cái tâm trong sáng, là lối sống vì dân tộc, vì mọi người. Bồi dưỡng đạo đức và lý tưởng cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

2.2.2. Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng
Hồ Chí Minh thường dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Phải cống hiến hết mình, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Hiếu với dân là bao nhiêu quyền hạn đều ở nơi dân. Cán bộ, đảng viên là người công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Muốn hiếu với dân thì phải dựa vào dân, tin ở sức mạnh của dân.

2.2.3. Đạo đức cách mạng là phải hết lòng yêu thương con người 

Hồ Chí Minh coi con người là vốn quý nhất. Suy cho cùng thì ở đời và làm người càng phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ. 

Trong cuộc sống, con người không thể tránh khỏi những lúc sai lầm, khuyết điểm. Hồ Chí Minh phê phán có lý, có tình, nghiêm khắc mà bao dung, độ lượng. Người nhắc nhở phải nâng đỡ cái tốt, khắc phục cái xấu để cái tốt nẩy nở như hoa mùa xuân còn cái xấu thì bớt dần đi.
Người chỉ có một ham muốn tột bậc là nước ta được độc lập, dân ta được hạnh phúc, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người căn dặn, trong rất nhiều công việc khổng lồ sau ngày thắng Mỹ thì công việc đầu tiên là đối với con người.

2.2.4. Cối lõi của đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính

Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh. Để có cần, phải rèn luyện thường xuyên, phải chống thói 1ười nghĩ, lười làm, ham chơi, ham vui.
Cần tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của dân, của nước, của tập thể, của mình. Tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, thực chất, có hiệu quả. Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Luôn có ý thức chống hình thức liên hoan, chè chén lu bù, lãng phí của cải thời gian....

Cần phải liêm là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc của nước, của dân trong mọi hoàn cảnh. Không tham lam, không ham sung sướng, không ham người ta tâng bốc mình. Chỉ có một cái ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

Cần có cái tâm chính, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. Chính là cái tâm thẳng thắn đối với người, với việc, không tự cao, tự đại, luôn thật thà, tự kiểm điểm mình. Đặt việc công trên việc tư; mỗi ngày làm một việc lợi; không sợ khó, không sợ khổ; việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh.

Hồ Chí Minh thường nói mỗi người phải Cần, Kiệm Liêm, Chính. Nhưng mỗi người còn phải chí công vô tư đối với người, với việc. Khi nào cũng lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, khổ trước mọi người, hưởng sau thiên hạ. Cần, liệm, Liêm, Chính liên quan chặt chẽ với nhau và gắn với chí công vô tư. Thiếu một mặt nào đó thì không thể thành người có đạo đức cách mạng.

2.2.5. Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng

Hồ Chí Minh thường nói tình đoàn kết nhất trí giữa tất cả các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản anh em là của quý vô giá của chúng ta. ''Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em''. Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước dân chủ, không muốn gây thù oán với ai. Đoàn kết các đảng anh em và các nước anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lê nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.

2.2.6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng

Hồ Chí Minh coi mọi tầng lớp người đều có tiêu chuẩn đạo đức chung là trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính; biết thắng chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, biết đặt lợi ích dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, đoàn kết nhân ái.

Đạo đức của mỗi công dân là có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ để xây dựng lợi ích chung; hăng hái tham gia công việc chung; bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ quốc.

Đạo đức của đảng viên là khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân; quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Đạo đức của lực lương vũ trang là trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Đạo đức của người công an cách mạng: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo.

Đạo đức của thanh niên là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm. Gian khổ thì thanh niên đi trước, hưởng thụ sau mọi người; khiêm tốn; không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự cao, tự phụ.

Đạo đức của phụ nữ là góp phần xứng đáng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phụ nữ cần cố gắng hơn nữa; hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; xoá bỏ tâm lý tự ti và ỷ lại; có ý chí tự cường, tự lập; nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật. Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khoẻ của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc.

Đạo đức của thiếu niên nhi đồng là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh. Thật thà dủng cảm.

Đối với từng đối tượng, Hồ Chí Minh nêu những yêu cầu phấn đấu về đạo đức một cách cụ thể. Với lái xe thì ''yêu xe như yêu con, quý xăng như máu''. Với chiến sĩ nuôi quân thì ''cơm dẻo, canh ngọt''. Với thầy thuốc thì ''lương y như từ mẫu''. Với cán bộ chỉ huy quân sự thì ''Chí, Dũng, Nhân, Liêm, Trung''.

2.2.7. Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp rèn luyện đạo đức

Hồ Chí Mình coi rèn luyện đạo đức phải thường xuyên, phải rèn luyện suốt đời, giống như để có hạt gạo trắng trong phải qua muôn ngàn lần đào luyện. ''Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong''
.

Rèn luyện đạo đức là một quá trình rất gian khổ, phải xác định tư tưởng, kiên trì, tự giác, tự nguyện, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Muốn rèn luyện đạo đức phải lấy tự mình làm mực thước; phải nêu tấm gương tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau; gắn với việc rèn luyện đạo đức với thực tiễn công tác của mình. Cần phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phô diễn, tự đại, ỷ lại, lười biếng. Mỗi người mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. 
Xây dựng đạo đức cách mạng phải gắn liền với chống chủ nghĩa cá nhân, tự kiêu, tự đại. Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, giặc trong lòng, đồng minh của kẻ thù, khó thấy, khó biết. Vì vậy, muốn xây dựng đạo đức cách mạng phải chống chủ nghĩa cá nhân.

2.3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng có vai trò rất quan trong. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình là việc làm tự thân xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn của đạo đức, mặt khác đó cũng là thực hiện chủ trương của Đảng.

Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, gồm những chuẩn mực, định hướng giá trị là nền tảng tinh thần xã hội, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người. Đạo đức xã hội tốt, xã hội sẽ ổn định và phát triển.

Hiện nay, bên cạnh những tấm gương đạo đức tốt, còn bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và thanh niên suy thoái về đạo đức lối sống; sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, sống thiếu trung thực... Đạo đức gia đình, cá nhân và xã hội cũng có những biểu hiện suy thoái. Đặc biệt nghiêm trọng là tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ lãng phí, một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng và của chế độ ta. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình tư tưởng trên thế giới tác động vào nước ta ngày càng sôi động, nhiều chiều, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục dùng ''diễn biến hoà bình'' tăng cường chống phá, mua chuộc. Nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh còn rất nặng nề. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của cách mạng, vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, đạo đức và công tác tổ chức thi đua; nêu cao chủ nghĩa tập thể, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh nói chống chủ nghĩa cá nhân phải đi song song với không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Đối với mỗi thanh niên, học sinh, sinh viên cần tích cực học tập lý luận chính trị trong Đảng. Tin tưởng và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu không thay đổi của Đảng và nhân dân ta; ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra.

Mỗi người cần nắm vững nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về đạo đức, trong đó cốt lõi là rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để phát huy tính tự giác, tiên phong, xung kích; giữ kỷ luật nghiêm trong học tập, rèn luyện và lao động; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thấm nhuần nội dung và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng về nhận thức và hành động trong rèn luyện của mỗi chúng ta.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, rút ra kinh nghiệm gì về rèn luyện tư tưởng của mình?

2. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ vai trò tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam hiện nay?

3. Phân tích nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì?

4. Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cần tập trung vào những gì? 

Bài 9

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Phân tích tầm quan trọng của phát triển kinh tế, nội dung cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện và phấn đấu, nhằm đóng góp một phần sức lực vào sự nghiệp chung của cả nước.
NỘI DUNG

1. ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.1. Cơ sở khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vật chất quyết định ý thức; mỗi phương thức sản xuất, mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nó. Cái quyết định thắng lợi của xã hội này đối với xã hội khác là có nền kinh tế, lực lượng sản xuất phát triển với năng suất lao động cao. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội; kinh tế phát triển là cơ sở quyết định sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ của xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: ''Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa... Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”
.

Đất nước ta có những thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chúng ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng trước đây và trong hơn 20 năm đổi mới đang phát huy tác dụng. Chế độ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Vị trí địa chính trị của nước ta rất quan trọng; nguồn nhân lực khá dồi dào, tài nguyên phong phú và đa dạng. Nhân dân ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, Đảng và Nhà nước có thêm những kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, có khả năng tiếp thu những thành tựu tiên tiến về phát triển kinh tế của các nước trên thế giới.

 Hiện nay lao động thủ công ở nước ta vẫn phổ biến, năng suất lao động thấp; cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chất lượng phát triển kinh tế xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm qua thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp. Năng suất lao động tăng chậm so với nhiều nước trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém, chi phí kinh doanh cao, chất lượng và hiệu quả còn thấp(Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, GDP và GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 1.677 tỉ USD và l.290 USD/người; tương tự con số này của Malaixia là 117 tỉ USD và 4.650 USD/người, của Philippin là 97 tỉ USD và l.170 USD/người, của Thái lan là 159 tỉ USD và 1.540 USD/người, của Việt Nam là 45 tỉ USD và 562 USD/người)
.

Chúng ta chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế. Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế.

Chỉ có lấy phát triển kinh tế là trọng tâm mới đưa đất nước ta thóat ra khỏi nghèo nàn và khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế là trọng tâm mới giữ được ổn định về chính trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, bảo vệ được độc lập chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, xu thế quốc tế hóa kinh tế tăng lên, sự phát triển nhanh của kinh tế tri thức, xu thế hợp tác quốc tế tăng lên tạo điều kiện khách quan cho các nước kém phát triển có thể đi tắt, đón đầu. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X cụ thể: Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, khẳng định một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước là có một nền kinh tế phát trên cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đó là cơ sở của phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

1.2. Mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm 2006 - 2010

Những năm tới tuy thách thừc còn nhiều nhưng đất nước có cơ hội lớn để tiến lên. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn. Chúng ta quyết tâm hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm đầu thế kỷ XXI do Đại hội IX của Đảng đề ra.

Mục tiêu và phương hướng tổng quát của năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nuột nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1. Tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1.1. Nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường

Phát triển kinh tế thị trường sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực. Để khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, Đảng ta chỉ rõ cần nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 

Kinh tế thị trường phải nhằm thực hiện mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh''; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế Nhà nước cùng với kinh tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua phúc lợi xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2.1.2. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Để thực hiện điều đó, Nhà nước cần làm tốt: 
Định hướng phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. Đổi mới căn bản công tác quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. 

Tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển, các chủ thể hoạt động kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, có trật tự, kỷ cương.

Hỗ trợ phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hệ thống an sinh xã hội. Bảo đảm tính bền vững và tích cực của các cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua cơ chế chính sách và các công cụ kinh tế, đồng thời sử dụng kịp thời có hiệu quả một số biện pháp cần thiết khi thị trường trong nước hoạt động không có hiệu quả hoặc thị trường khu vực và thế giới có biến động lớn.

Thực hiện quản lý Nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiêp hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. Tách chức năng quản lý hành chính của Nhà nước khỏi chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp; tách hệ thống cơ quan hành chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp; phát triển mạnh các dịch vụ công cộng.

Tiếp tục đối mới chính sách tài chính và tiền tệ, bảo đảm tính ổn định và sự phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia. Phân định rõ chức năng, mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước về kinh tế và xã hội.

2.1.3. Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh

Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước độc quyền kinh doanh, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giá. Phát triển mạnh thương mại trong nước; tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đẩy mạnh tự do hóa thương mại phù hợp các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ, nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Phát triển vững chắc thị trường tài chính bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chỉnh. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường vốn, thị trường chứng khóan. Huy động mọi nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư phát triển. Hiện đại hóa và đa dạng hóa các hoạt động của thị trường tiền tệ, xây dựng các ngân hàng thương mại Nhà nước vững mạnh về mọi mặt. Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát triển thị trường bất động sản bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất: bảo đảm quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hóa một cách thuận lợi, làm cho đất đai thực sự trở thành nguồn vốn cho phát triển, thị trường bất động sản trong nước có sức cạnh tranh so với thị trường khu vực, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch và tăng cường tính pháp lý, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai. Nhà nước điều tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất đai và thông qua các chính sách về thuế có liên quan đến đất đai. Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động sản vừa là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh doanh bất động sản.

Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết cung - cầu lao động, phát huy tính tích cực của người lao động trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm. Có chính sách ưu đãi các doah nghiệp thu hút nhiều lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động trong khu vực kinh tế Nhà nước và bộ máy công quyền. Đa dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm; phát triển hệ thống thôn tin về thị trường sức lao động trong nước và thế giới.

Xây dựng hệ thống luật pháp về lao động và thị trường sức lao động nhằm bảo dảm quyền lựa chọn chỗ làm việc và nơi cư trú của người lao động; thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; bảo đảm quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa. Thông tin rộng rãi và tạo môi trường cạnh tranh để các sản phẩm khoa học và công nghệ được mua bán thuận lợi trên thị trường. Chuyển các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc nhiều loại hình sở hữu sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. 

2.1.4. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật. Cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữa.

Xoá bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu; Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm, một số mục tiêu như xuất khẩu, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, khắc phục rủi ro; một số địa bàn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên hình thức cổ phần. Nhà nước định hướng, tạo môi trường để phát triển có hiệu quả các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường; bồi dưỡng, đào tạo và tôn vinh các doanh nhân có tài, có đức và thành đạt. 

 Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện cơ chế chính sách để các doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả. Xoá bỏ độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước có quyền tài sản, thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên thị trường và trước pháp luật. Gắn trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Chăm lo đào tạo độc ngũ quản trị giỏi đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty theo chế độ hiện đại.

Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế vào một số lĩnh vực công ích. Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tổng công ty nhà nước. Việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, kể cả giá trị quyền sử dụng đất, phải theo cơ chế thị trường. Đề phòng và khắc phục những lệch lạc, tiêu cực trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, tầm cỡ khu vực, có sự tham gia cổ phần của Nhà nước, của tư nhân trong và ngoài nước, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư..., trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phổi.
 Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể

Tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dang về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy động từ các thành viên để tăng nguồn vốn của hợp tác xã, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia trong hợp tác xã. 

Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng động.

 Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân.
Mọi công dân có quyền tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo hộ; có quyền bình đẳng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh doanh. 

Xoá bỏ mọi rào cản, tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển không hạn chế quy mô trong mọi ngành nghề, kể cả các lĩnh vực của nên kinh tế mà pháp luật không cấm. 
 Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài

Cải thiện môi trường pháp lý về kinh tế, đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng.

2.2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.2.1. Quan điểm cơ bản

Tranh thủ cơ hội thuận 1ợi do bối cảnh quốc tế tạo ra tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá gtrị gia tăng cao dựa vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.

Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự án kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao.

2.2.2. Định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn. Cho nên, định hướng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, thuỷ lợi hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương.

Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành nông nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp. Sớm khắc phục tình trạng rời rạc về đất canh tác của các hộ nông dân, khuyến khích việc dồn điền đổi thửa, cho thuê, góp vốn cổ phần bằng đất; phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng trọt và chăn nuôi tập trung, doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ gắn với hình thành các ngành nghề, làng nghề, hợp tác xã, trang trại, tạo ra những sản phẩm có thị trường và hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát triển rừng; đổi mới chính sách giao đất giao rừng, bảo đảm cho người làm nghề rừng có cuộc sống ổn định và được cải thiện. Phát triển rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến lâm sản có công nghệ hiện đại.

Phát triển đồng bộ và có hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Coi trọng khâu sản xuất và cung cấp giống tốt, bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn. Chuyển giao nhanh và ứng đụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng các khâu giống, kỹ thuật canh tác nuôi trồng công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến.

Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường lành mạnh.

Hình thành các khu dân cư đô thị hóa với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ như: thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch, cụm công nghiệp, trường học, trạm y tế, bưu điện, chợ. Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, Bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chú trong dạy nghề: giải quyết việc làm cho nông dân, trước hết ở các vùng sự dụng đất nông nghiệp để xây dựng các cơ sở công nghiệp: dịch vụ, giao thông, các khu đô thị mới Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện để lao động nông thôn có việc làm trong và ngoài khu vực nông thôn, kể cả ở nước ngoài, đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xoá đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu vực công nghiệp, khu chế xuất.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng hiện đại; ưu tiên thu hút đấu tư của các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài và các công ty xuyên quốc gia.

Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng về khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón vật liệu xây dựng. Có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. Thu hút những chuyên gia giỏi, cao cấp của nước ngoài và trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trên cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc…; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở các đô thị lớn. Phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa bưu chính viễn thông.

Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao; tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, tư vấn. .

 Phát triển kinh tế vùng
Có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng. Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, tác động lan toả đền các vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc.

 Phát triển kinh tế biển

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; sớm đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển mạnh về kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế. 

Phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biến, khai thác và chế biến dầu khí, hải sản, dịch vụ biển; đẩy nhanh ngành công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai thác, chế biến hải sản. Phát triển mạnh, một số vùng kinh tế ven biển và hải đảo.

 Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ
Phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất tượng cao; tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn dưới 50% lực lượng lao động.

Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ. Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiện đại ở một số lĩnh vực then chốt. Chú trọng phát triển công nghệ cao để tạo đột phá và công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết nhiều việc làm.

Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên

Tăng cường quán lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên đất, nước, khóang sản và rừng. Ngăn chặn các hành vi huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường ở các lưu vực sông, đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, nơi đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh tế. Từng bước sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch.

Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá huỷ. Tiếp tục phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ đa dạng sinh học. Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải.

Hoàn chỉnh luật pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên. Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thuỷ văn; chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương

 - Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp

 - Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảm đảm xã hội 

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả

- Xây dựng chiến lựơc quốc gia về nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cả thiện chất luợng giống nòi

- Thực hiện tốt các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

- Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội

- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng các dịch vụ công ích 

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích vì sao quá trình đối mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi ngành, mỗi địa phương, gia đình và mỗi người cần phải làm gì?

2. Phân tích nội dung giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta. Ý nghĩa của việc thực hiện những nội dung đó.

3. Làm rõ quan điểm và những định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Phân tích ý nghĩa của việc thực hiện những định hướng đó.

4. Vì sao phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội? Để thực hiện điều đó Đảng ta đã đã có những chủ trương gì?

Bài 10

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Phân tích bản chất nền văn hóa dân tộc vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc; hiểu được các chính sách phát triển vì con người. 

- Hình thành niềm tự hào về truyền thống dân tộc; từ đó góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

NỘI DUNG

1. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật ;những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Văn hóa là một mặt trận; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, phục vụ nhân dân. 

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và văn hóa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ lên chủ nghĩa xã hội (1991) chỉ rõ một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng là “Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (7-1998) Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đời sống của mỗi người và xã hội luôn luôn tồn tại nhu cầu vật chất và tinh thần. Phát triển kinh tế tạo ra của cải, thỏa mãn nhu cầu vật chất, phát triển văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Kinh tế và văn hóa luôn giữ vị trí quan trọng và quyết định đối với sự vận động và phát triển của xã hội. Văn hóa định hướng cho sự phát triển toàn diện.Văn hóa phát triển trên cơ sở kinh tế, do kinh tế quyết định nhưng cũng có tác động trở lại đối với phát triển kinh tế.Văn hóa không nằm ngoài chính trị và phục vụ chính trị, nó có tính giai cấp rõ rệt. Văn hóa có tính nhân dân sâu sắc; có tính kế thừa và luôn sáng tạo. Văn hóa có thể vượt trước, soi đường phát triển kinh tế, dự báo tương lai.

Văn hóa có bốn chức năng cơ bản là giáo dục nhận thức, tư tưởng, tình cảm và giáo dục hành động. Văn hóa có chức năng thẩm mỹ, hướng con người tới cái đẹp, cái chân - thiện - mỹ. Văn hóa có chức năng giải trí, góp phần hoàn thiện con người và chức năng dự báo tương lai phát triển của xã hội, con người.

Văn hóa có chức năng định hình các giá trị, chuẩn mực đời sống xã hội được truyền bá, chắt lọc, kế thừa và phát triển trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Nó trở thành hệ thống các giá trị đặc trưng của dân tộc như: tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng, thể chế văn hóa, các thể chế, thiết chế văn hóa, tập quán, lối sống…

Văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa nhằm xây dựng con người, bồi dưỡng nguồn lực con người về trí tuệ và tâm hồn, năng lực, sự thành thạo, tài năng, đạo đức, nhân cách, lối sống của cá nhân và cộng đồng.

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc lên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa Việt Nam được phát huy và đã góp phần quyết định vào thắng lợi to lớn của cách mạng.

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thế giới với việc mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thu những thành quả trí tuệ của nhân loại, đồng thời cũng đặt ra những thử thách mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. “Diễn biến hoà bình'' và “xâm lăng văn hóa” là mặt trận mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn luôn tập trung chống phá quyết liệt; là một nguy cơ của cách mạng nước ta.

Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, hướng đến xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, con người hạnh phúc, phát triển toàn diện. Vì vậy, văn hóa đóng vai trò vừa là mục tiêu trước mắt vừa và mục tiêu lâu dài của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta chủ trương phát triển đồng bộ lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Đó và ba lĩnh vực cơ bản nhất, bảo đảm cho đất nước phát triển toàn diện và bền vững.

“Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hóa trở thành nhân tố phát triển con người tự hoàn thiện nhân cách kế thừa truyền thống tất đẹp của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

1.2. Phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

1.2.1. Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nội dung tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà cốt lõi là có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện truyền tải nội dung.

Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bản sắc dân tộc gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái khoan dung trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong giối sống. Bản sắc dân tộc trong nền văn hóa thấm đượm trong cả hình thức biểu hiện; mang tính dân tộc độc đáo và gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc, đi liền với chống lạc hậu, hủ tục trong phong tục, tập quán cũ.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế tiếp thu tinh hoa của nhân loại phải luôn giữ những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc quyết không đánh mất mình, trở thành bóng mờ hoặc bản sao chép của người khác, đấu tranh chống sự xâm nhập của văn hóa độc hại, những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. Khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn của con người Việt Nam.

1.2.2. Văn hóa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng và_văn minh, con người phát triển toàn diện. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và các hoạt động xã hội trên mọi phương diện, biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển.

1.2.3. Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam

Bồi duỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những đức tính sau: Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí vươn lên đưa đất nước thóat khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới.

Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước qui ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội. Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ.

1.2.4. Xây dựng môi trường văn hóa
Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tạo ra các đơn vị cơ sở, các vùng dân cư có đời sống văn hóa lành mạnh, đa dạng. Gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hóa. Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hóa giữa các trung tâm đô thị và nông thôn, vùng núi, hải đảo…; giữa vùng kinh tế phát triển với các vùng kinh tế kém phát triển.

1.2.5. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa
Chú trọng công trình văn hóa lớn, tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, bảo tàng truyền thống, thư viện, phòng đọc, điểm bưu điện - văn hóa xã, khu vui chơi, giải trí… Bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch.

1.2.6. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa
Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do ông cha để lại. Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc. Bảo tồn và phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian.

1.2.7. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

1.2.8. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo

Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở pháp luật. Nghiêm cấm xâm phạm tự do tín ngưỡng. Khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện... trong tôn giáo, đồng thời khắc phục tệ mê tín dị đoan, lợi dụng thực hiện ý đồ chính trị.

1.2.9. Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng

Tạo diều kiện cho các lĩnh vực xuất bản thông tin đại chúng phát triển, nâng cao chất lượng tư tưởng và văn hóa, vươn lên hiện đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, chủ động, khoa học.

1.2.10. Phát huy tiềm năng, khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật

Tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật đi đôi với phát huy trách nhiệm công dân của văn nghệ sĩ. Có chính sách trọng dụng các tài năng văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của văn nghệ sĩ.

1.2.11. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa
Làm tốt việc giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với thế giới, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, chống sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, lai căng… Nêu cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc, phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước của người Việt Nam ở nước ngoài.

1.2.12. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo

Phát huy tính năng động, chủ động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, các hộ gia đình, cá nhân, các trí thức tham gia hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục văn hóa - thẩm mỹ, nếp sống văn minh, hiện đại trong nhân dân.
1.2.13. Tăng cường quản lý của Nhà nước về văn hóa
Xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài ổn định, phù hợp yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Văn hóa và một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, khó khăn đòi hỏi nhiều thời gian và phải có ý chí cách mạng, sự kiên trì, thận trọng. Trong đó, ''xây'' đi đôi với ''chống'', lấy xây làm chính, kiên trì đấu tranh Bài trừ các hủ tục, các thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu chống mọi âm mưu lợi dụng văn hóa để thực hiện ''diễn biến hoà bình'' và “xâm lăng văn hóa”.

2. THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI

2.1. Những quan điểm cơ bản

Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội là quan điểm phản ánh mục tiêu tốt đẹp và cách mạng của Đảng ta, phản ánh bản chất ưu việt của chế độ chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn.

Đảng ta tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Mọi thành quả cách mạng đều phải phục vụ cho sự phát triển và hạnh phúc của con người. Thực hiện hệ thống các chính sách hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển là tư tưởng cơ bản, để phân biệt bản chất các đường lối chính trị của các Đảng và các chế độ chính trị khác nhau.

Đảng ta khẳng định nhân tố con người là nhân tố quyết định trong tự phát triển; là chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn gốc của cải vật chất và tinh thần, mọi nền văn minh của các quốc gia. Chăm lo bồi dưỡng con người là cơ bản nhất, có ý nghĩa nhất để thúc đẩy sự phát triển đạt được yêu cầu vừa nhanh, vừa bền vững.

Hệ thống chính sách giải quyết những vấn đề xã hội được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đây là một hướng chiến lược thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. Nó được hoạch định toàn diện, đầy đủ trên các phương diện, theo tinh thần xã hội hóa có những quan điểm cơ bản sau đây:

· Tăng tưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình.

· Thực hiện hệ thống các chính sách hướng vào phát triển con người và lành mạnh hóa xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển. Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp, đi đôi với xoá đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

· Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi của người lao động. 

· Khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo. Thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng, các dân tộc, các từng lớp dân cư.

· Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, sống “nhân hậu thuỷ chung”.

· Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội hóa. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tố chức xã hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội.

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện các chính sách xã hội

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. Tiến hành sự kết hợp này trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

- Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp, thực hiện có hiệu qủa các chính sách xoá đói giảm nghèo. Tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thóat đói nghèo vững chắc ở các vùng nghèo và các bộ phận dân cư nghèo. Khắc phục tư tưởng bao cấp, ỷ lại.

- Xây dựng hoàn chính hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân. Đó là xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đa dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội, tạo việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, hướng tới xuất khẩu lao động trình độ cao… Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, chính sách phân phối thu nhập.

· Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. Chủ trương này của Đảng là bảo đảm mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sở y tế, y tế dự phòng, xây dựng và hoàn thiện chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người hưởng chính sách xã hội và người nghèo trong khám, chữa bệnh. Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao và ngoài công lập.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Có chiến lược, quy hoạch và cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển hệ thống sản xuất, lưu thông, phân phối thuốc chữa bệnh; phát triển mạnh các ngành công nghiệp dược, thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Kết hợp y học hiện đại với học cổ truyền.

- Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ tầm vóc con người Việt Nam. Chủ trương của Đảng là tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh niên. Phát triển mạnh thể dục thể thao, kết hợp tốt thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, dân tộc và hiện đại. Có chính sách và cơ chế phù hợp để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng, đưa thể thao nước ta đạt vị trí cao của khu vực, từng bước tiếp cận với châu lục ở những bộ môn Việt Nam có ưu thế…

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể chất của nhân dân, chăm sóc và bảo vệ trẻ em có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển con người.

Chủ trương của Đảng là thúc đẩy phong trào toàn xã hội chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và đạo đức, giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ và tầm vóc của con người Việt Nam. Tăng đầu tư Nhà nước cho lĩnh vực thể thao thành tích cao. Phát triển y tế dự phòng, cải thiện các chi tiêu sức khoẻ, nâng cao thể trạng và tầm vóc của người Việt Nam. Chống tiêu cực trong các dịch vụ y dược. Đề cao y đức “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự vào an toàn xã hội. Phòng chống HIV/AIDS bằng các biện pháp mạnh mẽ, kiên trì và có hiệu quả. Xây dựng lối sống văn minh lành mạnh. Phát triển thể dục thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân.

Mỗi người, mỗi gia đình hãy chăm lo và bảo vệ tốt sức khoẻ cho bản thân và cho gia đình, thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

· Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Sư phát triển dân số có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế vì yếu tố quyết định của sản xuất tức là lực lượng lao động. 

Chủ trương của Đảng là giảm tốc độ tăng dân số. Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh và giữ mức sinh thay thế, bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

· Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình được xây dựng trên cơ sở quan hệ hôn nhân và huyết thống. Gia đình có chức năng sinh đẻ, duy trì và phát triển giống nòi; chức năng nuôi nấng, giáo dục con cái, chức năng tổ chức cuộc sống hoà thuận, tiến bộ hạnh phúc, chức năng hoạt động kinh tế cá thể và kinh tế hộ gia đình.

Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Mỗi người cần xác định rõ trách nhiệm và tình cảm của mình trong xây dựng tổ ấm gia đình ấm no, hoà thuận, hạnh phúc.

Chủ trương của Đảng, nhà nước ta là phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để các gia đình hòa thuận, hạnh phúc việc trước tiên là các gia đình phải được xây dựng theo đúng pháp luật. Gia đình cần quan tâm đúng mức đến việc xây dựng những quan hệ tốt đẹp giữa ông bà, cha mẹ, con, cháu dựa trên cơ sở yêu thương, quý trọng chăm sóc giúp đỡ lẩn nhau. Những quan hệ này là chỗ dựa để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vai trò của gia đình với xã hội và với từng cá nhân rất to lớn. Xây dựng gia đình ấm no hoà thuận, tiến bộ hạnh phúc trước tiên là việc của từng gia đình, cũng là việc của toàn xã hội, của Đảng và Nhà nước ta. Mỗi người cần xác định rõ trách nhiệm và tình cảm của mình trong xây dựng tổ ấm gia đình ấm no, hoà thuận, hạnh phúc.

· Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. Nước ta đã trải qua các cuộc chiến tranh, thiên tai tàn phá, bên cạnh những người về hưu, số người có công với cách mạng, số thương binh và gia đình liệt sĩ, số người bị tai nạn rủi ro còn nhiều. Đảng, Nhà nước chủ trương vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, những người có công với nước, người hưởng chính sách xã hội. Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người già, nhất là những người già cô đơn, không nơi nương tựa. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, lang thang.

· Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. Chủ trương của Đảng là phát triển về quy mô gắn với chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công cộng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập và huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội.

Nhà nước tiếp tục tăng nguồn lực, đầu tư tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dân số, gia đình, trẻ em…, quan tâm vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy tiềm năng trí tuệ và các nguồn lực vật chất trong nhân dân, của toàn xã hội để cùng Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội và chăm lo phát triển các dịch vụ công cộng.

Chủ trương của Đảng là phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập với hai loại hình dân lập và tư nhân. Chuyển một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang loại hình ngoài công lập. Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước phát triển các dịch vụ công cộng. Công khai mức phí tại các cơ sở dịch vụ công lập và ngoài công lập. Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và chất lượng, xây dựng một số cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Giải quyết việc làm là một chính sách xã hội cơ bản. Chủ trương của Nhà nước là bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới. Phương châm giảsi quyết việc làm là mọi người tự tìm việc làm. Nhà nước chủ yếu là hướng dẫn và tạo điều kiện để mọi người có thể tạo ra việc làm và tìm được việc làm.

Mọi người dân, đặc biệt với thanh niên phải chủ động chuẩn bị kiến thức và nghề nghiệp, tự chuẩn bị cho mình trong việc tìm việc làm và tạo việc làm đế phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích cơ sở khách quan của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Liên hệ thực trạng văn hóa ở cơ quan, ngành và địa phương mình.

2. Phân tích nội dung phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Liên hệ những nội dung văn hóa quan trọng cần tập trung xây dựng nhất ở ngành nghề, địa phương mình.

3. Làm rõ cơ sở khách quan và nội dung thực hiện các chính sách xã hội vì con người. Liên hệ với nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện các chính sách đó.
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- Phân tích các chủ trương, Chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước ta.

- Thấy được trách nhiệm to lớn của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững các quan điểm, chủ trương trên của Đảng, liên hệ và vận dụng sáng tạo những nội dung cụ thể có liên quan ở địa phương và các cấp, các ngành nhất là vận dụng được kiến thức nghề nghiệp của mình..

- Luôn luôn mài sắc ý chí cách mạng, tinh thần cảnh giác, không mơ hồ ngón đòn "diễn biến hòa bình" và mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội và bí mật quốc gia; sẵn sàng thực hiện tốt các công tác trên mặt trận quốc phòng và an ninh ở lĩnh vực, địa bàn và nơi cư trú của mình. Nhằm xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

NỘI DUNG

1. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG

1.1. Quan điển và tư tưởng chỉ đạo quốc phòng, an ninh

1.1.1. Bảo vệ Tố quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

Bảo vệ Tổ quốc là quy luật đối với mọi quốc gia, dân tộc. Sau cách mạng, kẻ thù vừa bị đánh đổ luôn tìm cách phục thù, cấu kết với kẻ thù bên ngoài tìm cách chống lại cách mạng, Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: ''Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta Phải cùng nhau giữ lấy nước''. Nếu ta không mạnh thì ta chỉ là công cụ trong tay người khác. Chỉ có thực lực của ta mới quyết định thắng lợi. 

Trong lịch sử, ông cha ta đã không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù lớn mạnh bên ngoài và xây đắp truyền thống dựng nước và giữ nước. Đảng ta đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 đánh thắng đế quốc xâm lược, giữ gìn độc lập dân tộc. 

Qua hơn 20 năm đổi mới, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị của đất nước được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có nhiều thành tích trong xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Việc kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng ở một số địa bàn đạt hiệu quả cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố. 

Xu thế của thế giới ngày nay, tuy hợp tác càng tăng nhưng cạnh tranh cũng rất quyết liệt, khu vực châu Á -Thái Bình Dương đang phát triển năng động nhưng cũng tiềm ẩn một số nhân tố thể gây mất ổn định. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn âm mưu chống phá cách mạng nước ta quyết liệt và tinh vi hơn bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Một số phần tử bất mãn, thoái hóa biến chất trong xã hội ta cũng đang phụ họa với kẻ địch, tuyên truyền chống đối Đảng, nhà nước ta. Nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội hiện nay ngăn chặn chưa có hiệu quả… tạo điều kiện để nguy cơ “diễn biến hòa bình”. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những nhiệm vụ hế sức nặng nề. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn và những thách thức lớn. Nếu ta suy yếu, tụt hậu xa hơn về kinh tế thì nguy cơ ''diễn biến hoà bình'' và các tệ nạn xã hội khác có điều kiện phát triển. 

Trong lúc tập trung phát triển kinh tế chúng ta không thể lơ là nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến là của cách mạng Việt Nam hiện nay. Cả hai nhiệm vụ tác động lẫn nhau. 

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược vừa thường xuyên lâu dài, vừa khẩn trương cấp bách trong cục diện thế giới và nước hiện nay. Mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân dân và thanh niên ta cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc đề cao cảnh giác quyết tâm làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. 

1.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, an ninh.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, lãnh thổ. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kết hợp quốc phòng, giữ vững ninh với kinh tế; gắn bó và phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ an ninh và hoạt dộng đối ngoại. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội. Bảo vệ an ninh tư tưởng là một nội dụng quan trọng của bảo vệ văn hóa và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

Bảo vê Tổ quốc là duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn nừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ. 

Sức mạnh Bảo vệ tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận anh ninh nhân dân. Sức mạnh bảo vệ tổ quốc là sức mạnh của sự kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh với kinh tế và hoạt động đối ngoại. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hóa các chủ trương, Chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng và an ninh. 

1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

1.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Tăng cường công tác giáo dục nhận thức về quốc phòng an ninh đối với đội ngũ công chức. Kiến thức quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh cần đưa vào chương trình chính khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và cho toàn dân, có nội dụng phù hợp với từng đối tượng và đưa vào chương trình chính khóa trong các nhà trường theo cấp học, bậc học. 

Chú trọng giáo dục thống nhất nhận thức về đối tượng và đối tác; nắm vững đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

Giữ vững an ninh nội địa, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân'' làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. 

Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; coi trọng xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược trọng yếu; xây dựng lực lượng nhân dân, tự vệ và công an bảo vệ cơ sở. 

Cơ sở chính trị - xã hội của quốc phòng an ninh là sự vững chắc của hệ thống chính trị, nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sự vững vàng về chính trị, tư tưởng của lực lượng vũ trang, của chính quyền gắn bó chặt chẽ với nhân dân, kết hợp giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia. 

Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình'', bạo lọan lật đổ. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

1.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. 

Tiếp tục phát triển các khu kinh tế- quốc phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo. 

Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh. 

1.2.3. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành tuyệt đối với tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có trình độ văn hóa và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao; quý trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. Có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh: giản dị, kế thừa và phát huy quyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc. Có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có trình độ chiến đấu và sức chiến đấu ngày càng cao. 

Thường xuyên cảnh giác, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn anh thổ Tổ quốc và an ninh quốc gia; ngăn chặn và đẩy lùi các tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt trật tự an ninh và an toàn xã hội. 

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để lực lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. 

Đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện đào tạo đi đôi với cải tiến, đổi mới vũ khí, trang bị phương tiện phù hợp với yêu cầu tác chiến mới: phát triển khoa học quân sự, khoa học công an, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; cải tiến thức thức hoạt động của lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách phối hợp với các tổ chức nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

1.2.4. Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc phòng, an ninh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quốc phòng và an ninh. Thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. 

Bổ sung chế độ phối hợp hoạt động giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các bộ, ngành có liên quan trong phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện. 

Bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành các chiến lược quốc gia: Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược An ninh và các chiến lược chuyên ngành khác. 

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đảng là người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện lực lượng vũ trang; Nhà nước là công cụ của Đảng, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

Tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc, mỗi cán bộ, đảng viên, thanh niên có trách nhiệm to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Luôn luôn mài sắc ý chí cách mạng, tinh thần cảnh giác, không mơ hồ ngón đòn "diễn biến hòa bình" và mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội và bí mật quốc gia; sẵn sàng thực hiện tốt các công tác trên mặt trận quốc phòng và an ninh ở lĩnh vực, địa bàn và nơi cư trú của mình. 

2. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại. 

2.1.1. Tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại

Chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị của mọi quốc gia dân tộc. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố Việt Nam mong muốn có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. 

Trong các thời kỳ của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều rất coi trọng chính sách đối ngoại. Điều đó thể hiện mục tiêu, bản chất chế độ ở nước ta và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua đó chúng ta có thể khai thác tốt nhất những tiềm năng, kinh nghiệm thành tựu văn hóa của thế giới góp phần để nhân dân ta và bạn bè khắp năm châu hiểu nhau hơn, nâng cao địa vị và uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế. 

Trên cơ sở kiên định đường lối độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi, là một trong những thành tựu nối bật của công cuộc đổi mới ở nước ta 20 năm qua. Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Đảng và nhà nước ta đã giải quyết được một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ vùng chồng lấn trên biển với một số quốc gia; chủ động và tích cực tham gia các diễn đàn thế giới; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế và khu vực tại Việt Nam. Chúng ta đã là thành viên chính thức của tố chức Thương mại Thế giới (WTO), là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. 

Những thành tựu đó là kết quả của đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nnà nước ta và có sự đóng góp tích cực của nhân dân ta vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới. 

Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta không thể tách rời những biến đổi đó trên thế giới và khu vực. Bài học lớn của Đảng là luôn luôn kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế và sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Trong thế giới mở hiện nay, nhiều vấn đề toàn cầu, cấp bách có liên quan đến nhiều quốc gia, dân tộc mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết nổi nếu không có sự hợp tác với nhau. 

Với phương châm Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, Đảng ta chủ trương mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. 

Chủ trương đó của Đảng ta vừa pnù hợp với xu thế khách quan trên thế giới, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình trong nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân nhân dân nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, nhìn về tương lai phát triển lâu dài của cả dân tộc, xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

2.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác đối ngoại của Đảng

Nguyên tắc của công tác đối ngoại

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, lợp tác và phát triển. Thực hiên chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. 

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. 

Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phát triển quan hệ với tốt cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức quốc tế theo các nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

 Nhiệm vụ và công tác đối ngoại của Đảng

Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng Cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. 

Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương hướng ''chủ động, linh hoạt”. 

sáng tao và hiệu quả''. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân nhân thế giới. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế- xã hội. 

Chủ động tham gia các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền và kiên quyết làm thất bại các âm mưu hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề “dân chủ'', ''nhân quyền'', ''dân tộc'', ''tôn giáo'' hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam. 

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất. 

2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Trên cơ sở dự báo những năm tời trên thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hóa kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia. nhất là các nước đang phát triển. 

Đảng ta nêu rõ nhiện vụ là chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết các Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương. Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình Dương. 

Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương tin cậy với các đối tác chiến lược khai thác có hiệu quả các cơ hội và giảm tối đa những thách thức, rủi ro khi nước ta là thành viên tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, rà soát lo có án bản pháp quy, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, ổn định và minh bạch. Cải thiện môi trường đầu tư; thu hút các nguồn vốn FDI, ODA, đầu tư gián tiếp tín dụng thương mại và các nguồn vốn khác. Xác định đúng mục tiêu sử dụng và đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA. Cải tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có kế hoạch trả nợ đúng hạn; duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp lý, an toàn. 

Phát huy vai trò chủ thể và tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới và thương hiệu mới. Khuyên khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài. 

Đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vững vàng về chính trị, có trình độ ngoại ngữ và năng lực nghiệp vụ cao, có đạo đức và phẩm chất tốt. 

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về đối ngoại với sự tham gia và phát huy trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại; đối ngoại quốc phòng và an ninh; thông tin đối ngoại và thông tin trong nước. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng để phát triển quan hệ hữu nghị giữa đất nước ta và nhân dân các nước. Mục tiêu của ngoại giao nhân dân nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc, làm cho nhân dân thế giới hiểu ro ta hơn. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và hợp tác rộng rãi của nhân dân các nước đối với nhân dân ta đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trong hai giai đoạn mới, cần dẩxây mạnh công tác thông tin phục vụ nghiên cứu, làm tốt công tác dự báo tình hình khu vực và trên, kịp thời có những chủ trương, chính sàch thich hợp khi tình hình thay đổi; tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại. 

Mỗi người chúng ta cần nắm vững các quan điểm, chủ trương trên của Đảng, liên hệ và vận dụng sáng tạo những nội dụng cụ thể có liên quan đến quan hệ đối ngoại ở địa phương và các cấp, các ngành công tác của mình. Tăng cường rèn luyện tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng, rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất trong công tác đối ngoại, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tốt cả các nước trong cộng đồng thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển. 

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Phân tích vì sao bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. 

2. Phân tích những quan điểm cơ bản của Đảng và nội dụng nhiệm vụ quốc phòng an ninh hiện nay. Liên hệ việc thực hiện những quan điểm và nhiệm vụ đó ở cơ quan, đơn vị, nơi học tập, sinh sống của mình. 

3. Làm rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại. Phân tích các nguyên tắc và nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng. Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. 

4. Phân tích vì sao, chỉ rõ nội dụng nhiệm vụ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. 

Bài 12

ĐƯỜNG LỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾ TÔN GIÁO

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Phân tích các chủ trương, Chính sách về công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. 

- Thấy được trách nhiệm to lớn của thanh niên trong việc thực hiện Chính sách về công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, liên hệ và vận dụng sáng tạo những nội dung cụ thể có liên quan ở địa phương nhất là vận dụng được kiến thức nghề nghiệp của mình để thực hện chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước.

- Luôn luôn mài sắc ý chí cách mạng, tinh thần cảnh giác, không mơ hồ ngón đòn "diễn biến hòa bình" và mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng.

NỘI DUNG

1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quần chúng nhân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần, là chủ thể chân chính, quyết định sự phát triển của lịch sử. 

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳn định vai trò và sức mạnh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công. Đoàn kết toàn dân tộc, lấy công nông là quân chủ lực, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc gắn kết với đoàn kết quốc tế. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, coi đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để chiến thắng kẻ thù hung bạo và xây dựng đất nước. 

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm thấp về kinh tế, trong môi trường cạnh tranh quyết liệt; sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chính vì vậy, chỉ có phát huy truyền thống yêu nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân mới tăng cường sức mạnh nội lực và khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới và phát triển. Mặt khác, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động ly khai, ly tâm và hòng chia rẽ phân hóa nội bộ. Trong nền kinh tế thị trường, các mặt tiêu cực cũng nảy sinh những mâu thuẫn và sự phân hóa xã hội cùng các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, dễ bị kẻ thù lợi dụng.

Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết của nhân dân là nguồn gốc quan trọng dẫn đến thắng lợi gần 30 năm đổi mới vừa qua. Nhân dân ủng hộ, hưởng ứng đường lối của Đảng nên công cuộc đổi mới đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng. Các hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân nhân để ngày càng thiết thực hơn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và có hiệu quả hơn, nhất là ở xã, phường. Công tác dân tộc, tôn giáo, vận đông người Việt Nam ở nước ngoài có tiến bộ. 

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, xu thế hợp tác càng tăng nhưng cạnh tranh cũng hết sức gay gắt. phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường đại đoàn kết toàn dân càng cần thiết để tăng cường sức mạnh để hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

Đại hội X đã nhấn minh phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xem đó là một trong bốn nội dụng chủ đề của Đại hội ''Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển''
. 
1.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

1.2.1. Quan điểm cơ bản của Đảng về đại đoàn kết

Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có và trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mọi người cùng nhau xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp.. . để hướng tới tương lai phát triển của toàn dân tộc. 

Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và sự đồng thuận xã hội. Xây dựng sự đồng thuận của xã hội trên cơ sở những điểm tương đồng là mục tiêu chung và thống nhất là chủ nghĩa yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tự hào dân tộc; giữ vững độc lập thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức của Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 

Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua đường lối và chính, liên hệ mật thiết với nhân dân. Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý, tạo điều kiện để nhân dân làm chủ và được làm những việc pháp luật không cấm. Nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực phấn để đấu cho sự phát triển của đất nước. Đảng chủ trương mỗi một việc làm có sự kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội. 

Thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ (dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của cộng đồng dân cư) và giữ vững kỷ cương trong xã hội. 

Tổ chức và động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa - xã hội. Mỗi người, mỗi hộ gia đình đều thi đua phấn đấu có nhiều thu nhập chính đáng, nâng cao đời sống và làm giàu cho mình, cho cộng đồng và đất nước. 

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội; tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu và dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo…. 

1.2.2. Phương hướng cụ thể củng cố và phát huy đại đoàn kết.

Thực hiện đại đoàn kết cần thể hiện ở việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể, thiết thực đối với các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc trong nước, tạo ra những động lực mới thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân. 

Đảng, Nhà nước ta bảo đảm lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp dân cư. Phát huy sức sáng tạo, tiềm năng, sức lực của mỗi người để cùng làm giàu hợp pháp, yếu tố quan trọng nhất để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tố chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Giải quyết việc làm, giảm tối đa số công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp. Thực hiện tốt chính sách và pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xây tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ đối với công nhân; chính sách ưu đãi nhà ở đối với công nhân bậc cao. 

Xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn đều khắp ở các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi cchính đáng, hợp pháp của công nhân và những người lao động, chú trọng công nhân làm việc ở các khu công nghiệp và đô thị lớn. Chăm lo đào tạo cán bộ và kết nạp đảng viên những công nhân tố ưu tú. 

- Đối với giai cấp nông dân, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đưa công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách về ruộng đất. Tạo điều kiện thuận lợi để giúp nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ. Khuyến khích nông dân hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại để phát triển sản xuất ổn định và cải thiện đời sống. Tăng hiệu quả sử dụng đất, tiêu thụ nông sản hàng hóa. Hỗ trợ và khuyến khích nông dân học nghề, tiếp nhận và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ. 

Đối với trí thức, phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tao. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí thức cho công cuộc phát triển đất nước. Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện của các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học, nghệ thuật đối với các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Đối với doanh nhân, tạo điều kiện phát huy tiềm năng và vai trò tích cực trong phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng đầu tư trong nước và ở nước ngoài. Giải quyết việc làm cho người lao động nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo dựng và giữ gìn thương hiệu hàng hóa Việt Nam. 

- Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng và đạo đức lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực trí trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm. Chú trọng bồi dưỡng nguồn cán bộ, đào tạo thanh niên trong lực lượng vũ trang có nghề khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Tạo cơ hội cho thanh niên có tài năng đi học ở nước ngoài về phục vụ đất nước. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. 

- Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người nông dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiếm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. 

- Đối với cựu chiến binh, phát huy truyền thống ''bộ đội Cụ Hồ'', tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên cựu chiến binh giúp nhau cải thiện đời sống, xoá đối giảm nghèo, góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

- Đối với người cao tuổi, chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để hưởng thụ văn hóa, được thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, chiến đấu của người cao tuổi trong xã hộ, và gia đình. Xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, cháu con hiếu thảo. Giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

 
Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng và đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, làm tốt công tác đình canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. 


Quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, động viênn, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục tập quan tiếng nói của đồng bào dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc. 


Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và bảo đảm quyền tự do tin ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp 1uật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của các đồng bào tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 1àm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giaío làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân. 

- Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật các nước sơ tại. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào làm tốt công tác thông tin trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đề tình hình trong nước và các chủ tương, chính sách của Nhà nước. Có chính sách khuyến khích người Việt Nam, tri thức Việt Nam và nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước; khen thưởng những người có nhiều thành tích đóng góp cho Tổ quốc. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại điện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội. 

Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Các cấp uỷ đảng và cấp chính quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phản ánh với Đảng Nhà nước những vấn đề mà nhân dân quan tâm tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế dân chủ ở mọi cấp để Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; làm tốt công tác dân vận theo phong cách: trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. 

2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

Chủ tịch Hồ Chi Minh luôn kêu gọi thực hiện chính sách ''tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết''. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. 

Năm 1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. 

Trong 20 năm đổi mới, đồng bào có đạo, các tín đồ, chức sắc.. . đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, tình hình tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp như tổ chức truyền đạo trái phép, lợi dụng hành nghề mê tín dị đoan hoặc tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. 

Vì vậy, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là tất yếu khách quan và rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quồc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. 

2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

2.2.1. Quan điểm của Đảng

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào tôn giáo là bộ phân của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. 

Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, an ninh quốc gia. 

Lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung, mọi công dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. đồng bào các tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc; thông qua việc thực hiện tốt chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào tôn giáo. 

Công tác tôn giáo là trách nhiện của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố và kiện toàn. Công tác quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vân động quần chúng. 

2.2.2. Chủ trương lớn của Đảng về tôn giáo
Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc theo đạo truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật không được lợi dụng tôn giáo tuyên tạc tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt đông bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống ''tốt đời, đẹp đạo'' trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiên thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào có đạo, tự giác và phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ. Các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo. Tăng cường nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trước mắt và lâu dài đối với tôn giáo. 

Mỗi người trong xã hội cần nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, của Đảng về vấn đề tôn giáo. Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân, tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo. Phát huy truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc với đất nước, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích tầm quan trọng và quan điểm cơ bản của Đảng về đoàn kết dân tộc. Liên hệ thực hiện những quan điểm đó ở nước ta trong thời gian qua. 

2. Trình bày phương hướng củng cố và phát huy đại đoàn kết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ những phương hướng với hoạt động của mình. 

3. Phân tích tầm quan trọng và quan điểm cơ ban của Đảng về đoàn kết tôn giáo. Liên hệ thực hiện những quan điểm đó ớ nước ta trong thời gian qua. 

4. Phân tích những chủ trương lớn của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ một trong những chủ trương trên có liên quan nhiều nhất đối với hoạt động của mình. 

Bài l3

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Phân tích tầm quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền, bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
- Cần nhận thức sâu sắc những nội dung đã nêu trên, liên hệ thực trạng ở địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội.

NỘI DUNG

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1. Đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền

Sự bảo đảm tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp luật phải phản ánh ý chí chung của nhân dân và lợi ích chung của xã hội. Nhà nước thực hiện và bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của công dân. Pháp luật chỉ cấm những gì có hại cho xã hội. Công dân được tự đo làm những gì pháp luật không cấm.

Nhà nước và nhân dân bảo đảm trách nhiệm lẫn nhau, có quan hệ mật thiết và ràng buộc lẫn nhau về quyền và nghĩa vụ do pháp luật điều chỉnh. 

Nhà nước pháp quyền có hình thức tổ chức quyền lực thích hợp để thực hiện hữu hiệu việc xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát sự tuân thủ pháp luật xử lý các vi phạm pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh. Nói cách khác, nhà nước pháp quyền phải có cơ chế, hệ thống tổ chức để thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước riêng gắn liền với một giai cấp, như nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là một hình thức tổ chức nhà nước, trong đó có sự phân công và tổ chức quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. Việc xây dựng và phân công quyền lực nhà nước ở các nước không hoàn toàn giống nhau, do những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc quy định.

1.1.2. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, Nhà nước luôn luôn là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một nhà nước kiểu mới về chất so với các kiểu nhà nước đã có trong lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ những năm 20 của thế kỷ XX khi viết Việt Nam yêu cầu ca, Người đã coi trọng vai trò của pháp quyền: ''Trăm điều phải có thần linh pháp quyền''.

Theo Người, bản chất của Nhà nước ta 1à nhà nước dân chủ, của dân, do dân, vì dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nước ta là nước dân chủ, chính quyền thể hiện đầy đủ quyền lực, quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước phải chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà nước pháp quyền Việt Nam phải trong sạch, có đầy đủ pháp luật, giáo dục đầy đủ và thi hành nghiêm. Phải chống quan liêu, cửa quyền, chống tham nhũng.. trong Nhà nước.

Đảng ta nêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những đặc trưng cơ bản sau:

Một là, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ba là, Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân; thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Trong thời kỳ đổi mới, chúng ta đã có những tiến bộ quan trọng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước đã có một bước điều chỉnh theo yêu cầu của tình hình mới; nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có bước đổi mới.

Tuy nhiên, Nhà nước ta còn những mặt yếu kém cần giải quyết. Bô máy Nhà nước ta chưa thật trong sạch vững mạnh; tình trạng tham nhũng, 1ãng phí, quan liêu còn nghiêm trọng, hiệu lực quản lý, điều hành chưa nghiêm; kỷ cương xã hội bị buông lỏng, quản lý Nhà nước chưa ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, tổ chức bộ máy còn nặng nề, sự phân công và phối hợp giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp còn có điểm chưa rõ, sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới...

Vấn đề bức xúc mà toàn Đảng toàn dân quan tâm là vấn đề chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập quốc tế, cạnh tranh gay gắt, chủ nghĩa đế quốc và các thế 1ực thù địch đang thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình'' hòng chia rẽ Đảng và Nhà nước, phân hóa nội bộ cán bộ chúng ta. Vì vậy việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang đặt ra ngày càng cần thiết.

1.2. Bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân. 

Bản chất giai cấp giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở chỗ: nhà nước là cơ quan quyền lực tập trung của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; thực hiện trấn áp những thế lực phản động, những lực lượng chống đối chủ nghĩa xã hội. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc là thống nhất, do vậy, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. 

Tính dân tộc của Nhà nước ta thể hiện là Nhà nước ta thừa kế và phát huy những truyền thống bản sắc tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam, có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại; kết hợp đúng đắn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.

Tính nhân dân thể hiện ở chỗ, toàn bộ hoạt động của Nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân, thực hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Tổ chức quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cương lĩnh năm 1991 đã ghi: ''Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp với sự phân công rành mạch ba quyền đó''
. Sự phân công rành mạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện ba quyền nhằm vừa đảm bảo tính độc lập chủ động tính trách nhiệm cao của từng cơ quan Nhà nước trong việc thực thi quyền lực, đảm bảo tính thống nhất, khách quan, hiệu quả, tránh tình trạng lạm quyền, chuyên quyền của hệ thống cơ quan Nhà nước.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan để giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, bảo đảm được quyền lực thuộc về nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước là: 

Lãnh đạo xây dựng Nhà nước thực sự là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn cho sự phát triển trong từng thời kỳ.

Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật. 

Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên trong các cơ quan Nhà nước làm tham mưu cho Đảng. 

Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo Nhà nước không có nghĩa là Đảng bao biện, làm thay Nhà nước, mà là để phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sắc bén và hiệu lực trong quản lý, điều hành của Nhà nước, bảo đảm thực hiện đường lối của Đảng trong thực tiễn.

Phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng kiểm tra giám sát hoạt động và bảo vệ Nhà nước.

2. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước và thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện hê thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”.
Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên trách, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội. Tổ chức lại một số ủy ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng 1uật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại. Luật hóa cơ cấu, tổ chức của Chính phủ tổ chức bộ quản lý đa ngànn, đa lĩnh vực bảo đảm tinh gọn và hợp lý. Phân cấp mạnh, giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa phương, nhất là trong việc quyết định về ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, thực hiện nghĩa vu tài chính đối với Trung ương.

Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm; thực hiện cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra. Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp. Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân. Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan, cán bộ công chức. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đào tạo bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao chất lượng cả về năng lực và phẩm chất đạo đức. Thực hiện chế độ trách nhiệm trong đề cử, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới thiệu cấp phó, cấp sử dụng trực tiếp giới thiệu để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Có cơ chế kịp thời đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những công chức không xứng đáng, kém phẩm chất và năng lực.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.2.1. Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước

Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp. Xây dựng chương trình làm luật, đổi mới quy trình ban hành và hướng dẫn thực thể pháp luật. Làm tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, quyết định và phân bố ngân sách Nhà nước.

Làm tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, trước mắt tập trung vào những vấn đề bức xúc như: sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước, chống tham nhũng, quan liêu; vấn đề bắt giam, điều tra truy tố, xét xử... Việc giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của Chính phủ, của các cơ quan tư pháp được thức hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có hình thức báo cáo công tác và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại các kỳ họp Quốc hội.

2.2.2. Xây dựng một nền hành chính Nhà nước dân chủ, vững mạnh từng bước hiện đại

Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước hết tập trung điều chỉnh chức năng và phương thức hoạt động của Chính phủ theo hướng tăng cường quản lý vĩ mô các lĩnh vực hoạt động của toàn xã hội bằng hệ thống pháp luật và hệ thống chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Hoạt động của Chính phủ tập trung vào việc xây dựng thể chế, chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển tổng thể nền kinh tế quốc dân, giải quyết những vấn đề quan trọng mang tính liên ngành, vùng bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sắp xếp tinh gọn các cơ quan thuộc Chính phủ, bộ máy giúp việc Chính phủ. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được cải cách, kiện toàn theo nguyên tắc quyền lực của Nhà nước là thống nhất. Quyền lực của Nhà nước ở địa phương không tách rời quyền lực Nhà nước ở Trung ương; được phân cấp nhằm nâng cao tính chủ động kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành và lãnh thổ.

Xây dựng và kiện toàn chính quyền xã, phường, thị trấn có đủ năng lực và phẩm chất để quản lý giải quyết đúng thẩm quyền những vấn đề đặt ra. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của cá nhân, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt quy chế làm việc.

Công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phải được lãnh đạo chặt chẽ và tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, gắn với công cuộc đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2.2.3. Cải cách và kiện toàn các cơ quan tư pháp
Ở nước ta cơ quan tư pháp bao gồm Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan điều tra và các cơ quan tổ chức bổ trợ tư pháp như tổ chức luật sự, cơ quan công chứng, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, trong đó Toà án nhân dân là nơi biểu hiện tập trung của quyền tư pháp.

Tiếp tục cải cách, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp theo nguyên tắc nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt các công tác điều tra, bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai.

Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát chung mà tập trung làm tất các chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đặc biệt là tội phạm an ninh quốc gia và tội tham nhũng.

Sắp xếp lại hệ thống Toà án nhân dân, phân định rõ thẩm quyền một cách hợp lý, tăng cường thẩm phán ở những địa bàn trọng điểm. Tổ chức lại các cơ quan điều tra theo nguyên tắc gọn đầu mối, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kiện toàn cơ quan thi hành án và thành lập cảnh sát tư pháp. Cải cách và kiện toàn các cơ quan bổ trợ tư pháp, cơ quan quản lý hành chính tư pháp.

2.2.4. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế
Quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện và thể chế hóa bằng pháp luật. Từng bước hoàn thiện cơ chế lấy ý kiến nhân dân về những vấn đề quan trọng cần thiết cho lãnh đạo và quản lý Nhà nước bảo đảm những quyết sách lớn tập trung được những trí tuệ và phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bất cứ công dân nào vi phạm pháp luật, làm tổn hại quyền làm chủ của nhân dân đều phải được phê phán, uốn nắn, ngăn ngừa; những hành động độc đoán, chuyên quyền, ức hiếp dân phải được nghiêm trị theo pháp luật.

Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua những đại biểu do mình bầu ra. Đề cao tiêu chuẩn chất lượng của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để người ''đại điện cho dân'' có đủ trí tuệ phẩm chất, năng lực, thực sự có khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Hoàn thiện những quy định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mặt khác mở rộng và thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho nhân dân trực tiếp tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyyết định những vấn đề lớn, quan trọng và những vấn đề kinh tế, tài chính liên quan đến lợi ích của đông đảo nhân dân.

Nhà nước ta là Nhà nước vì dân, chăm lo cho con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia.

Nhà nước ta là Nhà nước của dân. Nhân dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình từ thấp đến cao. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, gắn liền quyền hạn với trách nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ công dân. Nhân dân có quyền làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân là tuân theo pháp luật Nhà nước, tuân theo kỷ cương lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp, nộp thuế đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung, hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể đều hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật. Không một tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Dân chủ bao giờ cũng đi liền với pháp chế, kỷ luật, kỷ cương Kiên quyết đấu tranh, phê phán những hành vi thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật, tự do tuỳ tiện. Nghiêm trị những hoạt động phá hoại, gây rối, thù địch. Kết hợp biện pháp hành chính với biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ nội bộ. Dân chủ nội bộ trong Đảng và chính quyền để phát huy được dân chủ trong xã hội.

2.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ ta. Tiêu chuẩn chung của cán bộ trong thời kỳ mới là:

Phải có tinh thần yêu nước sâu sắc tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

Có trình độ, hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các tiêu chuẩn trên có quan hệ mật thiết với nhau. Đảng chủ trương hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ, công chức, coi trọng cả năng lực và đạo đức nhưng lấy đức là gốc. Bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực trong thi tuyển tạo cơ hội cho những người có đủ điều kiện được tuyển dụng làm cán bộ, công chức Nhà nước. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về đường lối, chính sách, kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội.

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước theo đúng chức danh, tiêu chuẩn; thực hiện tinh giảm biên chế. Định kỳ kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém và thoái hóa. Tăng cường cán bộ cho cơ sở; có chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

2.2.6. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng 
Hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết sức quan tâm đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân.

Phương châm chỉ đạo là tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính.

Kết hợp những biện pháp cấp bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục sơ hở, xử lý nghiêm, kịp thời mọi vi phạm, tội phạm, huy động và phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và loại trừ tệ tham nhũng.

 Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn với đấu tranh chống buôn lậu, lãng phí, quan liêu; tập trung vào các hành vi lợi dụng chức quyền tham ô, làm thất thóat tài sản Nhà nước, nhận hội lộ.

Tăng cường tổ chức, lãnh đạo và huy động lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của các cấp bộ Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng và toàn xã hội. Tất cả mọi lực lượng đó có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, phát hiện, tố cáo, lên án những kẻ tham nhũng.

Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, nâng cao đời sống người hưởng lương, chống đặc quyền đặc lợi. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức về chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng. Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm những điều cấm đối với cán bộ đảng viên. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà Nước kê khai tài sản của cá nhân và gia đình mình (nhà đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cổ phiếu…).

Kịp thời kiểm tra và kết luận, có biện pháp xử lý cán bộ, công chức có tài sản bất minh. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật, theo điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào lợi dụng chức quyền để tham nhũng. Xem xét trách nhiệm hình sự hoặc có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở những nơi xảy ra những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Có những biện pháp cụ thể bảo vệ và khen thưởng những người kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Mỗi cấp bộ Đảng, chính quyền và mỗi cán bộ công chức cần nhận thức sâu sắc và toàn diện những nội dung đã nêu trên, liên hệ thực trạng ở địa phương, ở các cấp, ngành mình, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế góp phần làm trong sạch đội ngũ, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ thực tiễn việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương mình.

2. Phân tích, làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự giống nhau và khác nhau giữa nó với nhà nước pháp quyền nói chung.

3. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ những giải pháp cần thiết để xây dựng chính quyền địa phương.

4. Phân tích nguyên nhân của nạn tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống? 
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MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. 

- Phân tích đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân và phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
- Nhận thức đúng về vai trò của giai cấp công nhân và Công đoàn trong quá trình hoạt động thực tiễn.

NỘI DUNG

1. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam 

1.1.1. Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam 

Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp đã đưa lại hệ quả ngoài ý muốn của chúng. Đó là sự trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân Việt Nam. Ra đời sớm ngày trong thời kỳ khai thác thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914), đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân Việt Nam có số lượng khoảng 10 vạn người.


Sau chiến tranh Thế giới thứ nhất giai cấp công nhân Việt Nam phát triển khá nhanh. Tính đến năm 1929 lên tới 22 vạn người, phần lớn sống áp trung ở các trung tâm kinh tế quan trọng của Pháp là các vùng mỏ, đồn điền cao su, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn, Chợ Lớn,…


Đa số công nhân Việt Nam xuất thân từ nông dân, số ít từ thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ,… Dưới chế độ thực dân phong kiến, công nhân Việt Nam vừa là nô lệ làm thuê, vừa là người dân mất nước, cuộc sống rất cực khổ.


Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc. Giai cấp tư sản Việt Nam bị thực dân và tư sản Pháp chèn ép. Điều đó làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm có ảnh hưởng rộng lớn trong dân tộc. Trong một nước thuộc địa nửa phong kiến, bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm có ý thức dân tộc và ý thức giai cấp. Ngay khi nới ra đời, công nhân đã tham gia cùng các phong trào yêu nước Việt Nam đấu tranh chống Pháp.


Sinh trưởng trong một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, hầu hết xuất thân từ nông dân, giai cấp công nhân Việt Nam có quan hệ tự nhiên, gắn bó với nông dân và nhân dân lao động, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây là cơ sơ vững chắc cho sự đoàn kết toàn dân tộc.


Từ năm 1919 đến năm 1925, giai cấp công nhân Việt Nam phát triển nhanh hơn về số lượng. Bãi công của công nhân đã liên tiếp nổ ra ở Nam Định, Hà Nội, các đồn điền miền Đông Nam Bộ... Mộc đánh dấu bước tiến của phong trào công nhân Việt Nam từ cuộc bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son (8 - 1925) và đồng chí Tôn Đức Thắng lãnh đạo thắng lợi. Hoạt động tích cực của Hội Việt Nam cách cách mạng thanh niên đã đưa phong trào công nhân Việt Nam đi vào thời kỳ đấu tranh tự giác.


Đến năm 1926, cùng với sự lớn manh cả về số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt là phong trào ''vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách cách mạng thanh niên phát triển mạnh mẽ từ năm 1928 làm cho các tổ chức công hội hình thành. Chủ nghĩa Mác - Lênin đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam dẫn tới ba tổ chức cộng sản đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam lần lượt ra đời.


Sự phát triển của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng (6 - 1929), An Nam Cộng sản đảng (8 - 1929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9 - 1929) và đặc biệt là sự ra đòi Đảng Cộng sản Việt Nam (2 - 1930) đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nó khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng 


Gần tám thập kỷ qua, giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng với toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại, tạo ra những thay đổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và thắng lợi trong công cuộc đối mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

1.1.2. Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam


Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp''.


Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất vì họ đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ, có trình độ xã hội hóa cao. Vì gắn với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sống tập trung ở đô thị và tiếp cận với điều kiện làm việc công nghiệp nên giai cấp công nhân có ý thức kỷ luật cao, có sự đoàn kết chặt chẽ và tinh thần cách mạng triệt để. Giai cấp công nhân còn là lực lượng quốc tế nên nó mang trong mình bản chất quốc tế.


Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, họ bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản; họ có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân; sớm kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường của dân tộc. Khi họ vừa ra đời là đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Điều đó làm cho đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết, không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội quốc tế II.


Những đặc điểm và hoàn cảnh ra đời đã nêu làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập, tư giác trong cả nước và nhanh chóng duy nhất nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. “Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam''.


Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.


Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dưng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

1.2. Những truyền thống tốt đẹp và thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

1.2.l. Những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam


Ngoài truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như yêu nước, đoàn kết nhân nghĩa, tự lực, tự cường, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, giai cấp công nhân Việt Nam còn có các truyền thống tiêu biểu sau:


- Giai cấp công nhân Việt Nam là trọng tâm đoàn kết của toàn dân tộc. Trong mọi biến cố của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay giai cấp công nhân Việt Nam luôn đứng ở vị trí tiên phong, là trung tâm đoàn kết, với nông dân và các tầng lớp lao động khác. Giai cấp công nhân Việt Nam là người đại biểu trung thành lợi ích của toàn thể dân tộc. Lợi ích của giai cấp công nhân cũng chính và lợi ích của giai cấp nông dân, trí thức và của cả dân tộc. Mục tiêu chung là xây dựng Việt Nam độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chính là điểm tương đồng làm cho giai cấp công nhân đoàn kết toàn dân, “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.


- Giai cấp công nhân Việt Nam là trung tâm đoàn kết dân tộc. Trong mọi biến cố của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay, giai cấp công nhân Việt Nam luôn đứng ở vị trí tiên phong, là trung tâm đoàn kết với nông dân và các tầng lớp lao động khác. Giai cấp công nhân Việt Nam là người đại biểu trung thành lợi ích của toàn thể dân tộc. Lợi ích của giai cấp công nhân cũng chính là lợi ích của giai cấp nông dân, trí thức và của cả dân tộc. Mục tiêu chung là xây dựng Việt Nam độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chính là điểm tương đồng là cho giai cấp công nhân đoàn kết toàn dân, “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. 

- Giai cấp công nhân Việt Nam sớm giành được và giữ ai trò lãnh đạo duy nhất của mình đối với cách mạng. Đầu thế kỷ XIX, giai cấp đại chủ phong kiến Việt Nam đã trở nên bảo thủ, lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu mới của lịch sử. Giai cấp nông dân tuy đông đảo, có tinh thần độc lập rất cao, nhưng lao đông thủ công, phân tán nên không đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, họ không có hệ tư tưởng độc lập. Giai cấp tư sản dân tộc và các tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam yếu kém về kinh tế và chính trị, không đứng vững qua những thử thách của lịch sử.

- Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, giai cấp công nhân Việt Nam có lý luận tiên tiến dẫn đường, có lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, có tổ chức chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng nên sớm nắm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng. Từ khi có Đảng, quyền lãnh đạo duy nhất của giai cấp công nhân Việt Nam đã được thử thách và ngày càng khẳng định. Ngày nay, chúng ta kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng nhưng luôn luôn mở rộng dân chủ trong toàn xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam vẫn duy nhất lãnh đạo và đi tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Truyền thống giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan của lịch sử Việt Nam. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng khác đã liên tiếp nổ ra nhưng tất cả đều thất bại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân với phong trào yêu nước Việt Nam. Chính vì vậy, Đảng xác định sớm và kiên trì con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhờ gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, cách mạng nước ta đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách và liên tục giành thắng lợi. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo còn đường xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng và trách nhiệm trước dân tộc về sự lựa chọn đó. 

Quý trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam là niềm tự hào, là động lực lớn và trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay.

1.2.2 Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Qua hơn 20 năm đổi mới cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Công sản Việt Nam…


Giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc làm và đời sống của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện 


Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu về số 1ượng, cơ cấu và trình độ học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu nghiêm trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bô quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế; đa phần công nhân từ nông dân, chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống. Một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; sự hiểu biết về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế.


Nhìn tổng quát, lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn bức xúc.


Tình hình trên bắt nguồn từ các nguyên nhân: Quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đã mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong sự phát triển của giai cấp công nhân; tuy nhiên những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống và tư tưởng. tình cảm của công nhân. Đảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân; nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân; nhưng những chính sách, pháp luật này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Bản thân giai cấp công nhân đã có nhiều nỗ lực vươn lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đóng góp tích cực vào tạo việc làm và thu nhập cho công nhân; nhưng không ít trường hợp còn vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động.

1.3. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân

1.3.1. Quan điểm chỉ đạo


Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn bó hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tất ca các giai cấp, các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước, đồng thời tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân trên toàn thế giới.


Chiến 1ược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh thì phải đoàn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đán mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời số vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bác của giai cấp công nhân. 

Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình đội mọi mặt cho công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân.


Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sự dụng lao động, trong đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Xây dựng giai cấp công nhân phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong giai cấp công nhân vững mạnh.

1.3.2. Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020


Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói chung, trong các doanh nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.


Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, ngày càng được tri thức hóa: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.


Trước mắt, hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ…). Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp.


Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành công nghiệp mới. Tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo; chú trọng đào tạo nghề cho công nhân từ nông dân và nữ công nhân.


Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, nhất là công nhân trẻ. Tăng tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Tăng số lượng và chất lượng cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp; sớm thành lập tổ chức cơ sở đảng ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế.

1.3.3. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.


Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân, để nước ta có một đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Trước mắt, cần tập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng một số chính sách lớn như: chính sách hướng nghiệp ở cấp học phổ thông để giúp cho thanh niên, học sinh định hướng đúng đắn việc chọn nghề và hiểu rõ được ý nghĩa của việc gia nhập đội ngũ công nhân; tạo điều kiện phát triển đội ngũ công nhân từ có trình độ cao, chuyển một bộ phận lớn nông dân thành công nhân.


Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển day nghề một cách đồng bộ, đổi mới hệ thống dạy nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo sự cân đối ngày trong giáo dục - đào tạo, giữa hệ thống giáo dục - đào tạo với phát triển kinh tế, giữa đào tạo và sử dụng, đáp ứng có hiệu qủa nguồn lao động có chất lượng cao cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề. Làm tốt công tác dự báo nhu cầu lao động theo ngành nghề, cấp trình độ. 


Ban hành chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với hoạt động đào tạo nghề, thu hút mạnh hơn các thành phần kinh tế, tích cực tham gia vào lĩnh vực đào tạo nghề, bao gồm cả ở trình độ cao. Từng bước thực hiện đổi mới chi ngân sách cho dạy nghề theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu đối với các cơ sở dạy nghề của các thành phần kinh tế, đồng thời thực hiện tốt hơn cơ chế kiểm định, đánh giá chất lượng dạy nghề.


Bổ sung, sửa đổi, xây dựng chính sách đào tạo, đào tạo lại công nhân; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ. Xây dựng, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nghề, gắn đào tạo lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành, gắn đào tạo nghề với giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về giai cấp công nhân và với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong và công nghiệp, kỷ luật lao động. Đưa vào chương trình đào tạo nghề nội dung học tập pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật doanh nghiệp,...


Điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề gắn với các ngành, các chương trình, dự án lớn, các vùng kinh tế trọng điểm. Ngân sách nhà nước đầu tư tập trung vào dạy nghề cho lao động nông thôn, các vùng miền núi, dân tộc thiểu số và những ngành nghề đặc thù mà các đơn vị ngoại công lập không đầu tư; Nhà nước làm nòng cốt đồng thời có chính sách để thu hút các thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng trường chuẩn, theo chương trình chuẩn, để đào tạo công nhân có trình độ cao cho một số ngành kinh tế mũi nhọn, yêu cầu kỹ thuật, công nghề hiện đại. Chú trọng đào tạo đồng bộ, cả ở trong và ngoài nước, đội ngũ giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý là những công nhân có trình độ cao, để đáp ứng yêu cầu nhân lực của nền kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp mới, hiện đại. Củng cố và mở rộng các trường đào tạo giáo viên dạy nghề tạo khu vực và trên phạm vi cả nước.


Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hàng năm dành kinh phí kinh tế thíhc đáng và thời gian cho đao tạo, đào tạo lại công nhân; được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp.


Tăng cường đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có đủ điều kiện về tay nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động; quy hoạch và phát triển đa dạng các hình thức, các thành phần kinh tế tham gia đưa lao động làm việc ở nước ngoài.


Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân. Cần nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp và bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý chí vươn lên thóat khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần phấn đấu vươn lên ngang tầm thời đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế, quyết tâm chiến thắng trong cạnh tranh, tinh thần đấu tranh xây dựng, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, lương tâm nghề nghiệp,... cho công nhân.


Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân.


Nhà nước đầu tư và có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư (được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất) xây dựng và hoạt động của các nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên, câu lạc bộ công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của tổ chức đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các khu công nghiệp tập trung.


Bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thể chất cho công nhân; tập trung trước hết vào những chính sách liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức xúc đang đặt ra đề việc làm và đời sống của công nhân. 


Bổ sung, sửa đổi, xây dựng các chính sách để phát huy các nguồn lực và sách nhiệm của cả Nhà nước, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, của toàn xã hội và của công nhân trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân tương xứng với năng suất lao động và những đóng góp của công nhân. Nhà nước có chính sách đầu tư cho các tỉnh, thành phố để xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng cho công nhân.


Đề cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tính tự giác của người sử dụng lao động và của công nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Nhà nước, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp; có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm.

Trước mắt, tập trung bổ sung, xây dựng một số chính sách lớn như: Bổ sung, sửa đổi để bảo đảo thực hiện nghiêm các quy định về ký hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 


Bổ sung, sửa đổi, nâng cao tính khả thi của các chính sách, pháp luật để cải thiện điều kiện lao động, bảo hộ lao động, phòng chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng cường chăm sóc sức khỏe công nhân, nhất là đối với công nhân nữ, những công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế nhất là ở những nơi có đông công nhân.


Nghiên cứu ban hành Luật Tiền lương tối thiểu, nâng lương tối thiểu đối với khu vực sản xuất kinh doanh; quy định các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương để người lao động và người sử dụng lao động có cơ sở xác định tiền lương hợp lý đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của Nhà nước để đảm bảo quyền lợi của người lao động; nâng cao năng lực quản lý lao động, tổ chức tiền lương, nhất là công tác định mức lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện tất các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội khác. Bổ sung hoàn thiện thêm chính sách cho nghỉ hưu sớm đối với công nhân một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.


Ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là tại có khu công nghiệp trên cơ sở quy hoạch của Nhà nước. Quy định phát triển khu công nghiệp phải đi liền với phát triển khu đô thị mới và các công trình phúc lợi công cộng, trong đó có khu nhà ở cho công nhân. Có chính sách về nhà ở cho công nhân thuê hoặc mua trả dần phù hợp và thu nhập thực tế của công nhân. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng phục vụ lâu dài cho công nhân diện thu nhập thấp ; các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất.


Ban hành quy định pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường cơ chế đối thoại, thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Quy định rõ quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và công nhân trong xây dựng quan hệ lao động và công nhân trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


Có chính sách tôn vinh thích đáng những người lao động giỏi, cả lao động chân tay và lao động trí óc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội ; bổ sung chính sách về thi đua và khen thưởng trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


Sớm hoàn thiện chính sách bán cổ phần cho công nhân khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, để công nhân phát huy quyền làm chủ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cổ phần cho công nhân.


Tổ chức thực hiện tốt pháp luật lao động; đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp nữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động. Thực hiện đúng trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo luật định đối với các cuộc đình công của công nhân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động. Bổ sung các chế tài xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật lao động. Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động khi làm việc ở nước ngoài.


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị và xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân. Tăng cường sự lãnh dạo của các cấp uỷ đảng trong xây dựng giai cấp công nhân. Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác.


Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ công đoàn trẻ, cán bộ thanh niên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tất xuất thân từ công nhân. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp. Đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đảng trong các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, các trường đào tạo nghề và trong công nhân, chú trọng phát triển đảng ở những doanh nghiệp không có hoặc còn ít đảng viên để tạo nguồn thành lập tổ chức cơ sở đảng trong phần lớn các doanh nghiệp.


Có chính sách động viên về vật chất; khuyến khích về tinh thần đối với đội ngũ cán bộ đảng ở doanh nghiệp. Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm nòng cất xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.


Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các loại hình doanh nghiệp. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đã có, sớm thành lập tổ chức cơ sở tại doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó; tăng số lượng và chất lượng của các tổ chức này tại các loại hình doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông công nhân.


Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp. Đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lương hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình thức tâp hợp, vận động thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động Đoàn và Hội.


Hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo điều kiện, ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên ngôn và kỹ năng nghề nghiệp, cổ vũ và khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh niên công nhân ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp với tổ chức công đoàn bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích, tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý và bảo vệ thanh niên công nhân khi quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng bị xâm phạm.

2. CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

2.l. Sự ra đời và vai trò của công đoàn Việt Nam

2.1.1. Sự thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (28 - 7 - 1929)


Từ khi tham gia Đảng Xã hội Pháp (1918). Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận cần phải các tổ chức công đoàn ở các nước thuộc địa. Khi về Trung Quốc hoạt động tổ chức ra Hội Viêt nam cách mang thanh niên (6-1925), Người đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân Việt Nam. Sau đó, tại nhiều trung tâm công nghiệp, khu mỏ, các chi bộ Thanh niên đã thành lợp ra các tổ chức công hội. Cuộc bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son (8-1925) thắng lợi. Các sự kiện đó đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.


Đến năm 1929, hoạt động tích cực của ba tổ chức công sản đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển. Tổ chức công hội phát triển mạnh mẽ ở ba miền, nhất là ở miền Bắc đã hình thành hệ thống công hội từ cơ sở đến các tỉnh, thành phố.


Trước tình hình đó, Đông Dương Cộng sản Đảng đã ra quyết định triệu tập Đại hội để thành lập Công hội đỏ ở Bắc Kỳ. Ngày 28 tháng 07 năm 1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội đã họp thành lập Tổng Công hội đỏ, thông qua chương trình, Điều lệ, bầu ra Ban chấp hành lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu, ra Báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ (số đầu tiên ra ngày 14 - 8 - 1929).


Đại hội thành lập Tổng Công hội đó có ý nghĩa làịch sử to lớn, đáp ứng yêu cầu bức thiết cả về lý luận và thực tiễn và đánh đấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạnh lãnh đạo.


Được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Tổng Công hội đỏ, nay là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã vận động quần chúng đấu tranh góp phần cùng dân tộc giành thắng lợi cách mạng tháng Tâm 194, thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giữ nước và giải phóng dân tộc và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

2.1.2. Vai trò và tính chất của công đoàn Việt Nam

 
- Công đoàn là tổ chức chínhtrị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam.


Công đoàn Việt Namlà một thành viên quan trọng trong hệ thống chính trị, là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động, trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân, viên chức và lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là sợi dây nối liền giữa đảng với quần chúng.


Công đoàn phải tổ chức thường xuyên cho quần chúng góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng, tuyên truyền, phổ biến và tố chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đến với đoàn viên công đoàn, nắm vững tâm tư, nguyện vọng. những bức xúc của quần chúng công nhân viên chức, lao động để phản ánh với Đảng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân.


Công đoàn Việt Nam là người công tác đắc lực của Nhà nước được Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.


Công đoàn là trường học kinh tế, trường học quản lý, trường học giáo giáo dục chủ nghĩa xã hội: Là nơi vận động công nhân, viên chức và lao động tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh. Là người đại diện, người tổ chức cho công nhân, viên chức lao động trực tiếp tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp và quản lý xã hội. Là nơi giáo dục phẩm chất cách mạng, thế giới quan khoa học sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có lối sống văn hóa, hướng thiện, có sức khỏe…


- Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng quan trọng.

Góp phần giáo dục công nhân lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm ; xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong công nhân viên chức và lao động, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Có trách nhiệm to lớn góp phần vào củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với người lao động, phát huy cao nhất quyền là chủ đất nước của công nhân, viên chức và lao động; giữ vững mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với công nhân; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.


Góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công nông, trí thức, đi đầu trong việc thực hiện các chính sách xã hội. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, công đoàn có ba chức năng chủ yếu:


Một là, chăm lo, bảo vệ lợi ích của người lao động. Công đoàn tham gia ý kiến trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, phân phối, sử dụng quỹ phúc lợi tập thể; hướng dẫn giúp đỡ công nhân, lao động ký kết hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách và điều kiện là việc cho người lao động.


Hai là, chức năng tham gia quản lý. Công đoàn tham gia quản lý là: tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân viên chức và lao động; tham gia cùng chính quyền tìm việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; tham gia xét duyệt tiền lương, tiền thưởng, nhà ở; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; tham gia xây dựng các chính sách xã hội; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xã hội.


Ba là, chức năng giáo dục: Thông qua hoạt động thực tiễn công đoàn thực hiện chức năng giáo dục, giáo dục chính trị, tư tưởng để công nhân viên chức và lao động nhận thức được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xã hội; vững tin vào con đường xã hội chủ nghĩa, vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương, của cơ quan, xí nghiệp.


Công đoàn Việt Nam có tính giai cấp và tính quần chúng


Tính chất giai cấp của Công đoàn Việt Nam thể hiện ở giai cấp công nhân Việt Nam là cơ sở xã hội đề hình thành tồn tại và phát triển tổ chức công đoàn. Công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Công đoàn hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của Đảng và hoàn thành sứ mệnh lịch sứ của giai cấp công nhân Việt Nam. Tổ chức, hoạt động của công đoàn theo là nguyên tắc tập trung dân chủ.


Tính chất quần chúng của Công đoàn Việt Nam thể hiện ở Công đoàn kết nạp tất cả công nhân, viên chức và lao động vào tổ chức mình, không phân biệt nghề nghiệp, tín ngưỡng, thành phần kinh tế. Cơ quan lãnh đạo của Công đoàn Việt Nam do đoàn viên tín nhiệm bầu ra qua các kỳ đại hội, cán bộ công đoàn đều trưởng thành từ phong trào quần chúng. Nội dung hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của công nhân, viên chức và lao động và vị lợi ích của đông đảo công nhân, viên chức và lao động


Tính giai cấp và tính quần chúng của công đoàn có quan hê gắn bó mật thiết phản ánh bản chất và quyết định sự tồn tại, phát triển của Công đoàn.


Hệ thống tổ chức Công đoàn theo các cấp: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn: Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh), Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở.

Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng: Liên hệ mật thiết với quần chúng; đảm bảo tính tự nguyện của của quần chúng. Phương pháp hoạt động công đoàn chủ yếu là thuyết phục, tổ chức hoạt động; xây dựng quy chế và hoạt động công đoàn theo quy chế

2.2. Phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2.2.1. Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân


Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Nghiên cứu việc qui định cơ cấu đại diện công đoàn vào thường vụ cấp ủy ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tương vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động.


Công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa cho công nhân; tập hợp trí tuệ của công nhân để tham gia xây dựng, bổ sung, sử đổi và thực hiện chính sách, pháp luật.


Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nhiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, về trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác.


Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn để phù hợp, tương thích với các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ vị trí, chức năng, quyền và cơ chế đảm bảo để công đoàn thực hiện tốt chức năng trong thời kỳ mới. Việc thu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn và của Chính phủ; sử dụng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, sinh họat văn hóa, thi đua, khen thưởng, phúc lợi xã hội và các hoạt động khác của công nhân tại chính doanh nghiệp đó, kể cả việc trả lương hoặc phụ cấp lương cho cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp.


Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ nòng cốt. Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường Cao đẳng và Đại học. Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên thế giới.

2.2.2. Đổi mới và mạnh mẽ tổ chức, nội dung uà phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp


Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Loa động Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp. Sớm bổ sung cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đòan cơ sở.


Trong bối cảnh mối của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mỗi người công nhân và lao động không ngừng nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình đọ học vấn và nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu thực hiện sứ mệnh xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích những đặc điểm nổi bật và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay?

2. Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm cần tập trung vào những điểm gì?

3. Quan điểm và mục tiêu xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ thực hiện nội dung đó ở đơn vị mình.

4. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ thực hiện nội dung đó ở ngành hoặc đơn vị mình.

5. Phân tích vai trò, tính chất và chức năng của tổ chưc Công đoàn. Phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ phương hướng phát triển Công đoàn ở ngành hoặc đơn vị mình. 
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin

1. Tiền đề kinh tế- xã hội cho sự ra đời và phát triển của triết học Mác?
a) Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. 

b) Sự xuất hiện của giai cấp vô sản với tính cách là một lực lượng chính trị độc lập. 

c) Sự phát triển các phong trào vô sản. 

d) Cả ba hoàn cảnh trên. 

2. Tiền đề lý luận cho sự ra đời triết học Mác?
a) Triết học cổ điển Đức; Kinh tế chính trị Anh; Chủ nghĩa xã hội Không tưởng Pháp. 

b) Phong trào khai sáng Pháp; Cơ học cổ điển I. Niu-tơn; lý luận về chủ nghĩa vô chính phủ của Pru-đông. 

c) Thuyết tương đối; Phân tâm học; Lôgíc học của Hê-ghen. 

d) Thuyết tiến hóa; Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào. 

3. Nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác là?
a) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

b) Kinh tế chính trị cổ điển Anh

c) Triết học cổ điển Đức

d) Khoa học tự nhiên thế kỷ XIX-XX

4. Tiền đề khoa học tự nhiên cho sự ra đời triết học Mác?
a) Lý thuyết điện từ; Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Di truyền học. 

b) Cơ học cổ điển; Thuyết tương đối; thuyết tinh vân vũ trụ. 

c) Hình học phi Ơ-clít; nguyên tử luận; thuyết tương đối. 

d) Thuyết tiến hóa; Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào. 
5. C. Mác và Ph. Ăng-ghen bắt đầu cộng tác và nhất trí về tư tưởng với nhau vào thời điểm nào?

a) 8/1848

b) 4/1844

c) 8/1844

d) 4/1848

6. Qua nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã phát triển chủ nghĩa xã hội không tưởng thành lý luận gì?

a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

b) Phép biện chứng duy vật

c) Chủ nghĩa duy vật lịch sử

d) Chủ nghĩa xã hội khoa học

7. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm:

a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

b) Thế giới quan; Nhân sinh quan; Phương pháp luận. 

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức

d) Triết học Mác-Lênin; kinh tế-chính trị Mác-Lênin; chủ nghĩa xã hội khoa học. 

8. Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác?
a) Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844. 

b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

c) Hệ tư tưởng Đức. 

d) Gia đình thần thánh. 

9. Đâu là thực chất cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăng ghen thực hiện?
a) Khắc phục sự tách rời giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong các hệ thống triết học cũ. Sáng tạo ra một hệ thống triết học mới hoàn toàn về chất đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

b) Sự sáng tạo ra hệ thống triết học duy vật lịch sử là bước ngoặc cách mạng quan trọng nhất trong sự hoàn thiện tư tưởng triết học duy vật của nhân loại. 

c) Lần đầu tiên trong lịch sử có một hệ thống triết học bảo đãm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. triết hoc Mác là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân, gắn bó chặc chẽ với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và Đảng cách mạng của nó. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

10. Lý luận nào của C. Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học triết học?
a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

b) Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng. 

c) Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế. 

d) Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

11. Khi bàn về vị trí và vai trò của triết học trong hệ thống tri thức chung, C. Mác đã có một phát biểu một luận điểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó là gì?
a) Hạnh phúc là đấu tranh. 

b) Đấu tranh giai cấp là động lực của lịch sử. 

c) Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. 

d) Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa cách mối quan hệ xã hội. 

12. Vai trò của lý luận hình thái kinh tế-xã hội; lý luận về đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội của chủ nghĩa Mác là gì? 

a) Đem lại cơ sở khoa học cho việc nhận thức về các quy luật của xã hội và hoạt động tự giác của giai cấp công nhân và những người cách mạng trên thế giới. 

b) Đóng góp vào kho tàng lý luận của nhân loại. 

c) Làm hoàn thiện các nội dung lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 

13. Học thuyết giá trị thặng dư của Mác đã chỉ ra điều gì? 

a) Quy luật vận động kinh tế cơ bản của xã hội tư bản. 

b) Thấy rõ bản chất của giai cấp tư sản và xã hội tư bản. 

c) Vai trò địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản thông sự phát triển của nhân loại. 

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

14. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin?

a) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

b) Cách mạng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

c) Lý luận về quá trình xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

15. Ngoài sáng tạo ra học thuyết lý luận, C. Mác, Ph. Ăng-ghen đã có những đóng góp cơ bản gì đối với phong trào công nhân quốc tế? 

a) Tích cực hoạt động và là lãnh tụ trong phong trào công nhân, sáng lập ra tổ chức Quốc tế cộng sản I và II. 

b) Đánh giá những thành tựu của các phong trào công nhân quốc tế. 

c) Lược sử các giai đoạn của phong trào công nhân quốc tế. 

d) Tuyên truyền học thuyết của mình cho phong trào công nhân quốc tế. 

16. Những cống hiến của V. I. Lênin đối với chủ nghĩa Mác?
a) Phê phán, khắc phục và chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa duy tâm vật lý học, bệnh ấu trĩ tả khuynh trong triết học, chủ nghĩa giáo điều…

b) Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga. 

c) Bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản, chính sách kinh tế mới…

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

17. Quan điểm của Lênin về đặc điểm của cách mạng vô sản trong đế quốc chủ nghĩa? 

a) Cách mạng vô sản chỉ có thể nổ ra và thắng lợi ở nước Nga. 

b) Cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi trong phạm vi toàn thế giới. 

c) Cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 

d) Cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước, thậm chí một nước, nơi yếu nhất trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 

18. “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” là phát biểu của ai?

a) C. Mác. 

b) Ph. Ăngghen. 

c) V. I. Lênin. 

d) Hồ Chí Minh. 

19. Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào?
a) Qui luật về kinh tế thị trường XHCN. 

b) Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa. 

c) Qui luật về cạnh tranh quốc tế. 

d) Cả ba đáp án trên

20. V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở hoc thuyết nào?
a) Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

b) Lý thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

c) Học thuyết về nhà nước và cách mạng. 

d) Chính sách kinh tế mới (N. E. P)

21. Từ năm 1924 đến ngày nay chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết lý luận có vai trò như thế nào đối với quá trình hoạt động của Đảng cộng sản trên thế giới trong đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội?

a) Nền tảng hệ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. 

b) Lãnh đạo cách mạng thành công. 

c) Xây dựng hệ thống chính sách chủ trương để quản lý xã hội. 

d) Đóng góp vào hệ thống các văn bản lý luận cho nghiên cứu. 

22. Tại sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất tiến bộ và nhân văn?

a) Học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu và con đường, lực lượng, phương pháp để đạt mục tiêu là giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

b) Đưa con người và tất cả dân tộc trên toàn thế giới phát triển toàn diện, bình đẳng, ấm no, tự do và hạnh phúc. 

c) Phù hợp với khát vọng tự nhiên của con người, đem lại hạnh phúc cho cộng đồng tất cả mọi người. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

23. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất cho thấy sự hùng mạnh về chính trị và quân sự của Liên Xô trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế giai đoạn 1930 - 1945?

a) Tham gia vào tổ chức Liên hợp quốc. 

b) Liên Xô giữ vai trò quyết định đánh thắng chủ nghĩa Phát xít trong chiến tranh thế giới II (1939 - 1945). 

c) Góp phần hình thành phong trào không liên kết. 

d) Giúp các nước thuộc địa giành độc lập. 

24. Những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô?

a) Về quan niệm giản đơn, phiến diện về mô hình chủ nghĩa xã hội; việc định ra bước đi và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

b) Tệ quan liêu và tình trạng mất dân chủ, xa rời quần chúng và những sai lầm trong duy trì quản lý kinh tế tập trung quan liêu, kế hoạch hoá cao độ kéo dài. 

c) Những sai lầm chậm được phát hiện, chậm được sủa chữa và khắc phục, sửa chữa không đúng nguyên tắc. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

25. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô?

a) Sự thoái hoá, biến chất của một số người lãnh đạo cấp cao nhất trong Trung ương Đảng cộng sản các nước ấy. 

b) Xa rời và phản bội những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Điều lệ Đảng cộng sản. 

c) Sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc bằng “diễn biến hoà bình”. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

26. Trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay, những nội dung nào vừa có ý nghĩa quan trọng về tư tưởng, lý luận, vừa định hướng chỉ đạo cách mạng nước ta vừa là những nội dung mà chúng ta thường có nhận thức tư tưởng lệch lạc, dễ có sai lầm trong vận dụng và tổ chức thực hiện: 

a) Những vấn đề về thế giới quan và phương pháp luận. 

b) Những vấn đề về con người và đạo đức con người. 

c) Học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về thời đại ngày nay và tiến trình cách mạng thế giới. 

d) Những vấn đề cơ bản của triết học và lý luận nhận thức. 

27. Về mặt tư tưởng, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định điều gì? 

a) Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

b) Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

c) Giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại. 

d) Ổn định chính trị xã hội, kiên quyết chống lại những âm mưu lật đổ chính quyền của những thế lực phản động quốc tế. 

28. Trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc gì? 

a) Nắm vững bản chất từng nguyên lý, không nên giáo điều, trích dẫn máy móc mà không rõ thực chất của nó. Nêu cao tinh thần độc lập sáng tạo, kịp thời để bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận mới. 

b) Phải luôn nghiên cứu, tổng kết, lấy thực tiễn đất nước, xem xét kỹ bối cảnh quốc tế để phát triển lý luận. 

c) Phải luôn đấu tranh chống lại các luận điệu và thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin của các loại kẻ thù. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

Những nguyên lý và quy luật cơ bản của

phép biện chứng duy vật 

29. Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất?
a) Lửa của Hê-ra-clít

b) Không khí của A-na-xi-men

c) Âm dương -ngũ hành của Âm dương gia. 

d) Nguyên tử của Đề-mô-crít

30. Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm gì?

a) Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên. 

b) Đồng nhất vật chất với những sự vật hiện tượng tồn tại khách quan. 

c) Đồng nhất vật chất với khối lượng. 

d) Đồng nhất vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan. 

31. Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất?
a) Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối. 

b) Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm. 

c) Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần. 

d) Cả ba quan niệm trên. 

32. V. I. Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong ……, được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a) Ý thức 


b) Cảm giác 


c) Nhận thức 


d) Tư tưởng

33. Thuộc tính đặc trưng nhất của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?
a) Là một phạm trù triết học;

b) Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác;

c) Là toàn bộ thế giới hiện thực;

d) Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác. 

34. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình ở đâu và thông qua gì?
a) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại ở mọi nơi và thông qua sự nhận thức của con người. 

b) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong vũ trụ và tồn tại thông qua lực trong tự nhiên. 

c) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong không gian và thời gian và thông qua sự vận động mà biểu hiện sự tồn tại của mình. 

d) Vật chất chỉ là phạm trù triết học. 

35. Tính chất của vận động theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Vận động là sự tự thân vận động. Vận động không thể bị mất đi và cũng không do ai sáng tạo ra. Sự vận động của vật chất được bảo toàn về lượng lẫn về chất

b) Vận động là sự biến đổi do một tác động nào đó. Khi không còn tác động sự vận động cũng chấm dứt. 

c) Là sự dịch chuyển vị trí trong không gian và thời gian do một lực hoặc một động năng tác động, sự vận động bao giờ cũng có vận tốc và gia tốc

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

36. Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người?
a) Cơ học 


b) Lý học


c) Xã hội


d) Hóa học

37. Mọi dạng cụ thể của vật chất đều tồn tại ở một vị trí nhất định, có một quảng tính (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) nhất định và tồn tại trong các mối tương quan nhất định (trước hay sau, trên hay dưới, bên phải hay bên trái, v. v…) với những dạng vật chất khác. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là gì? 

a) Mối liên hệ

b) Không gian. 
c) Thời gian

d) Vận động

38. Sự tồn tại của sự vật được thể hiện ở quá trình biến đổi: nhanh hay chậm, kế tiếp và chuyển hoá, v. v.. . Những quá trình ấy được gọi là gì?

a) Thời gian. 
b) Không gian

c) Quảng tính

d) Vận động

39. Theo Ph. Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở?

a) Tính vật chất. 



b) Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;

c) Tính khách quan;



d) Tính hiện thực. 

40. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ý thức là thuộc tính của dạng vật chất nào?

a) Dạng vật chất đặc biệt của vật chất do tạo hóa ban tặng cho con người. 

b) Tất cả các dạng tồn tại vật chất. 

c) Dạng vật chất có tổ chức cao đó là bộ não con người sống

d) Dạng vật chất vô hình không xác định. 

41. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức? 
a) Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức. 

b) Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người. 

c) Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ. 

d) Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy. 

42. Nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?

a) Thực nghiệm khoa học. 

b) Thế giới khách quan, cơ chế phản ánh và hoạt động của hệ thần kinh trung ương của con người sống. 

c) Lao động và ngôn ngữ. 

d) Giáo dục con người. 

43. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức? 
a) Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo. 

b) Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội. 

c) Ý thức mang bản chất trực giác. 

d) Ý thức có bản chất là tư duy. 

44. Khái niệm nào dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy?

a) Biện chứng

b) Mối liên hệ

c) Vận động

d) Duy vật

45. Nguyên tắc nào được rút ra từ việc tìm hiểu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc đấu tranh. 

b) Nguyên tắc toàn diện. 

c) Nguyên tắc khách quan. 

d) Bao gồm ba đáp án trên

46. Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a) Sự phát triển do thượng đế tạo nên. 

b) Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn

c) Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp họăc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn. 

d) Bao gồm a và c. 

47. Nguyên lý về sự phát triển theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là một trường hợp đặc biệt của sự vận động. Là một quá trình vận động biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Là kết quả của một quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập bên trong các sự vật hiện tượng của thế giới hiện thực khách quan. 

b) Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co co phức tạp không có mâu thuẫn

c) Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung. 

d) Bao gồm cả ba quan điểm trên. 

48. Bài học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất trong việc tìm hiểu nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc nghiên cứu có trọng tâm. 

b) Quan điểm toàn diện. 

c) Quan điểm phát triển. 

d) Nguyên tắc khách quan. 

49. Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp: “Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính chung không những có …… nhất định, mà còn được lặp đi lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác” 
a) Tên gọi

b) Chức năng. 

c) Ở một kết cấu vật chất

d) Hình thức. 

50. Vì sao cái riêng lại phong phú, đa dạng hơn cái chung?

a) Vì cái riêng tồn tại nhiều vẻ

b) Vì cái riêng tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng riêng lẻ khác. 

c) Vì trong cái riêng ngoài cái chung ra nó còn tồn tại cái đơn nhất. 

d) Vì do quan niệm đa dạng của con người. 

51. Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp: “Tất nhiên là cái do những …bên trong của kết cấu vật chất nhất định và trong những điều kiện nhất định nó phải xảy ra như thế này chứ không thể như thế khác được” 
a) Yếu tố cơ bản. 

b) Nhân tố cơ bản. 

c) Nguyên nhân cơ bản. 

d) Điều kiện cơ bản. 

52. Định nghĩa phạm trù nội dung theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. 

b) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính là cho sự vất là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Nội dung là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó. 

53. Phạm trù nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật? 

a) Thống nhất

b) Bản chất. 

c) Nội dung. 

d) Chất. 

54. Theo triết học Mác-Lênin phạm trù nào dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng? 
a) Cơ hội

b) Khả năng 

c) Tiềm năng

d) Tưởng tượng. 

55. Quy luật nào vạch ra phương thức của sự vận động, phát triển?

a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

c) Quy luật phủ định của phủ định

d) Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 

56. Phạm trù “chất” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin:
a) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo thành nên sự vật.. 

b) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật nó là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Chất là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố tạo thành sự vật. 

57.  Điền vào chỗ trống cụm từ sao cho phù hợp: “Lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ……vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật” 
a) Thuộc tính. 

b) Tính qui định khách quan. 

c) Mối quan hệ. 

d) Tên gọi. 

58. Phạm trù nào của triết học Mác-Lênin dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật?
a) Độ. 

b) Điểm nút. 

c) Đứng im. 

d) Phát triển. 

59. Phạm trù “bước nhảy” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

b) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

c) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về lượng của sự vật. 

d) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật gây nên 

60. Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn khi tìm hiểu quy luật lượng - chất:
a) Ta phải từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật. 

b) Bằng hoạt động có ý thức nắm bắt được quy luật khách quan mà ta có thể rút ngắn quá trình tích tụ về lượng để đạt kết qua mong muốn; vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy trong các tình huống lịch sử cụ thể. 

c) Muốn duy trì một trạng thái hiện thực nào đó ta cần nắm bắt được giới hạn của độ, không để sự thay đổi của lượng vượt quá ngưỡng của độ. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

61. Khái niệm thống nhất giữa các mặt đối lập theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. 

b) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập. 

c) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các sự vật, sự tồn tại của sự vật này phải dựa sự tồn tại của sự vật khác. 

d) Là sự tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải tương ứng với sự tồn tại của mặt kia. 

62. Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập. 

b) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động giữa các mặt đó. 

c) Đấu tranh là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt của các sự vật hiện tượng. 

d) Đấu tranh là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng. 

63. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a) Quy luật phủ định của phủ định;

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

c) Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

d) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

64. Phủ định biện chứng là?
a) Sự thay thế cái cũ bằng cái mới

b) Phủ định làm cho sự vật vận động thụt lùi, đi xuống, tan rã, nó không tạo điều kiện cho sự phát triển

c) Sự phủ định có kế thừa và tạo điều kiện cho phát triển

d) Tất cả các câu đều sai

65. Để phát triển nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước hiện nay, những thành tựu nào của chủ nghĩa tư bản mà ta cần phải kế thừa?

a) Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất. 

b) Phương pháp áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. 

c) Phương pháp quản lý xã hội bằng luật pháp. 

d) Bao gồm ba đáp án trên

66. Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, thực tiễn là gì? 
a) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

b) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

c) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

d) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

67. Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? 
a) Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận. 

b) Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính. 

c) Cảm giác, tri giác, biểu tượng. 

d) Cảm giác, tình cảm, tri giác. 

68. Quan niệm của triết học Mác- Lênin về hình thức tư duy phán đoán?

a) Phán đoán là một hình thức của tư duy liên kết các khái niệm lại với nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó của đối tượng

b) Phán đoán là cách thức dùng để dự đoán ra một đặc điểm, một thuộc tính của đối tượng nhận thức mà các cơ quan cảm giác khộng thể biết được

c) Phán đoán là biện pháp đặc biệt để khẳng định hoặc phủ định những đặc điểm, những thuộc tính nào đó của đối tượng

d) Cả ba đáp án trên

69. Mệnh đề nào dưới đây là một phán đoán?

a) Loài người sẽ tìm ra được cách duy trì sự sống ngoài vũ trụ. 

b) Sẽ có sự sống ngoài trái đất. 

c) Loài người sẽ tìm được sự sống ngoài vũ trụ. 

d) Trái đất là một hành tinh duy nhất trong thái dương hệ có sự sống. 

70. Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, hình thức tư duy suy luận là gì? 
a) Là những lập luận được suy ra từ sự quan sát thực tế. 

b) Là hình thức của tư duy liên kết các phán đoán lại với nhau để rút ra một phán đoán mới. 

c) Là những suy đoán dựa trên một hiện tượng nào đó. 

d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 

71. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, tính cụ thể của chân lý là gì?

a) Sự đúng đắn của chân lý là cụ thể

b) Sự phản ánh chân thực về một đối tượng hiện thực khách quan cụ thể. 

c) Là đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể. 
d) Cả ba đều đúng
Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội 

72. Phạm trù dùng để chỉ “cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người” là: 
a) Lao động sản xuất. 

b) Phương thức sản xuất. 

c) Hình thức sản xuất. 

d) Kế hoạch sản xuất. 

73. Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất thì yếu tố nào là cơ bản nhất, quan trọng nhất?

a) Công cụ lao động. 

b) Người lao động. 

c) Khoa học công nghệ. 

d) Đối tượng lao động. 

74. Thước đo trình độ phát triển của LLSX là:

a) Năng suất lao động. 

b) Khoa học. 

c) Nhận thức. 

d) Công cụ lao động. 

75. Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, trong lực lượng sản xuất thì công cụ lao động là yếu tố có vai trò như thế nào?

a) Quan trọng nhất. 

b) Chủ yếu nhất. 

c) Cách mạng nhất. 

d) Ưu việt nhất. 

76. Trong thời đại ngày nay nhân tố nào khi trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thì nó sẽ có một vai trò ngày càng quan trọng?

a) Nhà nước. 

b) Chính trị. 

c) Khoa học và công nghệ hiện đại. 

d) Cả ba đap án trên. 

77. Phương thức sản xuất chủ yếu của các quốc gia dân tộc ở Phương Đông thời cổ đại?

a) Cộng sản nguyên thủy. 

b) Công xã nông thôn. 

c) Phong kiến. 

d) Chiếm hữu nô lệ. 

78. Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, phương thức sản xuất có vai trò như thế nào đối với xã hội?

a) Quyết định tính chất của xã hội. 

b) Quyết định tổ chức kết cấu của xã hội. 

c) Quyết định sự chuyển hóa của xã hội qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. 

d) Bao gồm đáp án a và c. 

79. Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào?
a) Quan hệ sản xuất & kiến trú thượng tầng. 

b) Quan hệ sản xuất & cơ sở hạ tầng. 

c) Quan hệ sản xuất & lực lượng sản xuất. 

d) Bao gồm đáp án a và c. 

80. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thể hiện năng lực gì của con người?
a) Trình độ nhận thức thế giới khách quan. 

b) Trình độ lý luận chính trị xã hội. 

c) Trình độ chinh phục tự nhiên. 

d) Trình độ tự ý thức về bản thân. 
81. Khi nào quan hệ sản xuất là “hình thức phát triển” của lực lượng sản xuất?

a) Khi phương thức sản xuất chuẩn bị ra đời

b) Khi phương thức sản xuất mới ra đời

c) Khi phương thức sản xuất đã được khẳng định

d) Khi phương thức sản xuất chuẩn bị tiêu vong

82. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất?

a) Quan hệ sản xuất lạc hậu hơn lực lượng sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất được áp đặt bởi một hình thức chủ quan vượt trước lực lượng sản xuất. 

c) Quan hệ sản xuất thống nhất với lực lượng sản xuất. 

d) Cả a và b. 

83. Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất? 

a) Phương thức sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất. 

c) Lực lượng sản xuất. 

d) Tư liệu sản xuất. 

84. Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất?

a) Phương thức sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất. 

c) Lực lượng sản xuất. 

d) Tư liệu sản xuất. 

85. Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trị quyết định?

a) Quan hệ sở hữu tư​ liệu sản xuất. 

b) Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản xuất. 

c) Quan hệ phân phối sản phẩm. 

d) Quan hệ sở hữu tư​ nhân về tư​ liệu sản xuất. 

86. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ sở hạ tầng là: 

a) Toàn bộ những hệ thống vật chất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt xã hội như: đường sá, bưu chính viễn thông, điện nước, vĩa hè cây xanh, cống thoát nước.. . 

b) Toàn bộ những hệ thống bến bãi kho tàng…

c) Toàn bộ những hệ thống tiện ích công cộng như: trường học, bệnh viện, chợ, nhà sách, thư viện…. 

d) Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. 

87.  Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, kiến trúc thượng tầng là:

a) Toàn bộ những quan điểm về qui hoạch đô thị, tương ứng với các công trình đã tồn tại và được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

b) Toàn bộ những quan điểm kinh tế - chính trị, cùng với những tổ chức xã hội tương ứng như cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

c) Toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

d) Toàn bộ những lý luận chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật. 
88. Yếu tố nào của kiến trúc thượng tầng có sự tác động trở lại mạnh mẽ nhất đối với cơ sở hạ tầng?

a) Triết học và khoa học

b) Chính trị và pháp quyền thông qua quyền lực của nhà nước và hệ thống luật pháp. 

c) Đạo đức và nghệ thuật. 

d) Cả ba đáp án trên. 

89. Trong mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thì yếu tố nào giữ vai trò quyết định?

a) Cơ sở hạ tầng. 

b) Kiến trúc thượng tầng. 

c) Không có cái nào quyết định. 

d) Tác động ngang nhau. 
90.  Trong định nghĩa về Giai cấp của Lênin, đặc trưng nào giữ vai trò quyết định nhất:

a) Có địa vị khác nhau trong một hệ thống xã hội nhất định. 

b) Có mối quan hệ khác nhau trong việc sở hữu đối với tư liệu sản xuất. 

c) Có vai trò khác nhau trong việc tổ chức lao động xã hội. 

d) Khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập của cải trong xã hội. 

91.  Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp:

a) Khác nhau về nghề nghiệp

b) Sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

d) Cả ba đáp án trên

92. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có những giai cấp cơ bản nào?

a) Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, các giai cấp khác và các tầng lớp trung gian. 

b) Các giai cấp và tầng lớp trung gian. 

c) Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. 

d) Bao gồm ba đáp án trên. 
93. Trong bất kỳ xã hội nào, bên cạnh các giai cấp cơ bản cũng tồn tại một tầng lớp dân cư có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa… họ là ai?

a) Tầng lớp chính trị gia

b) Tầng lớp tu sĩ

c) Tầng lớp nghệ sĩ

d) Tầng lớp trí thức

94. Theo quan điểm của V. I. Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung nhất là?

a) Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám. 

b) Cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản, chống giai cấp tư sản. 

c) Là sự đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột với giai cấp áp bức bóc lột. 

d) Là sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô. 

95. Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng vì nó giải quyết được mâu thuẫn cơ bản nào?

a) Nó giải quyết được sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất lạc hậu, thực hiện bước quá độ từ chế độ xã hội lỗi thời sang chế độ xã hội mới cao hơn. 

b) Đấu tranh giai cấp phát triển thành cách mạng xã hội thì mọi mặt của đời sống xã hội phát triển với một nhịp độ chưa từng thấy”một ngày bằng hai mươi năm”. 

c) Đấu tranh giai cấp còn góp phần cải tạo giai cấp cách mạng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật. 

d) Cả ba đáp án trên. 

96. Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng?
a) Giai cấp bị bóc lột trong quan hệ sản xuất thống trị. 

b) Giai cấp đại diện cho quyền lợi chính trị của xã hội. 

c) Giai cấp đại diện cho quan hệ chính trị tiến bộ. 

d) Giai cấp đối lập với giai cấp thống trị, thống nhất quyền lợi với giai cấp bị trị và đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ. 

97. Khái niệm nào sau đây được dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hóa?

a) Bộ lạc. 

b) Quốc gia. 

c) Dân tộc. 

d) Bộ tộc. 

98. Điền từ còn thiếu vào chổ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - XH và………phát triển dân tộc mình. 

a) Cách thức. 

b) Mục tiêu. 

c) Con đường. 

d) Hình thức. 

99. Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

a) Ban hành hệ thống hiến pháp và pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

b) Chống tư tưởng phân biệt chủng tộc, kì thị chia rẽ dân tộc. 

c) Nâng cao trình độ dân trí, văn hoá cho đồng bào. 

d) Xoá bỏ dần sự chênh lệch về mọi mặt giữa các dân tộc do lịch sử để lại. 

100. Bản chất của tôn giáo là gì?

a) Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội. 

b) Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với XH. 

c) Là một hình thái ý thức XH nó phản ánh một cách quan đường hư ảo cái hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và XH. 

d) d. Cả a, b và c. 

101. Điền từ còn thiếu vào chổ trống: tôn giáo là một hình thái ý thức -XH phản ánh một cách hoang đường, hư ảo…………khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí. 
a) Thực tiễn. 



b) Điều kiện. 

c) Hiện thực. 

d) Cuộc sống. 

102. Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?
a) Tình yêu. 

b) Hôn nhân 1 vợ 1 chồng. 

c) Tự nguyện. 

d) Cả a, b và c. 

103. Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình?

a) Hôn nhân. 

b) Hôn nhân và huyết thống. 

c) Quần tụ trong một không gian sinh tồn. 

d) Nuôi dưỡng. 

104. Chức năng nào được coi là chức năng cơ bản và riêng có của gia đình?
a) Tái sản xuất ra con người. 

b) Tổ chức đời sống gia đình. 

c) Giáo dục gia đình. 

d) Thỏa mãn tâm sinh lý. 

105. Để thực hiện các quan hệ cơ bản nhất trong gia đình mới XHCN Ở Việt Nam cần phải tuân thủ nguyên tắc gì?
a) Đạo lý làm người. 

b) Cùng có lợi. 

c) Thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý. 

d) Bình đẳng, thương yêu và chia sẻ. 

106. Ý thức xã hội là sự phản ánh về?

a) Giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 

b) Hiện thực khách quan. 

c) Tồn tại xã hội. 

d) Hoạt động sản xuất vật chất. 

107. Mối quan hệ giữa ý thức xã hội với ý thức cá nhân là?
a) Ý thức cá nhân tồn tại độc lập và không liên hệ gì với ý thức xã hội. 

b) Ý thức xã hội là cái quyết định và tạo thành ý thức cá nhân. 

c) Ý thức xã hội là tổng số những ý thức cá nhân. 

d) Ý thức cá nhân với ý thức xã hội là mối liên hệ giữa cái riêng và cái chung. 

108. Nếu xét theo trình độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào?
a) Ý thức cá nhân, ý thức xã hội. 

b) Ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận. 

c) Hệ thống các chính sánh chủ trương của nhà nước về văn hóa tư tưởng. 

d) Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức triết học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn giáo…

109.  Những tri thức, những quan niệm của con người về tồn tại xã hội, được hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hóa, khái quát là:

a) Tri thức kinh nghiệm. 

b) Ý thức xã hội thông thường. 

c) Tâm lý xã hội. 

d) Cả ba đáp án trên. 
110. Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong xã hội có phân chia giai cấp thì hệ tư tưởng xã hội chủ đạo là do hệ tư tưởng của giai cấp nào qui định?

a) Giai cấp bị trị. 

b) Giai cấp thống trị. 

c) Tầng lớp trí thức trong xã hội đó. 

d) Cả ba đáp án trên. 

111. Hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay là?
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

b) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

c) Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

d) Chủ nghĩa Mác. 

112. Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, sự quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội được thể hiện như thế nào?
a) Tồn tại xã hội sinh ra ý thức xã hội, ý thức xã hội phù hợp với tồn tại xã hội sinh ra nó. 

b) Khi tồn tại xã hội thay đổi thì sớm muộn gì ý thức xã hội cũng thay đổi tương ứng. 

c) Trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội cũng có tính giai cấp. 

d) Cả ba biểu hiện trên. 

113. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội biểu hiện ở:

a) Ý thức xã hội thường lạc hậu hoặc có thể vượt trước tồn tại xã hội. Sự phát triển của ý thức xã hội có tính kế thừa từ những hình thái ý thức xã hội có trước trong lịch sử. 

b) Các hình thái ý thức xã hội có sự tác động qua lại lẫn nhau và có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội

c) Một số hình thái ý thức xã hội có thể tạo nên một hình thức tồn tại xã hội đặc thù trong lịch sử. 

d) Bao gồm ba đáp án trên

114. Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong thời đại ngày nay, hình thái ý thức xã hội nào có sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với các hình thái ý thức xã hội khác? 

a) Khoa học. 

b) Đạo đức và tôn giáo

c) Chính trị và pháp quyền

d) Nghệ thuật. 

Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

115. Sản xuất hàng hóa là sản xuất để:

a) Trao đổi

b) Bán

c) Để tiêu dùng cho người khác

d) Cả a, b, c đều đúng

116. Giá trị sử dụng của hàng hóa:

a) Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó

b) Tính hữu ích cho người mua

c) Cho cả người sản xuất và cho người mua

d) Các phương án trên đều đúng

117. Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?

a) Từ sản xuất

b) Từ trao đổi

c) Từ phân phối 

d) Cả a, b, c đều đúng

118. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:

a) Đại lượng cố định

b) Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

c) Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hóa

d) Cả 3 câu trên đều đúng

119. Tác dụng quy luật giá trị

a) Điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa

b) Kích thích cải tiến công nghệ

c) Phân hóa những người sản xuất thành người giàu người nghèo

d) Cả a, b, c đều đúng

120. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là:
a) Quy luật sản xuất giá trị thặng dư. 
b) Quy luật sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 
c) Quy luật giá trị. 
d) Cả b và c đều đúng. 
121. Ưu điểm của sản xuất hàng hóa so với hình thức sản xuất kiểu phường hội là:

a) Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường. 

b) Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm

c) Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

d) Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành. 

122. Sản xuất hàng hóa ra đời khi:

a) Có sự phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

b) Có sự phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

c) Có sự phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất

d) Cả 3 câu trên đều đúng

123. Giá trị sử dụng của hàng hóa:

a) Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó

b) Tính hữu ích cho người mua

c) Cho cả người sản xuất và cho người mua

d) Các phương án trên đều đúng

124. Điều kiện sức lao động trở thành hàng hoá. 

a) Có quyền sở hữu năng lực lao động của mình. 

b) Tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất. 

c) Muốn lao động để có thu nhập

d) Có quyền bán sức lao động của mình cho người khác. 

125. Đặc trưng cơ bản của giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động là gì?

a) Là nguồn gốc của giá trị thặng dư. 

b) Là quá trình lao động. 

c) Thoả mãn nhu cầu của người mua nó. 

d) Tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. 

126. Giá trị hàng hoá sức lao động:

a) Lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. 

b) Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống công nhân

c) Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống gia đình công nhân

d) Tất cả đều sai. 

127. Chọn các ý không đúng về hàng hóa sức lao động trong câu sau đây:

a) Nó tồn tại trong con người

b) Có thể mua bán nhiều lần

c) Giá trị sử dụng của nó có khả năng tạo ra giá trị mới

d) Giá trị của nó không có khả năng tạo ra giá trị mới 
128. Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hóa?

a) Người lao động được tự do về thân thể 

b) Người lao động được tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất

c) Người lao động được tự do và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải 

d) Cả 3 câu trên đều sai

129. Giá trị thặng dư là:

a) Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra

b) Giá trị của tư bản tự tăng lên

c) Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh

d) Hiệu số giữa giá trị hàng hóa với chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa

130. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối:

a) Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý

b) Kéo dài thời gian lao động tất yếu 

c) Tiết kiệm chi phí sản xuất

d) Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động tất yếu không thay đổi

131. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối:

a) Kéo dài thời gian lao động tất yếu 

b) Độ dài của ngày lao động thay đổi

c) Hạ thấp giá trị sức lao động

d) Cả 3 câu trên

132. Tư bản bất biến

a) Hình thức tồn tại là máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên nhiên vật liệu

b) Ký hiệu là C

c) Chuyển nguyên vẹn giá trị vào sản phẩm

d) Tất cả đều đúng

133. Quy luật giá trị thặng dư là:

a) Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

b) Quy luật của toàn bộ sự vận động của CNTB

c) Quy luật làm tăng mâu thuẫn cơ bản của các nhà tư bản và tăng giá trị cá biệt của hàng hóa

d) Cả 3 câu trên đều sai

134.  Nhân tố nào là cơ bản thúc đẩy CNTB ra đời nhanh chóng ?

a) Sự tác động của quy luật giá trị

b) Những phát kiến lớn về địa lý

c) Tích lũy nguyên thủy

d) Sức lao động biến thành hàng hóa

135. Tích luỹ tư bản:

a) Biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm 

b) Tích luỹ tiền cho nhà tư bản

c) Qui mô tư bản càng lớn

d) Tất cả đều sai

136. Nguồn gốc tích luỹ tư bản:

a) Giá trị thặng dư

b) Thừa kế

c) Của cải sẵn có của tư bản

d) Tài kinh doanh

137. Nguyên nhân ra đời của CNTB độc quyền là:

a) Do cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

b) Do sự can thiệp của nhà nước tư sản

c) Do sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng-khoa học-công nghệ

d) Cả a, b và c
138. Mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh

a) Làm cho cạnh tranh gay gắt hơn 

b) Thủ tiêu cạnh tranh

c) Cạnh tranh giảm đi

d) Các phương án trên đều sai

139. Xuất khẩu tư bản

a) Xuất khẩu khoa học công nghệ. 

b) Xuất khẩu lao động

c) Xuất khẩu hàng hóa

d) Đầu tư tư bản ra nước ngoài

140. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Xuất khẩu tư bản là:

a) Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

b) Cho nước ngoài vay

c) Mang hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện giá trị

d) Cả a và b

141. Mục đích của xuất khẩu tư bản là:

a) Nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao. 

b) Để giải quyết nguồn tư bản “thừa” trong nước

c) Giúp đỡ các nước nhập khẩu tư bản phát triển

d) Chiếm các nguồn lợi khác của nước nhập khẩu tư bản

142. Hình thức xuất khẩu chủ yếu của CNTB hiện nay là:

a) Xuất khẩu tư bản kết hợp xuất khẩu hàng hóa
b) Đầu tư trực tiếp kết hợp đầu tư gián tiếp
c) Đầu tư gián tiếp
d) Đầu tư trực tiếp
143. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền là:
a) Tập trung sản xuất và sự ra đời của các tổ chức độc quyền. 
b) Xuất khẩu tư bản, đầu tư ra ngước ngoài và sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền. 
c) Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc. 
d) Tất cả đều đúng. 
144. Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của:

a) Các nước giàu có

b) Của CNTB độc quyền

c) Của CNTB

d) Của CNTB tự do cạnh tranh

145. Các cường quốc đế quốc xâm chiếm thuộc địa nhằm:

a) Đảm bảo nguồn nguyên liệu

b) Khống chế thị trường

c) Thực hiện mục đích kinh tế-chính trị-quân sự

d) Cả a, b, c đều đúng

146. Chọn đáp án đúng về định nghĩa dưới đây về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:

a) Là sự kết hợp giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước. 

b) Là sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước thành cơ cấu thống nhất. 

c) Là sự củng cố và mở rộng sự thống trị của tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính. 

d) Cả a và b đều đúng. 

147. Sự xuất hiện của CNTB độc quyền nhà nước làm cho:

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản giảm đi

b) Mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản phát triển sâu sắc hơn

c) Hạn chế tác động tiêu cực của độc quyền

d) Cả a, b, c đều đúng

148. Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế kể từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời đó là:

a) Tạo ra sự biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội. 

b) Thực hiện xã hội hóa sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất. 

c) Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại. 

d) Tất cả đều đúng. 

149. Thủ phạm chính gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong thế kỷ XX là:

a) Chủ nghĩa xã hội

b) Chủ nghĩa cộng sản

c) Chủ nghĩa tư bản

d) Tất cả đều sai

150. Những hậu quả nặng nề mà chủ nghĩa tư bản đã gây ra cho nhân loại là:

a) Chiến tranh thế giới

b) Chạy đua vũ trang và ô nhiễm môi trường. 

c) Áp bức, nô dịch các dân tộc thuộc địa. 

d) Tất cả đều đúng

Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

151. Hãy điền vào chổ trống để biết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) xác định mục tiêu chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì: "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, [.. . . . ], văn minh"?

a) Tiến bộ

b) Dân chủ

c) Bình đẳng

d) Phát triển

152. Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là: 

a) Phù hợp với tiến trình lịch sử xã hội 

b) Phù hợp với quá trình lịch sử tự nhiên

c) Phù hợp với quy luật khách quan

d) Cả 3 câu trên đều đúng

153. Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là:

a) Năng suất lao động

b) Sức mạnh của luật pháp

c) Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

d) Sự điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước

154. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay cần:

a) Tăng cử​ờng sự lãnh đạo của Đảng

b) Dân chủ hoá tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

c) Xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh 

d) Tất cả đều đúng

155. Hiểu vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta như thế nào là đúng:

a) Là sự “phát triển rút ngắn” và “bỏ qua” việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Là “bỏ qua” sự phát triển lực lượng sản xuất

c) Là sự phát triển tuần tự

d) Tất cả đều đúng 
156. Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trư​ớc đó trong lịch sử

a) Thủ tiêu sự thống trị của giai cấp thống trị phản động

b) Thủ tiêu sở hữu tư​ nhân nói chung

c) Thủ tiêu chế độ tư​ hữu về tư​ liệu sản xuất

d) Thủ tiêu nhà n​ớc tư​ sản

157. Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

a) Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn tại

b) Lực lượng sản xuất chử​a phát triển

c) Năng xuất lao động thấp

d) Từ một nền sản xuất nhỏ là phổ biến quá độ lên CNXH không qua chế độ tư​ bản chủ nghĩa

158. Cuộc cách mạng xã hội thứ 2 trong lịch sử đã thực hiện bước chuyển xã hội từ:

a) Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ lên hình thái kinh tế - xã hội phong kiến. 

b) Hình thái kinh tế - xã hội phong kiến lên hình thái kinh tế -xã hội tư​ bản chủ nghĩa. 

c) Hình thái kinh tế - xã hội tư​ bản lên hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
d) Tất cả đều đúng 

159. V. I. Lênin chia hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa thành mấy giai đoạn?

a) Hai giai đoạn: CNXH và CNCS

b) Ba giai đoạn: TKQĐ, CNXH và CNCS

c) Bốn giai đoạn TKQĐ, CNXH, CNXH phát triển và CNCS

d) Tất cả đều đúng 

160. Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với:

a) Các nước bỏ qua CNTB lên CNXH

b) Các nước TBCN kém phát triển lên CNXH

c) Tất cả các nước xây dựng CNXH

d) Các nước TBCN phát triển lên CNXH

161. Thực chất của TKQĐ lên CNXH là gì?

a) Là cuộc cải biến cách mạng về kinh tế

b) Là cuộc cải biến cách mạng về chính trị 

c) Là cuộc cải biến cách mạng về tư​ tư​ởng và văn hoá

d) Tất cả đều đúng 

162. Trong TKQĐ ở nước ta, sở hữu nhà nước được thiết lập:

a) Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng, tài nguyên, các tài sản quốc gia

b) Các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế

c) Các lĩnh vực cung ứng hàng hoá, dịch vụ thông thử​ờng. 

d) Tất cả đều đúng 

163. Trong các nguyên tắc phân phối dưới đây, nguyên tắc nào là chủ yếu nhất ở nước ta hiện nay?

a) Phân phối theo lao động 

b) Phân phối theo giá trị sức lao động 

c) Phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh

d) Phân phối theo vốn hay tài sản. 

164. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư​ bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư​ bản?

a) Bỏ qua nhà nước của giai cấp tư sản. 

b) Bỏ qua cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 

c) Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thử​ợng tầng tư​ tư​ởng tư bản chủ nghĩa. 

d) Bỏ qua chế độ áp bức bóc lột của giai cấp tư​ sản

165. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào?

a) 1945

b) 1954

c) 1975

d) 1930

166. C​ương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào ?

a) Đại hội IV

b) Đại hội VI

c) Đại hội VII

d) Đại hội VIII

167. Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng không thể bỏ qua:

a) Những thành tựu văn minh mà nhân loại đạt được trong CNTB, đặc biệt là khoa học công nghệ. 

b) Những thành tựu của kinh tế thị trường

c) Những tính quy luật của sự phát triển LLSX

d) Cả a, b, c

168. Tại sao việc phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay?

a) Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại. 

b) Nâng Việt Nam lên ngang tầm với các nước trên thế giới. 

c) Đoạn tuyệt với nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. 

d) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

169. Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH?

a) V. I. Lênin

b) Đặng Tiểu Bình

c) Hồ Chí Minh

d) Phạm Văn Đồng 

170. Có mấy hình thức quá độ lên CNXH?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn

d) Cả a, b và c đều sai

171. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là bỏ qua yếu tố nào của CNTB?

a) Bỏ qua nhà nước của giai cấp tư sản

b) Bỏ qua cơ sở kinh tế của CNTB

c) Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư tưởng TBCN

d) Bỏ qua chế độ áp bức bóc lột của giai cấp tư sản

172. Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào?

a) Từ khi ĐCS ra đời và xây dựng xong CNXH. 

b) Bắt đầu từ thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản. 

c) Bắt đầu từ giai đoạn cao của xã hội cộng sản và kết thúc ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản

d) Cả 3 đều không đúng

173. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào?

a) 1945

b) 1954

c) 1975

d) 1930

174. Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng có mấy đặc trưng?

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

175. Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu?

a) ĐCSVN đã có đường lối đúng đắn

b) Do sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại

d) d. Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta

176. Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng không thể bỏ qua:

a) Những thành tựu văn minh mà nhân loại đạt được trong CNTB, đặc biệt là khoa học công nghệ

b) Những thành tựu cua kinh tế thị trường

c) Những tính quy luật của sự phát triển LLSX

d) Cả a, b, c

177. Hình thái kinh tế - xã hội CSCN bắt đầu và kết thúc khi nào?

a) Từ khi ĐCS ra đời và xây xong CNXH

b) Bắt đầu thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản

c) Bắt đầu từ giai đoạn cao của xã hội cộng sản và kết thúc ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản

d) Cả ba đều không đúng

178. Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

a) Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn tại

b) Lực lượng sản xuất chưa phát triển

c) Năng xuất lao động thấp

d) Từ một nền sản xuất nhỏ là phổ biến quá độ lên CNXH không qua chế độ tư​ bản chủ nghĩa

179. Nhiệm vụ then chốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH là?

a) xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

b) Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

c) Thiết lập từng bước quan hệ sản xuất XHCN. 

d) Thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam. 

180. Tại sao việc phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay?

a) Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp mới. 

b) Nâng Việt Nam lên ngang tầm với các nước trên thế giới. 

c) Đoạn tuyệt với nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. 

d) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

181. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam về cơ bản được hình thành từ những chủng người nào? 

a) Nam Đảo. 

b) Châu Á (Mongoloid). 

c) Nam Á. 

d) Cả a, b, c đều đúng

182. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú chủ yếu trên địa bàn nào?
a) Vùng trung du và miền núi. 

b) Vùng đồng bằng. 

c) Vùng núi cao. 

d) Hải đảo. 

183. Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

a) Là sự phân bố đan xen nhau, không một dân tộc nào có lãnh thổ riêng. 

b) Là sự cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất. 

c) Là có sự chênh lệch về trình độ phát triển KT-XH giữa các dân tộc. 

d) Là các dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú. 

184. Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính cách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?
a) Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc. 

b) Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc. 

c) Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số. 

d) Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

185. 19/4/2009 được thủ tướng chính phủ chọn là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”, mục đích là để:
a) Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam,. 

b) Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

c) Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

d) Tất cả các đáp án trên

186.  Điền vào chổ trống cụm từ thích hợp: Ngày 19/4/1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Play Ku (Gia Lai), thư Bác gửi đồng bào nêu rõ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là…, đều là…. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói có nhau. ”

a) Con rồng… Cháu tiên. 

b) Con cháu Việt Nam… Anh em ruột thịt. 

c) Đồng bào… nhân dân một nước. 

d) Người một nhà… dân một nước

187. Vị tướng thời nhà Lê khởi xướng công cuộc “Nam tiến” mở mang bờ cõi là ai?

a) Nguyễn Phúc Nguyên. 

b) Nguyễn Hoàng. 

c) Lê Danh Đức. 

d) Không có ai trong đáp án trên. 

188. Tên vị vua đầu tiên đóng đô tại đất Thăng Long, lấy Quốc hiệu là Vạn Xuân?

a) Lý Đạo Thành. 

b) Lý Công Uẩn. 

c) Lý Bí. 

d) Không có ai trong đáp án trên. 

189. Tên thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Đô Lương năm 1941:

a) Nguyễn Hồ Cung. 

b) Đỗ Hải La. 

c) Nguyễn Văn Cung. 

d) Trần Công Dậu. 
190. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là gì?

a) Quá trình cố kết cộng đồng trong sản xuất. 

b) Quá tiếp biến văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

c) Quá trình cố kết cộng đồng trong đấu tranh giữ nước. 

d) Tất cả các cơ sở trên. 
191. Cốt lõi của nền văn hóa dân tộc Việt Nam là gì?

a) Nền văn hóa nông nghiệp. 

b) Nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước

c) Sự gắn bó làng nước và nước nhà trong dựng nước và giữ nước. 

d) Quá tiếp biến văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

192.  Truyền thống bao trùm và nổi bật nhất, trở thành sức mạnh, động lực để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam là gì?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Tinh thần nhân nghĩa. 

193. Câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” thể hiện truyền thống gì trong truyền thống quý báu của dân tộc ta?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 
194. Nội dung cơ bản chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam là gì?

a) Độc lập, tự chủ. 

b) Kiên cường, bất khuất. 

c) Đánh giặc giữ nước. 
d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 
195. Bài học phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong thời đại hiện nay là gì?

a) Xây dựng đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. 

b) Khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước. 

c)  Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. 

d) Tất cả các bài học trên. 

196. Dưới triều đại nhà Nguyễn, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Việt Nam. 

197. Dưới triều đại nhà Hồ, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt. 

c) Đại Ngu. 

d) Vạn Xuân. 

198. Dưới triều đại nhà Đinh, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

199. Dưới triều đại Tiền lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

200. Dưới triều đại nhà Lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

201. “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt” trong lịch sử tư tưởng và tình cảm dân tộc Việt Nam là gì?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Chủ nghĩa yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Đoàn kết, nhân nghĩa
Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

202. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a) 1917 

b) 1918

c) 1919 

d) 1920

203. Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? Ở đâu? 

a) 7/1920 - Liên-Xô

b) 7/1920 - Pháp

c) 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)

d) 8/1920 - Trung Quốc

204. Sự kiện nào được NAQ đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” 

a) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

b) Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp

c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái

d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

205. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu tiên năm 1930?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

b) Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

c) An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

d) Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn

206. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

a) Chánh cương vắn tắt 

b) Sách lược vắn tắt

c) Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

d) Cả a, b và c

207. Điền từ còn thiếu vào chổ trống: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và. . . . ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX. 

a) Chủ nghĩa yêu nước

b) Phong trào yêu nước

c) Truyền thống yêu nước 

d) Truyền thống dân tộc

208. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a) Hồ Chí Minh

b) Trần Văn Cung

c) Trần Phú

d) Lê Hồng Phong

209. Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

a) Năm 1945

b) Năm 1946

c) Năm 1954

d) Năm 1930

210. Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-Nin. Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường …”. Hãy điền vào chổ trống để làm rõ luận điểm trên

a) Cách mạng tư sản

b) Cách mạng vô sản

c) Cách mạng dân tộc 

d) Tất cả các câu đều sai

211. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ với tên gọi là gì:

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

212. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi là gì?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

213. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Trung kỳ với tên gọi là gì ?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

214. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 6 năm 1925 có tên gọi là gì ?

a) Hội Việt nam cách mạng Thanh niên

b) Hội cách mạng Thanh niên

c) Hội Thanh niên cách mạng

d) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

215. Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày:

a) 1/9/1848

b) 1/9/1858

c) 30/8/1858

d) 30/8/1848

216. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:
a) Tự do nhân quyền. 

b) Kìm hãm và nô dịch về văn hóa. 

c) Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển. 

d) Cả a, b và c

217. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa
a) Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp. 

b) Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản. 

c) Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản

d) Cả a, b và c

218. Nguyễn ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào:
a) 6/5/1911

b) 5/6/1921

c) 5/6/1911

d) Tất cả đều sai

219. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào:
a) 7/1920

b) 12/1920

c) 7/1923

d) 12/1923

220. Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) có:
a) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng

b) Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng

c) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

d) Chỉ có a và b

221. Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931 là:
a) Thành lập được các chính quyền xô viết ở Hà Tĩnh 

b) Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm 

c) Nông dân giành được ruộng đất 
d) Tất cả đều sai
222. Ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật dưới tên gọi là gì. 
a) Đảng Lao động Việt nam. 

b) Đảng Cộng sản việt Nam. 

c) Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. 

d) Tất cả đều sai

223. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 
a) Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh. 

b) Là một cuộc chiến tranh nhân dan, toàn dân, toàn diên, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 

c) Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 

d) Tất cả đều sai

224. Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mấy quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
a) Khóa III

b) b. Khóa IV

c) c. Khóa V 
d) d. Khóa VI

225. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại đại hội nào?

a) Đại hội II

b) Đại hội III 

c) Đại hội IV

d) Đại hội V

226. Chỉ thị 100 CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành khi nào?

a) 1980

b) 1981

c) 1988 


d) 1989

227. Chỉ thị 100 CT/TW (1/1981) đưa ra chủ trương nào sau đây?

a) Phát huy quyền sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh

b) Mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm

c) Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp

d) Cải tiến phương pháp phân phối lưu thông

228. Hội nghị nào của Ban Chấp hành TW Đảng khóa V đã quyết định phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa ?

a) Hội nghị lần thứ tám (6/1985)

b) Hội nghị lần thứ chín (12/1985)

c) Hội nghị lần thứ mười ( 5/1986)

d) Hội nghị lần thứ năm 

229. Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”? 

a) Đại hội lần thứ V 



b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII

230. Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?

a) Khoa học công nghệ 

b) Tài nguyên đất đai

c) Con người

d) Cả a, b và c

231. Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?
a) Đại hội VII 


b) Đại hội VIII 

c) Đại hội IX

d) Đại hội VI

232. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?

a) 2010 


b) 2015 

c) 2020

d) 2030

233. Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

a) Đại hội lần thứ V 

b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII

Tư​ tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

234. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu xa từ những điều kiện lịch sử cụ thể, đó là: 

a) Chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa đặt ra khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc. 

b) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi 

c) Đảng Cộng sản Pháp bị phân hóa, một bộ phận của Đảng Cộng sản tách ra thành Đảng xã hội Pháp 

d) Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng 

235. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

b) Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 

c) Giá trị truyền thống dân tộc. 

d) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng. 

236. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên: 

a) Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

b) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa giáo. 

c) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

d) Toàn bộ tư tưởng Nho giáo. 

237. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

b) Những mặt tích của Nho giáo. 

c) Tư tưởng vị tha của Phật giáo. 

d) Lòng bác ái của Thiên Chúa giáo. 

238. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

b) Những mặt tích cực của Nho giáo. 

c) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

d) Truyền thống hiếu học của người Việt Nam. 

239. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ. 

b) Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c) Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh. 

d) Chủ nghĩa hiện sinh hiện đại phương Tây. 

240. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ: 

a) Năm 1890 đến năm 1911. 

b) Năm 1911 đến năm 1920. 

c) Năm 1921 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

241. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: 

a) Năm 1911 đến năm 1920. 

b) Năm 1921 đến năm 1930. 

c) Năm 1930 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

242. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Hoạt động nổi bật của Nguyễn Tất Thành từ năm 1920 đến tháng 3 năm 1923. 

a) Tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp, tham gia diễn thuyết và được Đại hội biểu quyết thông qua Lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa 

b) Viết văn, viết kịch, tham gia đóng kịch. Thành lập các tổ chức liên minh các dân tộc thuộc địa 

c) Tham gia Đảng Cộng sản Pháp 

d) Tổ chức ra Hội liên hiệp thuộc địa 

243. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Lịch sử Ngôi nhà Rồng - nơi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước: 

a) Từ khi xây dựng (năm 1862) đến năm 1865, ngôi nhà Rồng được sử dụng làm trụ sở của công ty du lịch Hoàng Đế 

b) b. Từ năm 1965 đến năm 1975, ngôi nhà Rồng trở thành trụ sở của cơ quan vận tải thuộc phái bộ viện trợ quân sự của Mỹ 

c) Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1975, ngôi nhà Rồng được cải tạo thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh 

d) Từ tháng Mười năm 1955 đến nay, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đổi thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

244. Một trong những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ tháng 6 năm 1911 đến năm 1920? 

a) Làm phụ bếp thủy thủ trên tàu biển đi từ Đông Nam Á sang châu Mỹ 

b) Đốt lò, quét tuyết, phụ bếp, học tiếng Anh, tham gia sinh hoạt công đoàn, chính trị ở Luân Đôn 

c) Làm phóng ảnh, vẽ họa tiết. Vào Đảng xã hội Pháp. Gửi bản yêu sách tới Hội nghị Á Châu 

d) Đọc sở thảo lần thứ nhất bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và dân chủ 

245. Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc khi về Quảng Châu - Trung Quốc từ tháng 11 năm 1924 đến tháng 5 năm 1927? 

a) Xây dựng tổ chức kinh tế - xã hội ở Phương Đông 

b) Xây dựng phong trào công nhân và phong trào Cộng sản ở Đông Nam Châu Á 

c) Ổn định đời sống nhân dân 

d) Cả 3 câu trên đều đúng 

246. Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? 

a) Giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. 

b) Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

c) Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ Chí Minh. 

d) Cả 3 yếu tố trên. 

247. Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam? 

a) Ý thức về chủ quyền quốc gia. 

b) Chủ nghĩa yêu nước. 

c) Tinh thần đoàn kết dân tộc. 

d) Lòng nhân ái, khoan dung của Việt Nam. 

248. Hồ Chí Minh chỉ ra mặt hạn chế của Tôn giáo nói chung, đó là: 

a) Tôn giáo là duy tâm. 

b) Tình thương người chung chung, trừu tượng. 

c) Đề cao nam giới, coi khinh phụ nữ. 

d) Tất cả các yếu tố trên. 

249. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: 

a) Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam. 

b) Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

c) Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Angghen, Lênin. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

250. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò: 

a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng 

b) Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng 

c) Là định hướng lý tưởng của người cách mạng 

d) Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng 

251. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải: 

a) Nói đi đôi với làm. 

b) Xây đi đôi với chống. 

c) Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

252. Đâu là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới: 

a) Trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. 

b) Yêu thương nhân dân và con người. 

c) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

253. Muốn xây dựng đạo đức cách mạng cần tuân thủ nguyên tắc chủ yếu: 

a) Rèn luyện bền bỉ suốt đời qua hoạt động thực tiễn. 

b) Phải nêu gương sáng, nói đi đôi với làm. 

c) Xây dựng những phẩm chất tốt, chống lại thói hư, tật xấu. 

d) Cả 3 nguyên tắc trên. 

254. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì? 

a) Lòng thương người. 

b) Sự quan tâm đến con người. 

c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

255. Chọn câu sai trong các câu sau: 

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng 

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cách mạng 

c) Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con người vượt lên mọi hoàn cảnh. 

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng. 

256. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức của con người thể hiện ở những mối quan hệ cơ bản nào? 

a) Trong mối quan hệ với công việc. 

b) Trong quan hệ với người khác. 

c) Trong quan hệ với cá nhân của mình. 

d) Cả 3 mối quan hệ trên. 

257. Chọn đáp án sai: Lòng khoan dung, độ lượng với con người của Hồ Chí Minh được thể hiện qua: 

a) Chính sách đối với cán bộ, đảng viên phạm lỗi lầm. 

b) Việc tập hợp, sử dụng người từng làm việc cho chế độ cũ. 

c) Chính sách nhân đạo đối với người nước ngoài sống ở Việt Nam, tù binh và hàng binh. 

d) Không ký lệnh tử hình nào trong 24 năm làm Chủ tịch nước. 

258. Chọn đáp án sai 

Theo Hồ Chí Minh, con người là mục tiêu giải phóng của cách mạng: 

a) Về chính trị: con người được tự do, quyền công dân phải được đảm bảo 

b) Về kinh tế: con người phải có dời sống kinh tế ngày càng tốt đẹp 

c) Về văn hóa: được học hành, vui chơi, hưởng thụ các giá trị văn hóa 

d) Về xã hội: chưa sử dụng một phụ nữ nào ở cương vị chủ chốt, quan trọng 

259. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? 

a) C. Mác 

b) V. I. Lênin 

c) Hồ Chí Minh

d) Lê Duẩn 

260. Chọn câu sai trong các câu sau: 

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng 

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cáhc mạng 

c) Đạo đức là thuớc đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con nguời vượt lên mọi hoàn cảnh 

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng 

261. Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không dĩ hòa, di quý”. Lời căn dặn đó của Người ở tác phẩm nào? 

a) Tác phẩm đạo đức cách mạng

b) Tác phẩm Liên Xô vĩ đại 

c) Bản di chúc

d) Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 

262. Hãy xác định vấn đề sai trong nội dung sau đây: Hồ Chí Minh nói về đào tạo con người của xã hội văn minh với các tiêu chí: 

a) Đào tạo những con người có đạo đức, ý chí, tình cảm cao đẹp 

b) Đào tạo những con người có trí tuệ, tài năng 

c) Đào tạo con người có đầy đủ các mặt: đức, trí, thể, mỹ, nhân, dũng,. . 

d) Chú trọng đào tạo tài năng hơn rèn luyện đạo đức 

263. Hồ chí Minh đã từng day học ở ngôi trường nào? 

a) Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh 

b) Trường tiểu học Đông Ba ở Huế 

c) Trường quốc học Huế 

d) Trường Dục Thanh ở Phan Thiết 

264. Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ chí Minh là của tác giả nào? 

a) Huy Cận 

b) Nguyễn Đình Thi 

c) Chế Lan Viên 

d) Tố Hữu 

265. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập dến đạo đức cách mạng? 

a) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) 

b) Đường cách mệnh (1927) 

c) Thường thức chính trị (1953) 

d) Đạo đức cách mạng (1955) 

266. Nguyễn Tất Thành từng lấy tên là Nguyễn Ai Quốc vào thời gian nào? 

a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911. 

b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua, tháng 12 năm 1920. 

c) Tại Hội nghị Vecxay ngày 18-6-1919. 

d) Khi Bác sang Liên Xô tháng 6 - 1923. 

267. “Luận cương của Lênin làm cho rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ai Quốc nói câu nói đó khi đang ở đâu? 

a) Luân Đôn (Anh). 

b) Paris (Pháp). 
c) Quảng Châu (Trung Quốc). 

d) Maxcơva (Liên Xô). 
268. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? 

a) Tomát Xantôn (Phó thống đốc Hồng Kông). 

b) Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi). 

c) Luật sư Nôoen prít. 

d) Một người Trung Quốc vô danh. 

269. Ai là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh? 

a) Vương Thúc Quý. 

b) Phan Bội Châu. 

c) Nguyễn Sinh Sắc. 

d) Phạm Ngọc Thọ. 

Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

270. Đâu là đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường

a) Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chủ cao, giá cả do thị trường quyết định

b) Nền kinh tế vận động theo các quy luật kinh tế của thị trường

c) Có sự điều tiết của nhà nước

d) Cả a, b, c

271. Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì?

a) Để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

b) Giải phóng LLSX, huy động mọi nguồn lực cho CNH, HĐH, cải thiện đời sống nhân dân

c) Để phù hợp xu thế quốc tế hóa

d) Cả a, b, c

272. Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường TBCN là:

a) Có sự điều tiết của nhà nước XHCN

b) Nền kinh tế nhiều thành phần

c) Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

d) Có nhiều hình thức sở hữu TLSX

273. Chọn đáp án sai trong câu dưới đây:

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, nhà nước có chức năng kinh tế gì ?

a) Đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế

b) Định hướng phát triển xã hội và điều tiết các hoạt động xã hội hiệu quả

c) Hạn chế khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường

d) Cả 3 câu trên

274. Thị trường tài chính bao gồm các loại thị trường nào?

a) Thị trường vốn

b) Thị trường tiền tệ

c) Thị trường chứng khoán. 

d) Cả a và b đều đúng

275. Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?

a) Đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế

b) Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả

c) Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường

d) Cả a, b, c

276. Hiện nay ở Việt Nam, nhà nước sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường?

a) Hệ thống pháp luật

b) Kế hoạch hóa

c) Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ

d) Cả a, b, c

277. Chọn đáp án sai trong câu dưới đây:

Nhà nước ta sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường ?

a) Hệ thống pháp luật

b) Kế hoạch hóa

c) Vận dụng chính sách kinh tế mới (NEP) của Lênin và chính sách Cộng sản thời chiến

d) Chính sách kinh tế

278. Quá trình CNH, HĐH làm cho cơ cấu lao động chuyển dịch, ý nào dưới đây không đúng?

a) Lao động nông nghiệp giảm tuyệt đối và tương đối, lao động công nghiệp tăng tuyệt đối và tương đối

b) Lao động nông nghiệp chỉ giảm tuyệt đối, lao động công nghiệp chỉ tăng tương đối

c) Lao động ngành dịch vụ tăng nhanh hơn các ngành sản xuất vật chất

d) Tỷ trọng lao động trí tuệ trong nền kinh tế tăng lên

279. Khi nào nền kinh tế được gọi là nền kinh tế tri thức:

a) Khi tổng sản phẩm các ngành kinh tế tri thức chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm trong nước

b) Khi các ngành kinh tế tri thức chiếm 70% số ngành kinh tế

c) Khi tri thức đóng góp tạo ra khoảng 70% của GDP

d) Cả a, b, c

280. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay dựa trên những hình thức sở hữu nào?

a) Sở hữu toàn dân. 

b) Sở hữu tập thể. 

c) Sở hữu tư nhân. 

d) Cả ba câu trên đều đúng. 

281. Hiện nay trong chính sách phát triển kinh tế, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cụ thể có bao nhiêu thành phần kinh tế đang hoạt động:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

282. Trong các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào giữ vai trò là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

a) Kinh tế tư nhân

b) Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước

c) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

d) Kinh tế cá thể

283. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước giữ vai trò gì ?

a) Thống trị trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

b) Nền tảng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

c) Chủ đạo trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

d) Quan trọng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

284. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước được thiết lập:

a) Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng, tài nguyên, các tài sản quốc gia

b) Ở các lĩnh vực then chốt của nèn kinh tế

c) Ở các lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ thông thường

d) Cả 3 câu trên

285. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò gì ?

a) Cho phép khai thác, sử dụng có hạn chế quả các yếu tố các nguồn lực và tiềm năng của nền kinh tế

b) Thúc đẩy kinh tế tự nhiên phát triển; khoa học, công nghệ phát triển nhanh

c) Làm cho năng suất lao động tăng, kinh tế tăng truởng nhanh và hiệu quả

d) Cả 3 câu trên

286. Chọn ý không đúng cho câu dưới đây: Thành phần kinh tế nhà nước hình thành bằng cách:

a) Nhà nước đầu tư xây dựng

b) Chuyển đổi từ kinh tế hợp tác xã, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

c) Quốc hữu hóa kinh tế tư bản tư nhân

d) Góp cổ phần khống chế với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác

287. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Biểu hiện nào dưới đây không đúng về vai trò chủ đạo:

a) Chiếm tỷ trọng lớn

b) Nắm các ngành then chốt, các lĩnh vực quan trọng

c) Là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có tác dụng chi phối các thành phần kinh tế khác

d) Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, là công cụ để định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô

288. Vì sao phải tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước?

a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả

b) Tồn tại độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước. 

c) Doanh nghiệp nhà nước bị phá sản. 

d) Tất cả đều đúng. 

289. Đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, cụ thể là:

a) Đổi mới các tổ hợp tác

b) Các hợp tác xã kiểu mới. 

c) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

d) Câu a và b đúng

290. Chọn ý đúng trong câu sau đây: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khái niệm ghép do Đảng ta nêu ra tại hội nghị nào ?

a) Hội nghị trung ương 7, khóa VII

b) Hội nghị trung ương 5, khóa VI

c) Hội nghị trung ượng 3, khóa 8

d) Hội nghị trung ương thứ 15, khóa IX

291. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng GDP của nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ của nước ta là:

a) 10% - 47% - 43%

b) 15% - 40% - 45%

c) 17 % - 41% - 43%

d) 20% - 50% - 30%

292. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

a) Trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế quốc dân,xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

b) Thực hiện cách mạng khoa học kỹ thuật; xây dựng cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp hợp lý và phân công lao động xã hội

c) Trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho các ngành kinh tế thương mại - dịch vụ 

d) Cả 3 câu trên đều sai

293. Cơ cấu ngành kinh tế nông thôn cần chuyển dịch theo hướng:

a) 
Giảm tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ

b) 
Duy trì thế độc canh lương thực

c) Tạo điều kiện cho kinh tế tự cung tự cấp chuyển dần lên kinh tế hàng hóa

d) Câu a và b sai

294. Tìm ý sai trong các ý sau:

 Nước ta đang phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường cơ bản sau:

a) Thị trường hàng hóa và dịch vụ

b) Thị trường tài chính và thị trường bất động sản

c) Thị trường vốn

d) Thị trường sức lao động và thị trường khoa học công nghệ. 

295. Tìm ý sai trong các ý sau: Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài:

a) Cải thiện môi trường pháp lý

b) Đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực quan trọng. 

c) Cho vay ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

d) Cải thiện môi trường kinh tế. 

296. Trong chính sách phát triển kinh tế vùng, cần tạo điều kiện để phát triển nhanh các vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là:

a) Vùng biên giới, hải đảo. 

b) Vùng Tây Nguyên, Tây Nam. 

c) Vùng Tây Bắc. 

d) Tất cả đều đúng. 

297. Trong chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động, cần giảm tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp bao nhiêu phần trăm trong tổng lực lượng lao động xã hội?

a) 30%

b) 40%

c) 50%

d) 60%

298. Điền vào chổ trống: Phương hướng tổng quát trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội do Đại hội IX của Đảng đề ra như sau: “ Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và ……hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
a) Hiệu quả

b) Phát triển

c) Bền vững

d) Hội nhập

299. Trong chính sách phát triển mạnh các thành phần kinh tế cần thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, cụ thể là:

a) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao. 

b) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp có thương hiệu uy tín. 

c) Tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và tôn vinh các doanh nhân có tài. 

d) Tất cả đều đúng. 

Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, 

xã hội, con người 

300. Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định văn hoá là:
a) Bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

b) Một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và văn hoá. 

c) Lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội. 

d) Lĩnh vực quyết định các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 

301. Điền từ thích hợp vào chổ trống: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng và tạo phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật;những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là…”
a) Văn học. 

b) Văn hóa

c) Giáo dục

d) Văn minh. 

302. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) chỉ rõ một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xa hội mà chứng ta xây dựng là:

a) Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

b) Có nền văn hóa mang tính dân tộc - hiện đại - đại chúng

c) Có nền văn hóa hiện đại. 

d) Có nền văn hóa mang tính nhân dân. 

303. Đảng ta xác định vai trò của văn hóa: 

a) Văn hoá là định hướng cho xã hội. 

b) Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. 

c) Văn hoá là cơ sở phát triển xã hội. 

d) Văn hoá là phương tiện để phát triển xã hội. 

304. Đảng ta xác định mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa:
a) Văn hoá phát triển trên cơ sở kinh tế, do kinh tế quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

b) Kinh tế phát triển trên cơ sở văn hoá, do văn hoá quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển văn hoá. 

c) Kinh tế định hướng cho sự phát triển toàn diện của văn hóa. 

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

305. Đảng ta xác định mối quan hệ giữa chính trị và văn hóa:
a) Chính trị không nằm ngoài văn hóa và phục vụ văn hóa. 

b) Văn hoá không nằm ngoài chính trị và phục vụ chính trị, nó có tính giai cấp rõ rệt. 

c) Văn hóa và chính trị là hai lĩnh vực cùng song hành tồn tại. 

d) Cả a & c đúng. 

306. Văn hoá có mấy chức năng?

a) Bốn. 

b) Năm. 

c) Sáu. 

d) Bảy. 

307. Nội dung tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam là:
a) Yêu nước và tiến bộ. 

b) Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

c) Mục tiêu tất cả vì con người. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

308. Bản sắc văn hóa dân tộc gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đó là:

a) Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc. 

b) Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân- gia đình - làng xã - Tổ quốc. 

c) Lòng nhân ái khoan dung trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong giối sống. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

309. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cần:

a) Tiếp thu tinh hoa của nhân loại phải luôn giữ những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc quyết không đánh mất mình. 

b) Bảo tồn tất cả những phong tục, tập quán của thế hệ trước để lại. 

c) Chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại, những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. 

d) Cả a & c đều đúng. 

310. Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những đức tính nào:

a) Có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

b) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

c) Tinh thần yêu nước, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

d) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

311.  Để xây dựng môi trường văn hoá cần:
a) Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hoá. 

b) Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. 

c) Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hoá giữa các trung tâm đô thị và nông thôn, giữa vùng kinh tế phát triển với các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

312. Quan điểm “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng ngay trong từng bước phát triển xã hội” phản ánh: 

a) Mục tiêu tốt đẹp và cách mạng của Đảng ta; bản chất ưu việt của chế độ chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa. 

b) Quan điểm lịch sử - cụ thể trong phát triển đất nước. 

c) Bản chất giai cấp công nhân của chế độ ta. 

d) Lý tưởng tốt đẹp của dân tộc ta. 

313. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. Đảng ta tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm mục tiêu cao nhất là:

a) Giải phóng giai cấp công nhân. 

b) Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

c) Đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân. 

d) Dân cày có ruộng. 

314. Con người XHCN bao gồm những con người từ XH nào?
a) Từ xã hội tư bản. 

b) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

c) Cả trong xã hội tư bản và xã hội xã hội chủ nghĩa. 

d) Từ xã hội cũ để lại và sinh ra trong xã hội mới. 

315. Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước. 

b) Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách XH phù hợp. 

c) Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ XHCN. 

d) Cả a, b và c. 

316.  Để thúc đẩy sự phát triển đạt được yêu cầu vừa nhanh, vừa bền vững, nôi dung nào quan trọng nhất:
a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

b) Chăm lo bồi dưỡng con người. 

c) Bảo vệ môi trường. 

d) Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

317. Điền từ vào chổ trống: Hệ thống chính sách giải quyết những vấn đề xã hội được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đây là một hướng… thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. 

a) Sách lược. 

b) Chiến lược. 

c) Quyết định. 

d) Cơ bản. 

318.  Điền từ vào chổ trống: …kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng và bước và trong suốt quá trình phát triển. 

a) Tăng tưởng. 

b) Kế hoạch. 

c) Chính sách. 

d) Chỉ tiêu. 

319.  Công bằng xã hội phải thể hiện ở khâu: 

a) Phân phối hợp lý tư liệu sản xuất. 

b) Khâu phân phối kết quả sản xuất. 

c) Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. 

d) Tất cả a,b & c. 

320. Thực hiện hệ thống các chính sách hướng vào phát triển con người và lành mạnh hoá xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển cần:

a) Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 

b) Xoá đói giảm nghèo. 

c) Giữ gìn và phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

d) Tất cả a,b & c. 

321. Các hình thức phân phối cơ bản trong chính sách xã hội hiện nay:

a) Phân phối theo kết quả lao động. 

b) Hiệu quả kinh tế. 

c) Mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 

d) Tất cả a,b & c. 

322. Để thực hiện chủ trương kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội cần:

a) Tiến hành sự kết hợp này trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. 
b) Tiến hành ở từng lĩnh vực, địa phương. 
c) Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 

d) Tất cả a,b & c. 

323.  Điền từ vào chổ trống: Khuyến khích mọi người … theo luật pháp, thực hiện có hiệu qủa các chính sách xoá đói giảm nghèo. 

a) Làm giàu. 
b) Sống. 

c) Tuân theo. 

d) Tuân thủ. 

324.  Xây dựng hoàn chính hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân là:
a) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao. 
b) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe ban đầu. 
c) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hiểm y tế. 
d) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về an sinh xã hội. 
325.  Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. Chủ trương này của Đảng là bảo đảm mọi người dân được:

a) Hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. 
b) Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. 
c) Phát triển một cách toàn diện. 
d) Tất cả a,b & c. 
326. Điền từ vào chổ trống: “Mọi người dân, đặc biệt với … phải chủ động chuẩn bị kiến thức và nghề nghiệp, tự chuẩn bị cho mình trong việc tìm việc làm và tạo việc làm đế phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”. 
a) Công nhân. 

b) Thanh niên. 
c) Người lao động. 
d) Trí thức. 
327. Chủ trương của Nhà nước là bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới. Phương châm giai quyết việc làm là:

a) Mọi người tự tìm việc làm. 
b) Nhà nước chủ yếu là hướng dẫn người dân tìm việc làm. 
c) Nhà nước tạo điều kiện để mọi người có thể tạo ra việc làm và tìm được việc làm. 
d) Tất cả a,b & c. 
328. Điền từ vào chổ trống: “Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và…, xây dựng một số cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 
a) Chất lượng. 
b) Trình độ. 
c) Hiệu quả. 
d) Tốc độ. 
Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng 

quan hệ đối ngoại

329. Bác Hồ nói: 

a) “Các vua Hùng có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

b) “Các vua Hùng có công dựng nước, toàn dân ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

c) “Các vua Hùng có công dựng nước, ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

d) “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
330. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là: 

a)  Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

b)  Bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa

c)  Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

d)  Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân 

331. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: 

a)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ xã hội chủ nghĩa

b)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

c)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

d)  Xây dựng xã hội và bảo vệtổ quốc xã hội chủ nghĩa

332. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ: 

a)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b)  Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước 

333. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là: 

a) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, và chế độ xã hội chủ nghĩa;

b) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

c) Bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

d) Bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

334. Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Một nội dung quan trọng của bảo vệ kinh tế và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

b) Một nội dung quan trọng của bảo vệ nền giáo dục quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

c) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá toàn dân

d) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

335. Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 
b) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại các thế lực thù địch. 

c) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

d) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

336. Sức mạnh Bảo vệ Tổ quốc là: 

a) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

b) Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

c) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

d) Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

337. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh: 

a) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
b) Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

c) Cả hai câu trên đều đúng

d) Cả hai câu trên đều sai

338. Giữ vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng “………………'' làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. 

a) “Thế trận nhân dân''

b) “Thế trận lòng dân''

c) “Thế trận tình dân''

d) “Mặt trận lòng dân''

339. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn: 

a) “Phản động'', bạo lọan lật đổ

b) “Diễn biến chiến tranh lạnh'', bạo lọan lật đổ

c) “Diễn biến hoà bình'', bạo lọan lật đổ

d) “Hoà bình'', bạo lọan lật đổ

340. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với: 

a) Thế trận an ninh nhân dân

b) Tình thế an ninh nhân dân

c) Thế trận quần chúng nhân dân

d) An ninh nhân dân

341. Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, 

a) Vừa phục vụ dân sinh,vừa bảo vệ chính quyền

b) Vừa phục vụ quốc phòng,vừa phục vụ nền giáo dục quốc dân

c) Vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh

d) Vừa phục vụ nền kinh tế quốc dân, vừa phục vụ dân sinh

342. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

a) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
b) Cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
c) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ 
d) Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 

343. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là 

a) Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d) Thường xuyên của nhà nước và của toàn dân. 

344. Đảng là người lãnh đạo 

a) Trực tiếpvà toàn diện lực lượng vũ trang;

b) Trực tiếp, tuyệt đối lực lượng vũ trang;

c) Trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện lực lượng vũ trang;

d) Trực tiếp, cụ thể và toàn diện lực lượng vũ trang;

345. Nhà nước là công cụ của 

a) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
b) Mặt trận, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
c) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 
d) Đảng, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 

346. ………có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

a) Quân đội nhân dân và nhân dân tự vệ

b) Công an nhân dân và lực lượng dân phòng

c) Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

d) Quân đội nhân dân và Công an biên phòng

347. Mục tiêu đối ngoại của nước ta là gì?

a) Nhằm phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực

b) Nâng cao vị thế trong quan hệ ngoại giao khu vực và quốc tế

c) Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển

d) Tất cả đều sai

348. Một số chủ trương và chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

a) Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

b) Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp

c) Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO

d) Cả 3 đều đúng

349. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới bộc lộ những hạn chế: 

a) Còn lúng túng, bị động, chưa xây dựng quan hệ lợi ích đan xen

b) Chưa hình thành được kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế

c) Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng

d) Cả 3 đều đúng

350. Quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến 2008 có ý nghĩa rất quan trọng: 

a) Góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới

b) Nền kinh tế của Việt Nam được được Liên Hiệp Quốc xếp hạng xuất sắc trên thương trường và chính trường quốc tế

c) Đã đưa đất nước ra khỏi nước kém phát triển 

d) Lần đầu tiên, GDP của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á. 

351. Hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới đã tạo cơ hội: 

a) Để nước ta tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới


b) Các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quản lý sản xuất hiện đại thông qua các dự án liên doanh hợp tác với nước ngoài

c) Dây chuyền sản xuất tiên tiến được sử dụng đã tạo nên bước phát triển mới trong các ngành sản xuất

d) Cả 3 đều đúng

352. Cơ hội của ta trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế: 

a) Nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

b) Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế

c) Cả hai câu trên đúng

d) Cả hai câu trên sai

353. Trong các giai đoạn hình thành phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới, “bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc giai đoạn nào?

a) Giai đoạn 1996- 2008 

b) Giai đoạn 1986- 1996

c) Giai đoạn 2000-2008 

d) Giai đoạn 1990- 1996

354. Mục tiêu đối ngoại của việc mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kì đổi mới là: 

a) Làm giảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

b) Phát huy vai tròlàm chu tập thể của nhân dân lao động


c) Kết hợp nội lực với các nguồn lực bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

d) Đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 90% trong nền kinh tế quốc dân

355. “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng lôi kéo nhiều quốc gia tham gia, xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh” được thông qua tại đại hội Đảng lần thứ mấy?

a) Đại Hội Đảng lần VII

b) Đại Hội Đảng lần IX

c) Đại Hội Đảng lần VIII

d) Cả 3 đều sai

356.  Toàn cầu hóa có những tác động tiêu cực nào?
a) Chi phối qúa trình toàn cầu hóa tạo nên sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; Làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo

b) Các nước nông nghiệp sẽ bị các nước công nghiệp thao túng

c) Ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt

d) Dân số sẽ gia tăng, nạn đói có nguy cơ sẽ diễn ra khắp nơi

357. Chủ trương “Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chính trị -xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình” đã được đề ra tại đại hội nào của ĐCSVN?

a) Đại hội lần thứ IV(12/1976)




b) Đại hội lần thứ V (03/1982)

c) Đại hội lần thứ VI (12/1986)

d) Đại hội lần thứ VII (06/1991)

358. Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á?

a. 07/1995 Việt Nam gia nhập ASEAN

b. 1976 Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao cuối cùng với Thái Lan và Philipin

c. 1986 Việt Nam đồng ý cho các nước Đông Nam Á vào buôn bán 

d. Cả 3 đều đúng

Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

359. Quan hệ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân dưới CNXH là:

a) Mâu thuẫn

b) Thống nhất. 

c) Thống nhất về căn bản. 

d) Đồng nhất với nhau. 

360. Nội dung cương lĩnh dân tộc của CN Mác-Lênin là: 

a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

c) Các dân tộc có quyền tự quyết, các dân tộc có quyền bình đẳng, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

d) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự quyết và liên hiệp công nhân các nước

361. Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng:

a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết. 

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

c) Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

d) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

362. Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Đường lối chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam. 

b) Sách lược đúng đắn cần thực hiện. 

c) Nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

d) Cả a & c đúng. 

363. Theo quan điểm của Đảng, mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc

b) Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 

c) Xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc; đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, giữ gìn sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội vì tương lai tươi sáng của dân tộc. 

d) Tất cả các mục tiêu trên. 

364. Tổ chức nào được đánh giá là có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân?

a) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

b) Đảng cộng sản Việt Nam. 
c) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
d) Công đoàn. 
365. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp công nhân là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
366. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp nông dân là:

a) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

b) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

c) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả a, b, c đều đúng
367. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giới trẻ là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
368. Năm 1990, Bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo, tín ngưỡng là:

a) Khát vọng của nhân dân. 

b) Nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. 

c) Vần đề còn tồn tại mãi mãi. 

d) Tất cả các đáp án trên
369. Giữa CN Mác-Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?
a) Khác nhau về thế giới quan. 

b) Khác nhau về nhân sinh quan. 

c) Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 

d) Cả a, b và c. 

370.  Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành khi:

a) Làm tốt hệ thống luật. 

b) Làm tốt công tác vận động quần chúng. 

c) Làm tốt công tác giáo dục quần chúng. 

d) Làm tốt công tác tuyên truyền quần chúng. 

371. Để thực hiện chủ trương của Đảng về tôn giáo, mỗi người trong xã hội cần:

a) Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo. 

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với tổ quốc, với dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo. 

c) Phát huy truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả các đáp án trên. 
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
372. Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập ở đâu:

a) Hội nghị trung ương 1 khoá VII

b) Hội nghị trung ương 2 khoá VII

c) Hội nghị trung ương 1 khoá VI

d) Hội nghị trung ương 2 khoá VII

373. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII, Đảng ta đã khẳng định phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền VN:

a) Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

b) Của công nhân, do công nhân và vì công nhân

c) Của tâp thể, do tâp thể và vì tâp thể 

d) Của chung, do mọi người cùng xây dựng và vì tất cả. 

374. Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước chủ nô

b) Nhà nước phong kiến

c) Nhà nước tư sản

d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

375. Nhà nước pháp quyền là:

a) Một kiểu nhà nước

b) Một chế độ nhà nước

c) Cách tổ chức phân công quyền lực nhà nước

d) Cả 3 đều đúng. 

376. Nguồn gốc ra đời của nhà nước? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp

b) Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được

c) Nhà nước ra đời để quản lý xã hội

d) Cả ba đáp án trên

377. Bản chất giai cấp của nhà nước nguyên nghĩa, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước đứng trên các giai cấp

b) Nhà nước chung cho mọi giai cấp

c) Nhà nước của giai cấp thống trị

d) Cả ba đáp án trên

378. Đặc trưng cơ bản của nhà nước là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định

b) Nhà nước là một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội

c) Nhà nước hình thành hệ thống thuế khoá để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị

d) Bao gồm ba câu trên

379.  Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, công cụ gì giúp nhà nước thực hiện chức năng đối nội?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Hệ tư tưởng. 

b) Pháp luật. 

c) Thuế khóa. 

d) Quân đội

380. Ngày nay, đâu là nguyên nhân cơ bản nhất khiến các quốc gia phải mở rộng quan hệ đối ngoại? 

a) Nhằm mở rộng xuất khẩu

b) Do tác động của toàn cầu hóa. 

c) Do ảnh hưởng của công nghệ thông tin, của Internet. 

d) Để tăng cường ảnh hưởng chính trị. 

381. Trong đổi mới kinh tế và đổi mới về chính trị ở nước ta đều phải giải quyết mối quan hệ:

a) Giữa phát triển và đổi mới. 

b) Giữa ổn định và phát triển. 

c) Giữa độc lập và phát triển

d) Giữa tự do và phát triển
382. Một cơ sở để đổi mới hệ thống chính trị là yêu cầu:

a) Phát huy dân chủ. 

b) Phát triển kinh tế. 

c) Thanh lọc Đảng viên 

d) Nâng cao dân trí

383. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991 ) khẳng định:

a) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về chính phủ. 

b) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về nhà nước

c) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về quốc hội. 

d) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

384. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta là:

a) Sư lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của nhân dân. 

b) Sư lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của công nhân. 

c) Sư lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. 

d) Sư lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của giai cấp vô sản. 

385. Trong nội dung xây dưng hệ thống chính trị: Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động theo cơ chế:

a) Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý

b) Nhân dân làm chủ, Đảng quản lý, nhà nước làm chủ

c) Nhà nước quản lý, nhân dân lãnh đạo, Đảng làm chủ

d) Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý, nhà nước làm chủ

386. Nhà nước quản lí xã hội bằng:

a) Hiến pháp

b) Pháp luật

c) Luật lệ. 

d) Hiến pháp và Pháp luật

387. Văn kiện đại hội VII của Đảng đã khẳng định:

a) Thực hiện dân chủ XHCN là xây dựng hệ thống chính trị. 

b) Thực hiện dân chủ XHCN là một phần của việc kiện toàn hệ thống chính trị. 

c) Thực hiện dân chủ XHCN là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị. 

d) Thực hiện dân chủ XHCN là mỗi người dân tự làm theo ý mình 

388. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là:

a) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của các bộ phận cấu thành hệ thống. 

b) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của cơ quan cầm quyền

c) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng

d) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của quốc hội 

389. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở:

a) Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

b) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội. 

c) Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

d) Cả 3 câu trên đều đúng

390. Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị thực hiện tốt vai trò:

a) Giám sát và phản bịên xã hội. 

b) Giám sát

c) Phản biện xã hội

d) Kiểm sát

391. Tại Đại hội X Đảng ta xác định:

a) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

b) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

c) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc
d) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân Việt Nam. 
Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

392. Tổng công hội đỏ, tiền thân của tổ chức công đoàn Việt Nam, được thành lập vào thời điểm nào?

a) 28/7/1929

b) 27/8/1929

c) 28/7/1928

d) 27/8/1928

393. Ngay từ lúc thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam, được tổ chức chính trị nào trực tiếp thành lập?

a) Tổng công đoàn lao động quốc tế. 

b) Quốc tế Cộng sản III. 

c) An Nam Cộng sản Đảng

d) Đông Dương Cộng sản Đảng. 

394. Vị trí và vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam?

a) Là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động VN. 

b) Là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân, viên chức và lao động. 

c) Là chổ dựa vững chắc của Đảng ta, là sợi dây nối liền giữa Đảng ta với quần chúng nhân dân. 

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

395. Về mặt tổ chức, công đoàn VN có nhiệm vụ?

a) Thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở. 

b) Quản lý công nhân. 

c) Là người đại diện, người tổ chức cho công nhân, viên chức lao động trực tiếp tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp, quản lý xã hội. 

d) Cả ba đáp án trên đều sai. 

396. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, công đoàn VN có vai trò như thế nào?

a) Giáo dục công nhân hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xây dựng và hòan thiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nhgiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

b) Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong công nhân viên chức. 

c) Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên

397. Các chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn Việt Nam?

a) Chăm lo, bảo vệ lợi ích của người lao động. 

b) Tham gia quản lý người lao động. 

c) Chức năng giáo dục người công nhân và viên chức lao động. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

398. Tính chất giai cấp của Công đoàn Việt Nam thể hiện ở?

a) Công đoàn bảo vệ quyền lợi giai cấp của tất cả các giai cấp trong xã hội. 

b) Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội để hình thành, tồn tại và phát triển tổ chức công đoàn. 

c) Chỉ bảo vệ quyền lợi trực tiếp và chủ yếu của giai cấp công nhân. 

d) Tất cả đáp án trên đều sai. 

399. Tính chất quần chúng của Công đoàn VN thể hiện ở?

a) Công đoàn kết nạp tất cả công nhân, viên chức và lao động vào tổ chức mình không phân biệt nghề nghiệp, tính ngưỡng, thành phần kinh tế. 

b) Cơ quan lãnh đạo của Công đoàn VN do đoàn viên tín nhiệm bầu ra, cán bộ công đoàn đều trưởng thành từ phong trào quần chúng. 

c) Nội dung hoạt động của Công đoàn VN đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng và vì lợi ích của đong đảo công nhân viên chức và lao động. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

400. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong phương hướng phát triển Công đoàn VN về công tác xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa?

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật công đoàn tương thích với các qui định của Hiến pháp, Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp. 

b) Xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở làm việc cho tổ chức công đoàn. 

c) Xây dựng cơ chế để các tổ chức công đoàn tham gia vào hoạt động kinh tế. 

d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 

401. Để nâng cao trình độ cho công đoàn VN, bảo đảm đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới trong trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ta cần chú trọng công tác gì?

a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở. 

b) Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học của trường đại học công đoàn. 

c) Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên toàn thế giới. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
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